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Các em học sinh yêu quý ! 


Cuốn sách này là phần bài tập đi kèm cuốn sách 
giáo khoa và sách giáo viên Vật lí 10. 

Phân A là các đề bài tập. Các bài tập trong sách được biên 
soạn theo sát nội dung của các bài thuộc từng chương của 
sách giáo khoa Vật lí 10. Trong mỗi bài, các bài tập được sắp 
xếp theo mức độ từ dễ đến khó, bắt đầu là các bài tập trắc 
nghiệm, tiếp sau là các bài tập tự luận. Cuối mỗi chương là 
các bài tập tổng hợp, đôi chỗ có xen vào một vài bài đố vui. 
Các bài tập có đánh dấu sao (*) là các bài tập khó. 

Cần chú ý rằng, đối với các bài trắc nghiệm dạng nhiều lựa 
chọn (multiple choice questions), nếu chỉ nêu các đáp án mà 
không có lệnh gì khác thì được hiểu là "Hãy chọn đáp án đúng". 

Phần B là bài giải, hướng dẫn giải hoặc đáp số. Các em 
hãy cố gắng tìm ra đáp số của mỗi bài tập trước khi đọc phần này. 

Chúc các em học tốt và ngày càng yêu thích môn Vật lí ! 


CÁC TÁC GIÁ 
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Chương! — ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 


BÀI 1 
CHUYỂN ĐỘNG CƠ 


1.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 


1. Sự thay đổi vị trí của một vật so với các _ a) hệ quy chiếu. 
vật khác theo thời gian gọi là 

2. Vật có kích thước rất nhỏ so với chiều b) hệ toạ độ. 

dài đường đi của nó gọi là 

3. Tập hợp tất cả các vị trí của một chất c) mốc thời gian. 
điểm trong quá trình chuyển động 

tạo thành 

4. Vật được chọn để xác định vị trí của các đd) chất điểm. 

vật khác đối với nó gọi là 

5, Hệ trục vuông góc dùng để xác định vị đ) sự chuyển động của 
trí của một chất điểm trong không gian vật đó. 

gọi là _ 

6. Thời điểm được chọn để tính thời gian e) vật làm mốc. 
chuyển động của các vật gọi là 

7. Một hệ toạ độ cố định gắn với vật làm ø) quỹ đạo của 
mốc và một đồng hồ đo thời gian gọi là chuyển động. 


h) đường cong của 
chuyển động. 


1.2. 


1.3. 


1.4. 


1.5. 


1.6. 


j7» 


Trường hợp nào dưới đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm ? 
A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí. 

B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời. 

C. Viên bị trong sự rơi từ tầng thứ năm của một toà nhà xuống đất. 

D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó. 

Từ thực tế, hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là 
đường thẳng 2 

A. Một hòn đá được ném theo phương ngang. 

B. Một ô tô đang chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Hà Nội - Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

C. Một viên bị rơi từ độ cao 2 m. 

D. Một tờ giấy rơi từ độ cao 3 m. 

Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm ? 

A. Chiếc máy bay đang chạy trên sân bay. 

B. Chiếc máy bay đang bay từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. 

C. Chiếc máy bay đang bay thử nghiệm. 

D. Chiếc máy bay trong quá trình hạ cánh xuống sân bay. 

"Lúc 15 giờ 30 phút hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách 
Hải Dương 10 km". Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì 2 
A. Vật làm mốc. 

B. Mốc thời gian. 

C. Thước đo và đồng hồ. 

D. Chiều dương trên đường đi. 

Để xác định hành trình của một con tàu trên biển, người ta không dùng đến 
thông tin nào dưới đây 2 

A. Kinh độ của con tàu tại mỗi điểm. 

B. Vĩ độ của con tàu tại điểm đó. 

C. Ngày, giờ con tàu đến điểm đó. 

D. Hướng đi của con tàu tại điểm đó. 

Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo 
khoảng thời gian trôi ? 

A. Một trận bóng đá diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 45 phút. 

B. Lúc 8 giờ một xe ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ 
chạy thì xe đến Vũng Tàu. 


C. Một đoàn tàu xuất phát từ Vinh lúc Ô giỜ, đến 8 giờ 05 phút thì đoàn tàu 
đến Huế. 


D. Không có trường hợp nào phù hợp với yêu cầu nêu ra. 


Thuvierxtalzieta.ruet.vzs 


1.8*. Một chiếc xuồng máy chạy trên đoạn sông có hai bờ song song với dòng 
chảy. Hãy trình Dày và vẽ hình biểu diễn cách chọn vật mốc và các trục toạ độ 
của hệ quy chiếu để có thể xác định vị trí của chiếc xuồng ở thời điểm định 
trước đối với hai trường hợp : 

a) Xuồng chạy xuôi theo dòng chảy. 
b) Xuồng chạy vuông góc với dòng chảy. 

1.9. Một ô tô chở khách xuất phát từ bến xe Hà Nội chạy trên đường quốc lộ 5 
đi Hải Phòng. Trong trường hợp này nên chọn vật mốc và các trục toạ độ 
của hệ quy chiếu như thế nào để có thể xác định vị trí của ô tô ở thời 
điểm định trước ? 

1.10. Theo lịch trình tại bến xe ở Hà Nội thì ô tô chở khách trên tuyến Hà Nội — 
Hải Phòng chạy từ Hà Nội lúc 6 giờ sáng, đi qua Hải Dương lúc 7 giờ 15 phút 
` sáng và tới Hải Phòng lúc § giờ 50 phút sáng cùng ngày. Hà Nội cách 
Hải Dương 60 km và cách Hải Phòng 105 km. Xe ô tô chạy liên tục không nghỉ 
dọc đường, chỉ dừng lại 10 phút tại bến xe Hải Dương để đón, trả khách. Tính 
khoảng thời gian và quãng đường xe ô tô chạy tới Hải Phòng đối với mỗi 
trường hợp sau : 

a) Hành khách lên xe tại Hà Nội. 
b) Hành khách lên xe tại Hải Dương. 


BÀI 2 


CHUYỂN ĐỘNG THẮNG ĐỀU 


2.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thanh 
một câu có nội dung đúng. 


1. Chuyển động có quỹ đạo là đường a) công thức tính quãng 
thăng và có tốc độ trung bình trên mọi đường đi được của vật 
quãng đường đều bằng nhau là chuyển động thẳng đều. 


2. Đại lượng tính bằng thương số giữa 

quãng đường đi được của vật trong chuyển 

động thẳng đều và khoảng thời gian b) phương trình chuyển động. 
chuyển động là 


3. Đơn vị đo của tốc độ là c) chuyển động thẳng đều. 
4.s= vtlà : đ) đồ thị toa độ — thời gian. 
5. Phương trình xác định sự thay đổi toạ độ 

của chất điểm theo thời gian là đ) mét trên giây (m/§). 

6. Đường biểu diễn sự phụ thuộc của toạ e) phương trình đường di. 


độ chất điểm vào thời gian là g) tốc độ trung bình. 


2.2. Hãy chỉ ra câu không đúng. 


2.3. 


24. 


2.5. 


2.6. 


A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng. 

B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là 
như nhau. 

C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với 
khoảng thời gian chuyển động. 

D. Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều. 
Câu nào đúng ? 

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox, 
trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm O là 


A.S=vI. 
B.x=xạ+vI. 
C. x= vi. 


D. một phương trình khác với các phương trình A, B, C. 
Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : 
x =5 + 60t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). 
Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ? 
A. Từ điểm O, với vận tốc 5km/h. 
B. Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h. 
C. Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h. 
D. Từ điểm M, cách O là 5km, với vận tốc 60 km/h. 
Phương trình chuyển động của một chất điểm đọc theo trục Ox có dạng : 
x = 4t ~ 10 (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). 
Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 h chuyển động là bao nhiêu ? 
A. -2 km. 
B. 2 km. 
C. 8 km. 
D. 8km. 
Một ô tô chuyển động trên một đoạn đường thẳng và có vận tốc luôn luôn 
bằng 80 km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe ô tô xuất phát từ một địa 
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2.1. 


2.8. 


2.9. 


điểm cách bến xe 3 km. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát 
làm mốc thời gian và chọn chiểu chuyển động của ô tô làm chiều dương. 
Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này như thế nào ? 
A.x=3+ 801. 


B.x=(80 - 3). 
C.x=3 - SÔt. 
D. x= SÒÓt. 


Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô chạy cùng 
chiều nhau trên đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 
54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm 
xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai 


'ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô trên như thế nào ? 


A. Ô tô chạy từ A : xa = 54t; Ô tô chạy từ B: xg = 48t + 10. 
B. Ô tô chạy từ A : xạ = 54t +10; Ô tô chạy từ B: xg = 48t. 
C. Ô tô chạy từ A : xạ = 54t; Ô tô chạy từ B : xg = 48t — 10. 
D. Ô tô chạy từ A : xạ = — 54t; Ô tô chạy từ B: xg = 48t. 


Cũng bài toán trên, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô 
A đuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau ? 

A.1h; 54km. 

B. 1h 20 ph ; 72 km. 

C. 1h 40 ph; 90 km. 

D.2h; 108 km. - (km) 


Hình 2.1 là đồ thị toạ độ - thời 150 

gian của một chiếc ô tô chạy từ A 

đến B trên một đường thẳng.Ôtô 120 

xuất phát từ đâu, vào lúc nào ? 90 

A. Từ gốc toạ độ O, lúc 0 h. 

B. Từ gốc toạ độ O, lúc 1 h. 60 

C. Từ điểm M, cách gốc O là 30 n 

30 km, lúc 0 h. 

D. Từ điểm M, cách gốc O là o : 2 3 4 5 tạ) 
30 km, lúc 1 h. 


Hình 2.1 


2.10. 


2ï 1 1ý 


2.12. 


2.13. 


2.14”. 


2.15. 


Cũng từ đồ thị toạ độ — thời gian ở hình 2.1, hỏi quãng đường AB dài bao 
nhiêu kilômét và vận tốc của xe là bao nhiêu ? 

A. 150 km; 30 km/h. 

B. 150 km; 37,5 km/h. 

C. 120 km; 30 km/h. 

D. 120 km; 37,5 km/h. 

Một máy bay phản lực có vận tốc 2 500 km/h. Nếu muốn bay liên tục trên 
khoảng cách 6 500 km thì máy bay này phải bay trong thời gian bao lâu ? 

a) Một người lái một chiếc xe ô tô xuất phát từ A lúc 6 giờ sáng, chuyển 
động thẳng đều tới B, cách A 120 km. Tính vận tốc của xe, biết rằng xe tới B 
lúc 8 giờ 30 phút. 

b) Sau 30 phút đỗ tại B, xe chạy ngược về A với vận tốc 60 km/h. Hỏi vào 
lúc mấy giờ ô tô sẽ về tới A 2 

Một chiến sĩ bắn thẳng một viên đạn B40 vào một xe tăng của địch đang đỗ 
cách đó 200 m. Khoảng thời gian từ lúc bắn đến lúc nghe thấy tiếng đạn nổ 
khi trúng xe tăng là I s. Coi chuyển động của viên đạn là thẳng đều. Vận tốc 
truyền âm trong không khí là 340 m/s. Hãy tính vận tốc của viên đạn B40. 
x(km) 


Hình 2.2 là đồ thị toạ độ — thời gian của hai 


xe máy I và II xuất phát từ A chuyển động 80 


thẳng đều đến B. Gốc toạ độ là A. Gốc thời 


: `. s2 Ẻ 40 
gian là lúc xe I xuất phát. 


a) Xe II xuất phát lúc nào 2? - 0 


b) Quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét ? 


0 U 2 34 t(h) 
Hình 2.2 

Một xe máy xuất phát từ A lúc 6 giờ và chạy với vận tốc 40 km/h để đi 

đến B. Một ô tô xuất phát từ B lúc 8 giờ và chạy với vận tốc 80 km/h theo 

cùng chiều với xe máy. Coi chuyển động của xe máy và ô tô là thẳng đều. 

Khoảng cách giữa A và B là 20 km. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm 6 giờ 

làm mốc thời gian và chọn chiều từ A đến B làm chiều dương. : 


c) Tính vận tốc của hai xe. 


a) Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của 
xe máy và Ô tô. 


b) Vẽ đồ thị toạ độ — thời gian của xe máy và ô tô trên cùng một hệ trục x và t. 
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c) Căn cứ vào đồ thị vẽ được, hãy xác định vị trí và thời điểm ô tô đuổi kịp 
xe máy. 
d) Kiểm tra lại kết quả tìm được bằng cách giải các phương trình chuyển 
động của xe máy và ô tô. 

2.16*. Một người đứng tại điểm M cách con đường 
thắng AB một đoạn h = 50 m để chờ ô tô. 
Khi nhìn thấy ô tô còn cách mình một đoạn ===_ 
L = 200 m thì người đó bắt đầu chạy ra đường LẺThss_, 
để bắt kịp ô tô (H.2.3). Vận tốc của ô tô là M 
vị = 36 km/h. Nếu người đó chạy với vận tốc 
vạ = 12 km/h thì phải chạy theo hướng nào để 
gặp đúng lúc ô tô vừa tới ? 


Hình 2.3 


2.17". Một ô tô chạy trên một đoạn đường thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B phải 
mất một khoảng thời gian t. Tốc độ của ô tô trong nửa đầu của khoảng thời 
gian này là 60 km/h và trong nửa cuối là 40 km/h. Tính tốc độ trung bình 
của ô tô trên cả đoạn đường AB. 

2.18*. Một người đi xe đạp chuyển động trên một đoạn đường thẳng AB có độ dài là s. 
Tốc độ của xe đạp trong nửa đầu của đoạn đường này là I2 km/h và 
trong nửa cuối là 18 km/h. Tính tốc độ trung bình của xe đạp trên cả đoạn 
đường AB. 


BÀI 3 
CHUYỂN ĐỘNG THẮNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 


3.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
một câu có nội dung đúng. 


1. Chuyển động thẳng có vận tốc 
luôn thay đổi (theo thời gian) là 

2. Đại lượng tính bằng thương số 
giữa quãng đường đi được của vật và 
khoảng thời gian vật đi hết quãng 
đường đó là 

3. Đại lượng đặc trưng cho độ nhanh 
chậm của chuyển động của chất 
điểm tại một vị trí bất kì nào đó là 


a) công thức tính vận tốc của 
chuyển động thẳng nhanh dần đều. 


b) chuyển động thẳng chậm dần đều. 


c) công thức liên hệ giữa quãng đường 
đi được, vận tốc và gia tốc trong 
chuyển động thẳng nhanh dần đều. 


lãi 


3.2. 
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4. Đại lượng tính bằng thương số 

giữa độ biến thiên của vận tốc và 

khoảng thời gian trong đó vận tốc 

biến thiên là 

5. Đơn vị đo của gia tốc là 

6. Đại lượng đặc trưng cho sự biến 

thiên của vận tốc cả về độ lớn và 

phương chiều là 

7. Chuyển động thẳng trong đó vận 

tốc tức thời có độ lớn tăng hoặc 

giảm đều theo thời gian là 

§. Chuyển động thẳng trong đó vận 

tốc tức thời có độ lớn tăng dần đều 

theo thời gian là 

9, Chuyển động thẳng trong đó vận 

tốc tức thời có độ lớn giảm dần đều 

theo thời gian là 

10. v = vọ + at (a và vọ cùng dấu) là 
at? 

I1.s= vọt+ _ (a và vọ cùng dấu) 


` 


là 
at? 

12. X = Xạ+ Vọl + E ŒXọ, Vọ, 4 

cùng dấu) là 

1. v” 

cùng dấu) là 


— Và = 2as (Vọ và a 


Câu nào sai ? 


đ) tốc độ trung bình. 


đ) chuyển động thẳng nhanh dần đều. 


e) chuyển động thẳng biến đổi. 

8) phương trình chuyển động của 
chuyển động thẳng nhanh dần đều. 
h) công thức tính quãng đường đi 
được của chuyển động thẳng nhanh 
dần đều. 

1) gia tốc trung bình của chuyển động. 


k) vectơ gia tốc. 


}) mét trên giây bình phương (m/s?. 
m) chuyển động thẳng biến đổi đều. 
n) vận tốc tức thời. 


o) phương trình chuyển động của 
chuyển động thẳng chậm dần đều. 


Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì 

A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc. 

B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian. 

C. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian. 


D. gia tốc là đại lượng không đổi. 
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3.3. 


3.4. 


3.5. 


3.6. 


Chỉ ra câu si. 

A. Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc 

giảm đều theo thời gian. 

B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi. 

C. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc 

ngược chiều với vectơ vận tốc. 

D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những 

khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau. 

Câu nào đúng ? 

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là 
2 


at ` ` “ 
A.S=Vọt+ = (a và vọ cùng dấu). 
at” 
B.s= vạt + = (a và vọ trái dấu). 
at? 
€. x=Xọ + vọt + ¬ (a và vọ cùng dấu). 
at? 
D.x=xạ+Vọt+ T (a và vọ trái dấu). 


Câu nào đúng ? 
Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là 
2 


at ` ` xZ 
A.s=vet+ _ (a và vọ cùng dấu). 
at ` Z: 
B.s=vat+ = (a và vọ trái dấu). 
at? 
C. xX=Xọ + Vạt+ ^ (a và vọ cùng dấu). 


2 
at ; ưZ 
D.x =xXo + vọt + => (a và vọ trái dấu). 


Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc của 
chuyển động thẳng nhanh dần đều (vŸ — Và = 2as), ta có các điều kiện nào 
dưới đây ? 


13 


3.7. Hình 3.1 là đồ thị vận tốc theo thời gian Ý 


3.8. 


A.s>0;a>0;v>vọ. 
B.s>0;a<0;v<vọ. 
C.s»>D0;a8 >0; v< vạ. 


D.s>0;a<0;v>vọẹ. 


của một xe máy chuyển động trên một 
đường thẳng. Trong khoảng thời gian 
nào, xe máy chuyển động chậm dần đều ? 
A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến tị. 


B. Trong khoảng thời gian từ t¡ đến tạ. 
6) 


C. Trong khoảng thời gian từ t; đến ta. 
D. Các câu trả lời A, B, C đều sai. Hình 3.1 


Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe 
tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. 
Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu ? 


A.a=0,7 m/s” ; v= 385 ms. 
B.a=0,2 m/S” ; v= lI§m/s. 
C.a=0/2m/s”; v=8m/s. 


D.a= 1,4 m/sŸ; v = 66 ms. 


3.9. Cũng bài toán trên, hỏi quãng đường s mà ô tô đã đi được sau 40 s kể từ lúc 
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bắt đầu tăng ga và tốc độ trung bình vụ, trên quãng đường đó là bao nhiêu ? 
A.s = 480 m ; vụ = 12 m/s. 

B. s = 360 m ; vụ = 9 m/s. 

€. s= 160m; vụ, = 4 mús. 


D.s= 560m; vụ = 14 m/s. 
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3.10. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe 
hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hãn lại thì 
ô tô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc a của ô tô là bao nhiêu ? 


A.a=-0,5 m/s”. 
B.a=0,2 m/s”. 
C.a=— 0,2 m/s”. 
D.a=0,5 m/S”. 


3.11". Hai ô tô chuyển động trên cùng một đường thẳng đi qua hai địa điểm A 
và B. Ô tô xuất phát từ A chạy nhanh dần và ô tô xuất phát từ B chạy chậm 
dần. So sánh hướng gia tốc của hai ô tô trong mỗi trường hợp sau : 

a) Hai ô tô chạy cùng chiều. 
- vím&s) 
b) Hai ô tô chạy ngược chiều. 40 

3.12. Căn cứ vào đồ thị vận tốc của 4 vật I, H, HI, IV 
trên hình 3.2, hãy lập công thức tính vận tốc 


và công thức tính quãng đường đi được của 


mỗi vật chuyển động. 


3.13. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 12 m/s trên 


một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng 
ga cho ô tô chạy nhanh dần đều. Sau 15 s, 
ô tô đạt vận tốc 15 m/s. 


Hình 3.2 


a) Tính gia tốc của ô tô. 
b) Tính vận tốc của ô tô sau 30 s kể từ khi tăng øa. 
c) Tính quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ khi tăng ga. 

3.14. Khi đang chạy với vận tốc 36 km/h thì ô tô bắt đầu chạy xuống đốc. Nhưng 
do bị mất phanh nên ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 
0,2 m/s7 xuống hết đoạn đốc có độ dài 960 m. 
a) Tính khoảng thời gian ô tô chạy xuống hết đoạn đốc. 


b) Vận tốc ô tô ở cuối đoạn đốc là bao nhiêu 2 
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3.15. 


3.16". 


3.17". 


3.18”. 


3.19”. 


Một đoàn tàu bắt đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi 
chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt vận tốc 36 km/h. Tính vận tốc của đoàn 
tàu sau khi chạy được 3 km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga. 

Một viên bị chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu trên máng 
nghiêng và trong giây thứ năm nó đi được quãng đường bằng 36 cm. 

a) Tính gia tốc của viên bi chuyển động trên máng nghiêng. 

b) Tính quãng đường viên bị đi được sau 5 giây kể từ khi nó bắt đầu 
chuyển động. 

Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc đầu là 18 km/h. 
Trong giây thứ năm, vật đi được quãng đường là 5,9 m. 

a) Tính gia tốc của vật. 

b) Tính quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian là 10 s kể từ khi vật 
bát đầu chuyển động. 


Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người 
lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dân đều. Sau khi chạy thêm được 
125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s. 


a) Tính gia tốc của ô tô. 

b) Tính khoảng thời gian để ô tô chạy trên quãng đường đó. 

Hai xe máy cùng xuất phát tại hai địa điểm A và B cách nhau 400 m và. 
cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Xe máy 
xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2,5.10 7 m/s”. Xe 
máy xuất phát từ B chuyển động nhanh dân đều với gia tốc 2,0.10 7 m/s”. 
Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe máy làm mốc thời gian 
và chọn chiều từ A đến B làm chiều đương. 


a) Viết phương trình chuyển động của mỗi xe máy. 
b) Xác định vị trí và thời điểm hai xe máy đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát. 


c) Tính vận tốc của mỗi xe máy tại vị trí đuổi kịp nhau. 
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BÀI 4 


SỰ RƠI TỰ DO 


4.4. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 


một câu có nội dung đúng. 


1. Sự rơi của vật chỉ dưới tác dụng a) công thức tính vận tốc 
của trọng lực là của chuyển động rơi tự do. 
2. Đại lượng đặc trưng cho sự biến 
thiên của vận tốc rơi tự do là _ b) cùng một giá trị. - 
3. Độ lớn của gia tốc rơi tự do 
thường lấy là c) công thức tính quãng 
4. Tại một nơi nhất định trên Trái đường đi được của chuyển 
Đất, gần mặt đất, gia tốc rơi tự do động rơi tự do. 
của các vật đều có đ) gia tốc rơi tự do. 
5.v=gtI là 
2 đ) sự rơi tự đo. 
BÉ” „ 

6.s= —— là 2 2 

2 e)g= 9,8 m/s“ ~ I0 m/s“. 


4.2. Câu nào đúng ? 


4.3. 


Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống tới đất. Công thức tính vận tốc v của vật 
rơi tự do phụ thuộc độ cao h là 


A.v=2gh. 
B.v= Th. 
È 


C.v= 42gh. 
D.v= ‹/gh. 


Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi là chuyển động rơi tự do ? 
Ä. Một vận động viên nhảy dù đã buông dù và đang rơi trong không trung. 
B. Một quả táo nhỏ rụng từ trên cây đang rơi xuống đất. 
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Œ. Một vận động viên nhảy cầu đang lao từ trên cao siếng mặt nước. 
D. Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống. 
4.4. Chuyển động của vật nào dưới đây không thể coi là chuyển động rơi tự do ? 
A. Một viên đá nhỏ được thả rơi từ trên cao xuống đất. 
B. Các hạt mưa nhỏ lúc bắt đầu rơi. 
€. Một chiếc lá rụng đang rơi từ trên cây xuống đất. 
D. Một viên bi chì đang rơi ở trong ống thuỷ tinh đặt thẳng đứng và đã được 
hút chân không. 
4.5*. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của 
các vật ? 
A. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. 
B. Chuyển động thẳng, nhanh dần đều. 
C. Tại một nơi và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau. 
D. Lúc t = 0 thì v#+0 
4.6. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống đất. Bỏ của lực cản của 
không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s”. Vận tốc v của vật trước khi 
chạm đất là bao nhiêu 2 
A.v=9,§ mí. 
B.v~9,9 m/s. 
C.v= 1,0 m/s. 
D. v~9,6 m/s. 
4.7". Một hòn sỏi nhỏ được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc đầu bằng 
9,8 m/s từ độ cao 39,2 m. Lấy g = 9,8 m/s”. Bồ qua lực cản của không khí. Hỏi 
sau bao lâu hòn sồi rơi tới đất ? 


A.t=ls. 
B.t=2s. 
C.t =5. 
D.t=4s, 
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4.8". 


4.9. 


4.10. 


4.11. 


4.12. 


4.13. 


Cũng bài toán trên, hỏi vận tốc của vật trước khi chạm đất là bao nhiêu ? 
A.v=9,8 m/s. 

B. v= 19,6 m/s. 

C.v= 29,4 m/s. 

D. v=38,2 ms. 


Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau hị và hạ. Khoảng 
thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi của vật thứ hai. 


k 2 2 Z 2 < ⁄ h ` * 
Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao —L là bao nhiêu ? 


2 

A. RL ~2, 

hạ 
B. hị = 0,5. 

hạ 

h 
C. —L =4. 

hạ 
D. ñL =Ị, 

hạ 


Tính khoảng thời gian rơi tự do t của một viên đá. Cho biết trong giây cuối 
cùng trước khi chạm đất, vật đã rơi được đoạn đường dài 24,5 m. Lấy gia tốc 
rơi tự đo g = 9,8 m/S”. _ 

Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư. Trong khoảng thời 
gian đó vận tốc của vật đã tăng lên bao nhiêu ? Lấy gia tốc rơi tự do 
g= 9,8 m/s”. 

Hai viên bị A và B được thả rơi tự do từ cùng một độ cao. Viên bị A rơi 
sau viên bị B một khoảng thời gian là 0,5 s. Tính khoảng cách giữa hai 
viên bi sau thời gian 2 s kể từ khi bi A bất đầu rơi. Lấy gia tốc rơi tự do 
g=9,8 m/s”. 

Một vật rơi tự do từ độ cao s xuống tới mặt đất. Cho biết trong 2 s cuối cùng, 
vật đi được đoạn đường bằng một phần tư độ cao s. Hãy tính độ cao s và 
khoảng thời gian rơi t của vật. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s”. 
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4.14". Một vật được thả rơi từ một khí cầu đang bay ở độ cao 300 m. Bỏ qua lực 
cân của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s”. Hỏi sau bao lâu thì 


vật rơi chạm đất ? Nếu : 


a) khí cầu đứng yên ; 


b) khí cầu đang hạ xuống theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,9 m/s ; 


c) khí cầu đang bay lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,9 m/s. 


BÀI 5 


CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 


5.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
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một câu có nội dung đúng. 
1. Chuyển động có quỹ đạo tròn là 


2. Đại lượng đo bằng góc quét của bán kính 
quỹ đạo tròn trong đơn vị thời gian là 

3. Đơn vị đo của tốc độ góc là 

4. Khoảng thời gian để chất điểm chuyển 
động tròn đều đi hết một vòng trên quỹ đạo 
của nó gọi là 

5. Số vòng mà chất điểm chuyển động tròn 
đều đi được trong một giây gọi là 

6. Đơn vị đo của tần số là 

7. V=rœ là 

8. Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên về 
hướng của vận tốc trong chuyển động tròn 
là 


Thuvierxtalšieta.ruet.vzs 


a) công thức liên hệ giữa 
tốc độ dài và tốc độ góc. 

b) vòng trên giây (vòng/S) 
hay Héc (Hz). 

c) gia tốc hướng tâm. 

đ) chu kì của chuyển động 
tròn đều. 


đ) công thức tính độ lớn 
của gia tốc hướng tâm. 

e) tốc độ góc. 

ø) chuyển động tròn. 


h) rađian trên giây (rad/s). 


¡) tân số của chuyển động 
tròn đều. 


ù 


9.2. Câu nào sa ? 
Chuyển động tròn đều có 
A. quỹ đạo là đường tròn. 
B. tốc độ dài không đổi. 
C. tốc độ góc không đổi. 
D. vectơ gia tốc không đổi. 
5.3. Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều ? 


A. Chuyển động của đầu van bánh xe đạp khi xe đang chuyển động thẳng 
chậm dần đều. 


B. Chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời. 
C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi đang quay ổn định. 
D. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi vừa tắt điện. ˆ 
5.4. Chuyển động của vật nào dưới đây không phải là chuyển động tròn đều ? 
A. Chuyển động của con ngựa trong chiếc đu quay khi đang hoạt động 
ồn định. 
B. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi quạt đang quay. 


C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi máy bay đang bay thẳng đều đối 
với người dưới đất. 
D. Chuyển động của chiếc ống bương chứa nước trong cái cọn nước. 
9.9. Câu nào si ? 
Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều 
A. đặt vào vật chuyển động tròn. 
B. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn. 
C. có độ lớn không đổi. 
D. có phương và chiều không đổi. 
9.8. Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài và giữa gia tốc hướng tâm 
với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều là gì ? 
A.v=0ï; âm = vẤr, 
@ v? 
— ) ânt = -—. 
T T 
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1... 


Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc œ với chu kì T và giữa tốc độ góc œ với 


tần số f trong chuyển động tròn đều là gì 2 


_?m 


A.œ : @= 27. 


T 


B.œ=2rT; œ=27mf. 


Œ.@= 27T; ¬. 
Ð;g@ ña ĐT 
T f 


5.8. Tốc độ góc œ của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là bao nhiêu ? 


9.9. 


A.œz~7,27.10 ` rad/s. 
B.@=7,27.10 7 rad/s. 
C.œ~6,20.10 ° rad/s. 


D.@+~5,42.10 7 rad/s. 


Một người ngồi trên ghế của một chiếc đu quay đang quay với tân số 


5 vòng/phút. Khoảng cách từ chỗ người ngồi đến trục quay của chiếc đu là 3 m. 
Gia tốc hướng tâm của người đó là bao nhiêu 2 


A. an = 8,2 m/s”. 

B. ap, ~ 2,96.10” m/s”. 
C. au, = 29,6.10” m/s”. 
D. an, ~ 0,82 m/s”. 


9.10. Một đĩa tròn quay đều quanh một trục đi qua tâm đĩa. so sánh tốc độ góc œ : 
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tốc độ dài v và gia tốc hướng tâm a„, của một điểm A và của một điểm B 
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nằm trên đĩa : điểm A nằm ở mép đĩa, điểm B nằm ở chính giữa bán kính r 
của đĩa. 


5.11. Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính là 25 cm. Tính tốc độ góc và 
gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành ngoài của bánh xe khi ô tô đang 
chạy với tốc độ dài 36 km/h. 


5.12. Mặt Trăng quay 1 vòng quanh Trái Đất hết 27 ngày — đêm. Tính tốc độ góc 
của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. 

5.13. Kim phút của một đồng hồ dài gấp 1,5 lần kim giờ. Hỏi tốc độ dài của đầu 
kim phút lớn gấp mấy lần tốc độ dài của đầu kim giờ ? 

5.14. Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao 250 km bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo 
tròn. Chu kì quay của vệ tinh là 88 phút. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng 
tâm của vệ tinh. Cho bán kính Trái Đất là 6 400 km. 


" BÀI 6 
TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG 
CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC 


6.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 


một câu có nội dung đúng. 


1. Sự phụ thuộc của quỹ đạo chuyển 

động vào hệ quy chiếu thể hiện. 

2. Sự phụ thuộc của vận tốc chuyển 
_ động vào hệ quy chiếu thể hiện 


3. Vận tốc tuyệt đối là 


a) vận tốc của vật đối với hệ quy 
chiếu đứng yên. 

b) vận tốc tương đối cộng với vận 
tốc kéo theo. 

c) vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu 
chuyển động. 
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6.2. 


4. Vận tốc tương đối là d) tính tương đối của chuyển 
5. Vận tốc kéo theo là động. 
6. Vận tốc tuyệt đối bằng 

đ) tính tương đối của vận tốc. 


e) vận tốc của hệ quy chiếu 
chuyển động đối với hệ quy 
chiếu đứng yên. 
Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của một chiếc ô tô có tính 
tương đối ? 
A. Vì chuyển động của ô tô được quan sát ở các thời điểm khác nhau. 
B. Vì chuyển động của ô tô được xác định bởi những người quan sát khác nhau 
đứng bên lề đường. 
C. Vì chuyển động của ô tô không ổn định : lúc đứng yên, lúc chuyển động. 
D. Vì chuyển động của ô tô được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau 
(gắn với đường và gắn với ô tô). 


6.3. Để xác định chuyển động của các trạm thám hiểm không gian, tại sao người ta 


6.4. 
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không chọn hệ quy chiếu gắn với Trái Đất ? 

A. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất có kích thước không lớn. 

B. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không thông dụng. 

C. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không cố định trong không gian vũ trụ. 
D. Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không thuận tiện. 

Hành khách A đứng trên toa tàu, nhìn qua cửa sổ toa sang hành khách B ở toa 
tàu bên cạnh. Hai toa tàu đang đỗ trên hai đường tàu song song với nhau trong 
sân ga. Bỗng A thấy B chuyển động về phía sau. Tình huống nào sau đây chắc 
chắn không xảy ra ? 


A. Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước. A chạy nhanh hơn. 
B. Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước. B chạy nhanh hơn. 
C. Toa tàu A chạy về phía trước. Toa tàu B đứng yên. 


D. Toa tàu A đứng yên. Toa tàu B chạy về phía sau. 
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6.5. 


6.6. 


6.7. 


6.8. 


6.9. 


Hoà đứng yên trên sân ga. Bình đứng yên trong toa tàu cũng đang đứng yên. 
Bỗng toa tàu chạy về phía trước với vận tốc 7,2 km/h. Hoà bắt đầu chạy theo 
toa tàu cũng với vận tốc ấy. Bình thì chạy ngược với chiều chuyển động của 
toa với vận tốc 7,2 km/h đối với toa. Hỏi vận tốc của Bình đối với sân ga và 
đối với Hoà bằng bao nhiêu ? 


À- Vgình gạ = —7,2 km/h; VBình, Hoà = Ú. 

B. Vgình ;ạ =Ô; Vhình, Hoà 7.2 km/h. 
C. Vpìnn ;ạ= 7,2 km/h; VBình, Hoà = 14,4 km/h. 
D. Vgạm „„= 14.4 km/h; VBp, Họa = 7/2 kmíh. 


Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiểu dòng nước với vận tốc 
6,5 km/h đối với dòng nước. Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 
1,5 km/h. Vận tốc v của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu ? 

A. 8,00 km/h. 

B. 5,00 km/h. 

€. 6,70 km/h. 

D. 6,30 km/h. 

Hai ô tô cùng xuất phát từ hai bến xe A và B cách nhau 20 km trên một đoạn 
đường thẳng. Nếu hai ô tô chạy ngược chiều thì chúng sẽ gặp nhau sau 
l5 phút. Nếu hai ô tô chạy cùng chiều thì chúng sẽ đuổi kịp nhau sau 1 giờ. 
Tính vận tốc của mỗi ô tô. 

Một ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách nhau 
36 km mất một khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 
6 km/h. 

a) Tính vận tốc của ca nô đối với dòng chảy. 

b) Tính khoảng thời gian ngắn nhất để ca nô chạy ngược dòng chảy từ bến B 
trở về đến bến A. 

Một ca nô chạy xuôi dòng sông mất 2 giờ để chạy thẳng đều từ bến A ở 
thượng lưu tới bến B ở hạ lưu và phải mất 3 giờ khi chạy ngược lại từ bến B về 
đến bến A. Cho răng vận tốc của ca nô đối với nước là 30 km/h. 
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a) Tính khoảng cách giữa hai bến A và B. 
b) Tính vận tốc của dòng nước đối với bờ sông. 

6.10. Một chiếc ca nô chạy thắng đều xuôi theo đòng chảy từ bến A đến bến B phải 
mất 2 giờ và khi chạy ngược dòng chảy từ bến B trở về bến A phải mất 
3 giờ. Hỏi nếu ca nô bị tắt máy và thả trôi theo dòng chảy thì phải mất bao 
nhiêu thời gian để trôi từ A đến B ? 


BÀI TẬP CUỗI CHƯƠNG I 


I4. Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển 
động với tốc độ 40 km/h. Trong nửa đoạn đường sau, xe chuyển động với tốc độ 
60 kmjh. Hỏi tốc độ trung bình vụ, của ô tô trên đoạn đường AB bằng bao nhiêu ? 
A. 24 km/h. C. 50 km/h. 
B. 48 km/h. D. 40 km/h. ˆ 

l2. Hình I1 là đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng. Theo đồ 
thị này, gia tốc a của vật tương ứng với các đoạn AB, BC, CD là bao nhiêu ? 


A._ Đoạn AB: ai =0,8 m/s”. 


v (m/s) 
16 
Đoạn BC : a; = 0. 
‹ 

Đoạn CD: a;= 0,5 m/s”. k 
B. Đoạn AB:a¡= 1,8 m/s”. | 8 

Đoạn BC : a; = 0. 4 

Đoạn CD: a¿ = — 0,5 m/s”. 
CÔ Đoạn AB:a¡ =0,8 m/s n P0 He} 

Hình li 


Đoạn BC : a› = 0. 


Đoạn CD: a;= -— ] m/s”. 
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D._ Đoạn AB:a¡ =0,8 m/s”. 
Đoạn BC : a; = 0. 


Đoạn CD : a¿ = — 0,5 m/sẼ. 


I.3. Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, vận tốc của ô tô tăng từ 


4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường s mà ô tô đã đi được trong khoảng thời gian 
này là bao nhiêu 2 


A. 100m. 

B. 50m. 

Œ. 25m. 

D. 500m. 

Một xe lửa bất đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với 
gia tốc 0,1 m/s”. Khoảng thời gian t để xe lửa đạt được vận tốc 36 km/h 
là bao nhiêu ? 

A. 360 s. 

B. 200 s. 

€. 300 s. 

D.100s. 

Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì người lái xe hãm phanh. 
Ô tô chuyển động thẳng chậm đần đều và sau 6 giây thì đừng lại. Quãng đường 
s mà ô tô đã chạy thêm được kể từ lúc hãm phanh là bao nhiêu ? 


A.s=45m. 


B. s= 82,6 m. 
C.s=252 m. 
D.s= 135m. 


._ Nếu lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s” thì tốc độ trung bình Vị, của một Vật 


trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 20 m xuống tới đất sẽ là bao nhiêu ? 
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` Vụ = l5 m/s. 


B. vụ; = 8 m/s. 
C. vụ, = 10 m/s. 
D. vụ = I m/s. 


Một đĩa tròn bán kính 20 cm quay đều quanh trục của nó. Đĩa quay l vòng 


hết đúng 0,2 s. Hỏi tốc độ dài v của một điểm nằm trên mép đĩa bằng 


bao nhiêu 2 
A.v=62,8 ms. 
B.v=3,14 m/s. 
ŒC. v= 628 m/s. 
D. v= 6,28 m/s. 


Hai bến sông A và B cùng nằm trên một bờ sông, cách nhau 18 km. Cho biết 
vận tốc của ca nô đối với nước là 16,2 km/h và vận tốc của nước đối với bờ 
sông là 5,4 km/h. Hỏi khoảng thời gian t để một ca nô chạy xuôi đòng từ A 
đến B rồi lại chạy ngược dòng trở về A bằng bao nhiêu ? 

A.t= I giờ 40 phút. 

B. t>~ I giờ 20 phút. 

ŒC.t= 2 giờ 30 phút. 

D. t= 2 giờ 10 phút. 

Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách 
nhau 20 km và chuyển động thẳng đều theo chiều từ A đến B. Ô tô đi từ A có 
vận tốc là 80 km/h và xe máy đi từ B có vận tốc là 40 km/h. Chọn A làm gốc 
toạ độ, chiều từ A đến B là chiều dương và chọn thời điểm xuất phát của hai 
xe làm mốc thời gian. 

a) Viết phương trình chuyển động của mỗi xe. 


b) Tính thời điểm và vị trí hai xe đuổi kịp nhau. 
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I.40. 


I1. 


I.12. 


I.13. 


c) Vẽ đồ thị toạ độ — thời gian của hai xe. Căn cứ vào đồ thị này, hãy xác định 
vị trí và thời điểm hai xe đuổi kịp nhau. So sánh kết quả tìm được trên đồ thị 
với kết quả tính trong câu b). 

Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dân đều đi qua điểm A rồi qua điểm B 
cách A 20 m trong thời gian t = 2 s. Vận tốc của ô tô khi đi qua điểm B là 
vạ = l2 m/s. 

a) Tính gia tốc của ô tô và vận tốc của nó khi đi qua điểm A. 

b) Tính quãng đường ô tô đã đi được từ điểm khởi hành đến điểm A. 

Một xe đạp đang đi với vận tốc 12 km/h thì hãm phanh. Xe chuyển động 
chậm dần đều và đi được thêm 10 m thì dừng lại. 

a) Tính gia tốc của xe. 

b) Tính thời gian hãm phanh. 

Một hòn bi lăn xuống một máng nghiêng theo đường thẳng. Khoảng cách 
giữa 5 vị trí liên tiếp A, B, C, D, E của hòn bi là AB = 3 cm, BC = 4 cm, 
CD = 5 cm và DE =6 cm. Khoảng thời gian để hòn bi lăn trên các đoạn AB, 
BC, CD và DE đều là 0,5 s... 

a) Chứng minh chuyển động của hòn bi là chuyển động thẳng, nhanh 
dần đều. 

b) Tính gia tốc của hòn bi. 

Nếu có một giọt nước mưa rơi được 100 m trong giây cuối cùng trước khi 
chạm đất, thì giọt nước mưa đó phải bắt đầu rơi từ độ cao bao nhiêu mét ? 
Cho rằng chuyển động của giọt nước mưa là rơi tự do với g = 9,8 m/S” và 
trong suốt quá trình rơi, khối lượng của nó không bị thay đổi. 
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8.Ì, 


9.2. 


Bi. 


9.4. 


9.5. 
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BÀI 9 
TỔNG HỢP LỰC VÀ PHÂN TÍCH LỰC 
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM 


Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4N, 5 N và 6N. Nếu bỏ 
đi lực 6 N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng bao nhiêu ? 

A.9N. Œ.6N. 

B.IN. D. không biết vì chưa biết góc giữa hai lực còn lại. 
Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6N, 8N và 10N. Hỏi góc 
giữa hai lực 6 N và 8 N bằng bao nhiêu 2? 


A. 300. Cá. 

B. 607. D. 907. 

Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây ? Cho biết góc giữa cặp lực đó. 
A.3N,15N;120... C.3N,6N; 607. 

B.3N,13N; 180Ẻ. D.3N.5NyỮ. 

Câu nào đúng ? 

Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể 

A. nhỏ hơnF. ` C. vuông góc với lực F. 


B. lớn hơn 3F. D. vuông góc với lực 2F. 


Một vật có khối lượng m = 5,0 kg được treo bằng ba dây như hình 9.1. Lấy 
g=9,8 m/s”. Tìm lực kéo của dây AC và dây BC. 
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Hình 9.1 


Hình 9.2 


9,6. Một đèn tín hiệu giao thông được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp có trọng 
lượng không đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn AB và A'B, 
cách nhau 8 m. Đèn nặng 60 N, được treo vào điểm giữa O của dây cáp, làm 
dây võng xuống 0,5 m tại điểm giữa (H.9.2). Tính lực kéo của mỗi nửa dây. 


BÀI 10 


BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN 


I- ĐỊNH LUẬT INIU-TƠN 


10.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 


một câu có nội dung đúng. 

1. Quán tính là 

2. Lực làm cho mọi vật chuyển động 
chậm dần rồi dừng lại gọi là 

3. Các lực tác dụng vào một vật mà vật đó 
vẫn đứng yên hay chuyển động thẳng đều 
thì các lực đó là 

4. Các lực tác dụng vào một vật đang 
chuyển động có gia tốc là 


a) các lực cân bằng. 
b) lực ma sát. 


c) các lực không cân bằng. 
đ) tính chất của mọi vật có 
xu hướng chống lại sự thay 


đổi vận tốc. 


KỦ| 


10.2. 


10.3. 


10.. 


10.5. 


10.6. 


10.7. 


10.8. 


10.9. 


10.10. 
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Câu nào đúng ? 

Khi một xe buýt tăng tốc đột ngột thì các hành khách 

A. dừng lại ngay. C. chúi người về phía trước. 

B. ngả người về phía sau. D. ngả người sang bên cạnh. 

Câu nào sau đây là đúng ? 

A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển động được. 
B. Không cần có lực tác dụng vào vật thì vật vẫn chuyển động tròn đều được. 
C. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một Vật. 

D: Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của một Vật. 

Một vật đang đứng yên. Ta có thể kết luận rằng vật không chịu tác dụng của 
lực nào được không 2? 

Một hành khách ngồi ở cuối xe phàn nàn rằng, do lái xe phanh gấp mà một 
túi sách ở phía trước bay về phía anh ta làm anh ta bị đau. Người đó nói 
đúng hay sai ? 

Nếu định luật I Niu-tơn đúng thì tại sao các vật chuyển động trên mặt đất 
cuối cùng đều dừng lại ? 

Tại sao không thể kiểm tra được định luật I Niu-tơn bằng một thí nghiệm 
trong phòng thí nghiệm ?' 

Điều gì sẽ xảy ra với người lái xe máy chạy ngay sau một xe tải nếu xe tải 
đột ngột dừng lại ? 


Hãy giải thích sự cần thiết của dây an toàn và cái tựa đầu ở ghế ngồi trong 
xe tắc xi ? 


I~- ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN 


Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
một câu có nội dung đúng. 


1. Lực còn lại khi một lực chỉ khử được a) nguyên nhân làm thay 
một phần của một lực khác ngược đổi vận tốc của một vật 
hướng với nó lại gọi là đang chuyển động. 
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2. Đơn vị của lực là b) lực của Trái Đất tác 
dụng vào các vật ở gần 


mặt đất. 
3. Lực là c) hợp lực. 
4. Khối lượng là đ) niutơn. 
5. Trọng lực là đ) đại lượng đặc trưng cho 


mức quán tính của một vật. 

10.11. Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi 
thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào ? 

A. Lớn hơn. C. Không thay đổi. 
B. Nhỏ hơn. D. Bằng 0. 

10.12. Một hợp lực 1,0 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0 kg lúc đầu đứng 
yên, trong khoảng thời gian 2,0 s. Quãng đường mà vật đi được trong 
khoảng thời gian đó là 
A. 0,5 m. Œ. 1,0m. 

B. 2,0 m. D.4,0m. 

10.13. Một quả bóng có khối lượng 500 g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng 
một lực 250 N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,020 s, thì 
bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng bao nhiêu ? 

A. 0,01 m5. Œ. 0,1 m/s. 
B. 2,5 m/s. . D. 10 m/s. 

10.14. Một vật có khối lượng 2,0 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng 
thái nghỉ. Vật đi được 80 cm trong 0,50 s. Gia tốc của vật và hợp lực tác 
dụng vào nó là bao nhiêu ? 


A. 3,2 m/s”;6,4N. C.6,4m/s” ; 12,8N. 
B. 0,64 m/s?; 12N. D. 640 m/s” ; 1 280N. 


10.15. Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0 kg làm vận tốc 
của nó tăng dần từ 2,0 m/s đến 8,0 m/s trong 3,0 s. Hỏi lực tác dụng vào vật 
là bao nhiêu 2 
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10.16. 


10.47. 


10.48. 


10.49. 


A.ISN. €Œ. 1,0N. 

B.I0N. D. 5,0N. 

Một ô tô đang chạy với tốc độ 60 km/h thì người lái xe hãm phanh, xe đi 
tiếp được quãng đường 50 m thì dừng lại. Hỏi nếu ô tô chạy với tốc độ 
120 km/h thì quãng đường đi được từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại là bao 
nhiêu ? Giả sử lực hãm trong hai trường hợp bằng nhau. 

A. 100 m. €. 141m. 

B. 70,7 m. D. 200m. 


II- ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN 


Câu nào đúng 2 

Trong một cơn lốc xoáy, một hòn đá bay trúng vào một cửa kính, làm 
vỡ kính. 

A. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính lớn hơn lực của tấm kính tác dụng 
vào hòn đá. 

B. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính bằng (về độ lớn) lực của tấm kính 
tác dụng vào hòn đá. 

C. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng 
vào hòn đá. 

D. Viên đá không tương tác với tấm kính khi làm vỡ kính. 

Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng 
người lên. Hỏi sàn nhà đẩy người đó như thế nào? - 

A. Không đẩy gì cả. C. Đẩy lên. 

B. Đẩy xuống. D. Đẩy sang bên. 

Câu nào đúng ? 

Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về 
phía trước là 


A. lực mà ngựa tác dụng vào xe. 


-_B. lực mà xe tác dụng vào ngựa. 
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10.20. 


C. lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất. 
D. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa. 
Câu nào đúng ? 


Một người có trọng lượng 500 N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác 


_ dụng lên người đó có độ lớn 


10.21. 


10.22. 


A. bằng 500 N. 

B. bé hơn 500 N. 

C. lớn hơn 500 N. 

D. phụ thuộc vào nơi mà người đó đứng trên Trái Đất. 

Lực nào làm cho thuyền (có mái chèo) chuyển động được trên mặt hồ ? 
Lực nào làm cho máy bay cánh quạt chuyển động được trong không khí ? 
Một vật có khối lượng 1 kg, chuyển động về phía trước với tốc độ 5 m/s, 
va chạm vào một vật thứ hai đang đứng yên. Sau va chạm, vật thứ nhất 
chuyển động ngược trở lại với tốc độ 1 m/s, còn vật thứ hai chuyển động với 
tốc độ 2 m/s. Hỏi khối lượng của vật thứ hai bằng bao nhiêu kg ? 


BÀI 11 


LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VAN VẬT HẤP DẪN 


11.1. Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10 N. Khi chuyển 


11.2. 


động tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có 
trọng lượng bằng bao nhiêu niutơn ? 

A.1N. C.5N. 

B.2,5N. D.10N. 

Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng 2,0.10!kg, ở cách xa nhau 
40 m. Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng P của 
mỗi xe ? Lấy g = 9,8 m/$Ẻ. 
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11.3. 


11.. 


11.5. 


A. 34.10 1Úp, C. 85.10 ŠP, 


B. 34.10 ŠP. D. 85.10”12P. 

Một con tàu vũ trụ bay về hướng Mặt Trăng. Hỏi con tàu đó ở cách tâm 
Trái Đất bằng bao nhiêu lần bán kính Trái Đất thì lực hút của Trái Đất và của 
Mặt Trăng lên con tàu sẽ cân bằng nhau ? Cho biết khoảng cách từ tâm 
Trái Đất đến tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất ; khối lượng của 
Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng của Trái Đất 81 lần. 


Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3 200 m và ở độ cao 3 200 km so với mặt đất. 
Cho biết bán kính của Trái Đất là 6 400 km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất 
là 9,80 m/s”. 


Tính trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg khi người 
đó ở 


a) trên Trái Đất (g = 9,80 m/s”). 
b) trên Mặt Trăng (g = 1/7 m/s”). 
c) trên Kim tỉnh (g = 8,7 m/s”). 


đ) trong khoảng không vũ trụ rất xa các thiên thể. 


BÀI 12 


.LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC 


12.1. 
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Trong các bài tập dưới đây, các lò xo đều là lí tưởng, tức là có khối lượng 
không đáng kể. 

Một lò xo có chiều đài tự nhiên 20 cm. Khi bị kéo, lò xo dài 24 em và lực 
đàn hồi của nó bằng 5 N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N, thì chiều 
đài của nó bằng bao nhiêu ? 

A. 28 cm. C. 48 cm. 

B. 40 cm. D. 22 cm. 
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12.2. 


12.3. 


12.4. 


12.5. 


12.6. 


12.7. 


12.8. 


Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 cm và có độ cứng 40 N/m. Giữ cố định 
một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1,0 N để nén lò xo. Khi ấy, chiều 
đài của nó là bao nhiêu ? 

A. 2,5 cm. C. 12,5 cm. 

B. 7,5 cm. D. 9,75 cm. 


Một lò xo có chiều dài tự nhiên 25,0 em được treo thẳng đứng. Khi móc vào 
đầu tự do của nó một vật có khối lượng 20 g thì lò xo đài 25,5 cm. Hỏi nếu 
treo một vật có khối lượng 100 g thì lò xo có chiều dài bao nhiêu ? 


Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20 cm và có độ cứng 75 N/m. Lò xo vượt 
quá giới hạn đàn hồi của nó khi bị kéo dãn vượt quá chiều đài 30 cm. Tính 
lực đàn hồi cực đại của lò xo. 

Một lò xo được giữ cố định ở một đầu. Khi tác dụng vào đầu kia của nó lực 
kéo F¡ = 1,8 N thì nó có chiều dài /¡ = 17 cm. Khi lực kéo là F; = 4,2 N thì 
nó có chiều dài j; = 2l cm. 

Tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo. 

Một lò xo có chiều đài tự nhiên là /ạ. Treo lò xo thẳng đứng và móc vào đầu 
dưới một quả cân có khối lượng m;¡ = 100 g, lò xo đài 3l cm. Treo thêm vào 
đầu dưới một quả cân nữa có khối lượng m; = 100 g, nó dài 32 cm. Lấy 
ø = 10 m/sẼ. Tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo. 

Một lò xo có chiều đài tự nhiên là /ạ = 27 cm, được treo thẳng đứng. 
Khi treo vào lò xo một vật có trọng lượng P¡ = 5 N thì lò xo dài /¡ = 44 cm. 
Khi treo một vật khác có trọng lượng P; chưa biết, lò xo dài ¿ = 35 cm. Hỏi 
độ cứng của lò xo và trọng lượng chưa biết. | 

Một lò xo có chiều đài tự nhiên là 5,0 cm. Treo lò xo thẳng đứng rồi móc 
vào đầu dưới một vật có khối lượng mị = 0,50 kg, lò xo dài /¡ = 7,0 cm. Nếu treo 
một vật khác có khối lượng m; chưa biết, thì nó dài 6,5 cm. Lấy g = 9,8 m/s”. 


Tính độ cứng của lò xo và khối lượng m› chưa biết. 
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12.9. Hình 12.1 là đồ thị biểu diễn 


13.1. 


13.2. 


sự phụ thuộc của độ dãn A/ của 

một lò xo vào lực kéo F. 

a) Tại sao có thể nói các cặp 

giá trị F và A/ trên đồ thị đều 

nằm trong giới hạn đàn hồi của 
: 0 123 45 67 8 910A/(cm) 

lò xo ? 


b) Tìm độ cứng của lò xo. Hình 12.1 


_e) Khi kéo bằng lực F, chưa biết, thì độ dãn của lò xo là 4,5 cm. Hãy xác 
định F„ bằng đồ thị. 


BÀI 13 
LỰC MA SÁT 


Câu nào đúng ? | 

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được 
truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có 

A. lực ma sát. C. lực tác dụng ban đầu. 

B. phản lực. D. quán tính. 

Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng 
để truyền cho nó một vận tốc đầu 10 m/s. Hệ số ma sát trượt giữa bóng và 
mặt băng là 0,10. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bao nhiêu thì 
dừng lại ? Lấy g = 9,8 m/S”. 

A. 39m. C.51m: 

B. 45 m. D.57m. 


13.3. Điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt 
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tiếp xúc tăng lên ? 
A. Tăng lên. C. Không thay đổi. 
B. Giảm đi. D. Không biết được. 
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13.Á. 


13.5. 


13.6. 


13.7. 


Người ta đẩy một chiếc hộp để truyền cho nó một vận tốc đầu vọạ = 3,5 m/s. 
Sau khi đẩy, hộp chuyển động trượt trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa 
hộp và sàn nhà là ¡ = 0,30. Hỏi hộp đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu 2 
Lấy g = 9,8 m/s”. 

a) Vì sao đế dép, lốp ô tô, lốp xe đạp phải khía ở mặt cao su 2? 

b) Vì sao quần áo đã là lại lâu bẩn hơn không là ? 

c) Vì sao cán cuốc khô khó cầm hơn cán cuốc ẩm ướt ? 

Đặt một vật lên mặt bàn nằm ngang rồi tác dụng vào vật một lực theo 
phương ngang, ta thấy vật không chuyển động. Hãy giải thích tại sao. 

Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55 kg theo phương ngang với lực 
220 N làm thùng chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt 
giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Tính gia tốc của thùng. Lấy g = 9,8 m/s. 


13.8. Một ô tô có khối lượng 800 kg có thể đạt được tốc độ 20 m/s trong 36 s vào 


14.1. 


lúc khởi hành. 
a) Lực cần thiết để gây ra gia tốc cho xe là lực nào và có độ lớn bằng 
bao nhiêu 2? 


b) Tính tỉ số giữa độ lớn của lực tăng tốc và trọng lượng của xe. 


BÀI 14 
LỰC HƯỚNG TÂM 


Một vệ tỉnh có khối lượng m = 600 kg đang bay trên quỹ đạo tròn quanh 
Trái Đất ở độ cao bằng bán kính Trái Đất. Biết Trái Đất có bán kính 
R =6 400 km. Lấy g = 9,8 m/s?. Hãy tính 

a) tốc độ dài của vệ tỉnh. 

b) chu kì quay của vệ tính. 

c) lực hấp dẫn tác dụng lên vệ tinh. 
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14.2. 


14.3. 


14.. 


14.5. 


14.6. 


14.7. 
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Cho biết chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là 27,32 ngày và 
khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là 3,84. 10Ể m. Hãy tính khối lượng 
của Trái Đất. Giả thiết quỹ đạo của Mặt Trăng là tròn. 
Một vệ tinh, khối lượng 100 kg, được phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ 
cao mà tại đó nó có trọng lượng 920 N. Chu kì của vệ tỉnh là 5,3. 10 s. 
a) Tính lực hướng tâm tác dụng lên vệ tính. 
b) Tính khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tính. 
Trong môn quay tạ, một vận động viên quay dây sao cho cả dây và tạ 
chuyển động gần như tròn đều trong mặt phẳng nằm ngang. Muốn tạ chuyển 
động trên đường tròn bán kính 2,0 m với tốc độ dài 2,0 m/s thì người ấy phải 
giữ dây với một lực bằng 10 N. Hỏi khối lượng của tạ bằng bao nhiêu ? 
Một người buộc một hòn đá vào đầu một sợi dây rồi quay dây trong mặt 
phẳng thẳng đứng. Hòn đá có khối lượng 0,400 kg chuyển động trên đường 
tròn bán kính 0,500 m với tốc độ góc không đổi 8,00 rad/s. Hỏi lực căng của 
dây khi hòn đá ở đỉnh của đường tròn ? 
Một quả cầu khối lượng 0,50 kg được buộc vào đầu 
của một sợi dây dài 0,50 m rồi quay dây sao cho 
quả cầu chuyển động tròn đều trong mặt phẳng 
nằm ngang và sợi dây làm thành một góc 30” so 
với phương thẳng đứng (H.14.1). Lấy g = 9,8 m/S”. 
Xác định tốc độ dài của quả cầu. 


Một ô tô, khối lượng 2,5 tấn chuyển động qua một 
cầu vượt với tốc độ không đổi là 54 km/h. Cầu 
vượt có dạng một cung tròn, bán kính 100 m. Tính áp lực của ô tô lên cầu tại 
điểm cao nhất của cầu. Lấy g = 9,8 m/s”. 


Hình 14.1 
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15.1. 


15.2. 


15.3. 


15.4. 


BÀI 15 
BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 


Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bị B. Cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng 
độ cao, b¡ A được thả rơi còn bị B được ném theo phương ngang với tốc độ 
lớn. Bỏ qua sức cản của không khí. 

Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng. 

A. A chạm đất trước B. 

B. A chạm đất sau B. 

C. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc. 

D. Chưa đủ thông tin để trả lời. 

Một viên bi X được ném ngang từ một điểm. Cùng lúc đó, tại cùng độ cao, 
một viên bị Y có cùng kích thước nhưng có khối lượng gấp đôi được thả rơi 
từ trạng thái nghỉ. Bỏ qua sức cần của không khí. Hỏi điều gì sau đây sẽ 
xây ra ? 

A. Y chạm sàn trước X. 

B. X cham sàn trước Y, 

C. Y chạm sàn trong khi X mới đi được nửa đường. 

D. X và Y chạm sàn cùng một lúc. 

Một quả bóng tennit được đặt trên mặt bàn và được truyền một vận tốc đầu 
theo phương ngang. Hình nào miêu tả quỹ đạo của quả bóng khi rơi ra 
khỏi bàn ? 


7171 Ẻ n1 


Hình 15.1 


Trong môn trượt tuyết, một vận động viên sau khi trượt trên đoạn đường dốc 
thì trượt ra khỏi dốc theo phương ngang ở độ cao 90 m so với mặt đất. Người 
đó bay xa được 180 m trước khi chạm đất. Hỏi tốc độ của vận động viên đó 
khi rời khỏi đốc là bao nhiêu ? Lấy g = 9,8 m/s?. 
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15.5. 


15.6. 


I.1. 


II.2. 


I3. 


II.4. 
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Một người đứng ở một vách đá nhô ra biển và ném một hòn đá theo phương 
ngang xuống biển với tốc độ 18 m/s. Vách đá cao 50 m so với mặt nước 
biển. Lấy g = 9,8 m/s”. 

a) Sau bao lâu thì hòn đá chạm vào mặt nước ? 

b) Tính tốc độ của hòn đá lúc chạm vào mặt nước. 

Một máy bay đang bay ngang với tốc Mở 150 m/s ở độ cao 490 m thì thả một 
gói hàng. Lấy g = 9,8 m/S”. 

a) Bao lâu sau thì gói hàng sẽ rơi đến đất ? 

b) Tâm bay xa (tính theo phương ngang) của gói hàng là bao nhiêu ? 

c) Gói hàng bay theo quỹ đạo nào 2? 


BÀI TẬP CUỐI CHƯNG II 


Một vật chịu 4 lực tác dụng. Lực F¡ = 40 N hướng về phía Đông, lực F; = 50N 
hướng về phía Bắc, lực F; = 70 N hướng về phía Tây và lực F„ = 90 N hướng 
về phía Nam. 

Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu 2? 

A. 50N. €. LTÚN, 

B.131N. D.250N. 


. Câu nào đúng 2 


Cặp "lực và phản lực” trong định luật IH Niu-tơn 

A. tác dụng vào cùng một vật. 

B. tác dụng vào hai vật khác nhau. 

C. không cần phải bằng nhau về độ lớn. 

D. phải bằng nhau về độ lớn nhưng không cần phải cùng giá. 

Phát hiện cặp "lực và phản lực” trong những tình huống sau li 

a) Một người bước lên bậc cầu thang. 

b) Một quả bóng bay đến đập vào lưng đứa trẻ. 

Cặp lực nào dưới đây là cặp "lực và phản lực” theo định luật HI Niu-tơn ? 
Cặp lực nào là cặp lực cân bằng ? 

a) Con ngựa kéo xe chuyển động có gia tốc về phía trước ; xe kéo ngựa về 
phía sau. 
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II.5. 


II.6. 


lI.7. 


II.8. 


b) Con ngựa kéo xe về phía trước nhưng xe vẫn đứng yên ; xe kéo ngựa về 
phía sau. 

c) Con ngựa kéo xe về phía trước nhưng xe vẫn đứng yên. Mặt đất tác dụng 
vào xe một lực bằng về độ lớn nhưng ngược chiều. 

đ) Trái Đất tác dụng vào xe một lực hút hướng thẳng đứng xuống dưới. 
Mặt đất tác dụng vào xe một lực bằng về độ lớn và ngược chiều ? 

Một quả bóng, khối lượng 0,2 kg được ném về phía một vận động viên bóng 
chày với tốc độ 30 m/s. Người đó dùng gậy đập vào quả bóng cho bay ngược 
lại với vận tốc 20 m/s. Thời gian gậy tiếp xúc với bóng là 0,025 s. 
Hỏi lực mà bóng tác dụng vào gậy có độ lớn bằng bao nhiêu và có hướng 
thế nào 2? 

Hai đội A và B chơi trò chơi kéo co. Nếu đội A kéo dây bằng một lực có độ 
lớn bằng 250 N, thì đội B kéo dây bằng một lực có độ lớn bằng'bao nhiêu ? 
Xét hai trường hợp : 

a) hai đội hoà ; 

b) đội A thắng. 

Một hòn đá được treo vào một điểm cố định 

bằng một sợi dây dài 1,00 m. Quay dây sao 

cho chất điểm chuyển động tròn đều trong mặt 

phẳng nằm ngang và thực hiện được 30 vòng _. 
trong một phút (H.II.1). Lấy g = 9,8 m/sŸ. ® 


————=———=—=——=x—=—=—~ Q 


¬— 


—— 


a) Tính góc nghiêng của dây so với phương 
3 4 Hình II 

thăng đứng. 

b) Hòn đá đang chuyển động thì dây bị đứt và hòn đá bị văng đi từ độ cao 

1,00 m so với mặt đất. Tính quãng đường mà vật đi được theo phương ngang 

kể từ khi dây đứt. 

Một viên đạn được bắn theo phương ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 

45 m so với mặt đất. Tốc độ của đạn lúc vừa ra khỏi nòng là 250 m/s. Lấy 

g=9,8 m/s”. 

a) Đạn ở trong không khí bao lâu ? 

b) Điểm đạn rơi xuống đất cách điểm bắn theo phương ngang bao xa ? 

c) Khi rơi xuống đất, thành phần thẳng đứng của vận tốc của viên đạn có độ 

lớn bằng bao nhiêu ? 


43 


Chương r CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG 


CỦA VẬT RĂN 
BÀI 17 
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG 


CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG 


17.1. 


17.2. 


174. 


Một vật khối lượng m = 5,0 kg được 
giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng | 
bằng một sợi dây song song với mặt cx⁄Z 
phẳng nghiêng. Góc nghiêng œ = 30 
(H.17.I). Bỏ qua ma sát giữa vật và 


30 
mặt phẳng nghiêng ; lấy g = 10 m/s?. F ceÊn) : 
Xác định lực căng của dây và phản lực 
của mặt phẳng nghiêng. Hình 17.1 


Một chiếc đèn có trọng lượng P = 40 N 
được treo vào tường nhờ một dây xích. 
Muốn cho đèn ở xa tường người ta 
dùng một thanh chống nằm ngang, 
một đầu tì vào tường còn đầu kia tì vào 
điểm B của dây xích (H.17.2). Bỏ qua 
trộng lượng của thanh chống, dây xích 
và ma sát ở chỗ thanh tiếp xúc với 
tường. Cho biết dây xích hợp với tường 


một góc 45”. 
a) Tính lực căng của các đoạn xích BC và AB. Hình 17.2 
b) Tính phản lực Q của tường lên thanh. 


Một thanh AB đồng chất, khối lượng m = 2,0 kg tựa lên hai mặt phẳng 
nghiêng không ma sát, với các góc nghiêng œ = 307 và B = 607. Biết giá của 
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17.4. 


18.1. 


. phải dùng một dây buộc đầu dưới B của 


trọng lực của thanh đi qua giao tuyến Ô 
của hai mặt phẳng nghiêng (H.17.3). Lấy 
g=l0 m/sỶ. 

Xác định áp lực của thanh lên mỗi mặt 
phẳng nghiêng. 

Một thanh gỗ đồng chất, khối lượng 
m = 3 kg được đặt dựa vào tường. Do tường 
và sàn đều không có ma sát nên người ta 


thanh vào chân tường để giữ cho thanh 
v3 


đứng yên (H.17.4). Cho biết A = Tn 


và lấy g = 10 m/s”. 


Xác định lực căng T của dây. hi 
BÀI 18 
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY 
CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC 


Một bàn đạp có trọng lượng không đáng kể, có chiều dài OA = 20 cm, quay dễ 
dàng quanh trục O nằm ngang (H.18.1). Một lò xo gắn vào điểm giữa C. Người 
ta tác dụng lên bàn đạp tại điểm A A 

một lực E vuông góc với bàn đạp : 
và có độ lớn 20 N. Bàn đạp ở trạng 
thái cân bằng khi lò xo có phương ổ 
vuông góc với ÔA. 


a) Xác định lực của lò xo tác dụng Hình 18.1 
lên bàn đạp. 


b) Tính độ cứng của lò xo. Biết rằng lò xo bị ngắn đi một đoạn 8 cm so với 
khi không bị nén. 
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18.2. Một thanh dài / = l m, khối lượng m = 1,5 kg. 
Một đầu thanh được gắn vào trần nhà nhờ một 
bản lẻ, đầu kia được giữ bằng một dây treo 
thẳng đứng (H.18.2). Trọng tâm của thanh cách 
bản lề một đoạn d = 0,4 m. Lấy g = 10 m/$”. 
Tính lực căng T của dây. 

48.3. Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết 
diện đều, có trọng lượng P = 200 N. Người ấy 
tác dụng một lực E vào đầu trên của tấm gỗ để 
giữ cho nó hợp với mặt đất một góc œ = 307”. 
Tính độ lớn của lực trong hai trường hợp : 

a) Lực F vuông góc với tấm gỗ (H.18.3a). 
b) Lực F hướng thẳng đứng lên trên (H.18.3b). 

18.4. Một thanh sắt dài, đồng chất, tiết diện đều, 


Š == 
được đặt trên bàn sao cho nị chiều đài của nó 


nhô ra khỏi bàn (H.1§.4). Tại đầu nhô ra, 
người ta đặt một lực F hướng thẳng đứng 
xuống dưới. Khi lực đạt tới giá trị 40 N thì đầu 
kia của thanh sắt bắt đầu bênh lên. Hỏi trọng 
lượng của thanh sắt bằng bao nhiêu ? 

18.5. Một thanh dài AO, đồng chất, có khối lượng 
1,0 kg. Một đầu O của thanh liên kết với 
tường bằng một bản lề, còn đầu A được treo 
vào tường bằng một sợi dây AB. Thanh được 
giữ nằm ngang và dây làm với thanh một góc 
œ = 30” (H.18.5). Lấy g = 10 m/s”. Tính lực 
căng của dây. 


18.6. Một dây phơi căng ngang tác dụng một lực 
T¡ = 200 N lên cột. 
a) Tính lực căng T¿ của dây chống. Biết góc 
œ = 30” (H.18.6). 
b) Tính áp lực của cột vào mặt đất. Bỏ qua trọng 
lực của .:ột. Hình 18.6 
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BÀI 19 


QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU 


19.1. 


19.2. 


Hai người cùng khiêng một thanh dầm bằng gỗ nặng, có chiều dài L. Người 
thứ hai khoẻ hơn người thứ nhất. Nếu tay của người thứ nhất nâng một đầu 
thanh thì tay của người thứ hai phải đặt cách đầu kia của thanh một đoạn 
bằng bao nhiêu để người thứ hai chịu lực lớn gấp đôi người thứ nhất ? 


N Si 
3 5 

B. n D.0. 
4 


Một người đang quầy trên vai một chiếc 
bị có trọng lượng 50 N. Chiếc bị buộc ở 
đầu gậy cách vai 60 cm. Tay người giữ 
ở đầu kia cách vai 30 cm. Bỏ qua trọng 
lượng của gậy (H.19.1). 

a) Hãy tính lực giữ của tay. 

b) Nếu dịch chuyển gậy cho bị cách vai 


30 cm và tay cách vai 60 cm, thì lực giữ — Mình 19] 
bằng bao nhiêu ? 
c) Trong hai trường hợp trên, vai người A C B 


chịu một áp lực bằng bao nhiêu ? Bị R 
19.3. Xác định các áp lực của trục lên hai ổ R ñ 


19.4. 


trục A và B (H.19.2). Cho biết trục có 
khối lượng 10 kg, bánh đà đặt tại C có 
khối lượng 20 kg, khoảng cách 
AC= 1,0m; BC =0,4 m lấy g = 10 m/sẼ. 
Một vận động viên nhảy cầu có khối 
lượng m = 60 kg đang đứng ở mép ván 
cầu (H.19.3). Lấy g = 10 m/s”. 

a) Tính momen của trọng lực của người 
đối với cọc đỡ trước. 

b) Tính các lực F¡ và F¿ mà hai cọc đỡ 4m 
tác dụng lên ván. 

Bỏ qua khối lượng của tấm ván. Hình 19.3 


4T 


BÀI 20 


CÁC DẠNG CÂN BẰNG 
CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐỂ 


20.1. Để xác định trọng tâm của một thước 
đẹt và đài, người ta làm như sau : 
Đặt thước lên bàn, cạnh đài của 
thước vuông góc với chân bàn 
(H.20.1). Sau đó đẩy nhẹ thước cho 
nhô dần ra khỏi bàn. Khi thước bắt 
đầu rơi thì giao tuyến giữa thước 
và mép bàn lúc đó đi qua trọng tâm a 
của thước. 


Hình 20.1 


Hình 20.2 


Hãy giải thích cách làm đó. 

20.2. Một khối lập phương đồng chất được 
đặt trên một mặt phẳng (H.20.2). 
Hỏi phải nghiêng mặt phẳng đến góc 
nghiêng cực đại là bao nhiêu để khối 
lập phương không bị đổ ? 


20.3. Một xe tải đang chạy trên một đoạn 
đường nghiêng. Xe cao 4,0 m ; rộng 
2,4 m và có trọng tâm ở cách mặt 
đường 2/22 m (H203). Hỏi độ 
nghiêng tối đa của mặt đường để xe 
không bị lật đổ ? 


20.4. Có ba viên gạch chồng lên nhau sao 
cho một phần của viên gạch trên nhô 
ra khỏi viên gạch dưới (H.20.4). Hỏi 
mép phải của viên gạch trên cùng có 
thể nhô ra khỏi mép phải của viên 
gạch dưới cùng một đoạn cực đại 
bằng bao nhiêu ? Cho biết chiều dài 
viên gạch bằng j. Hình 20.4 
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21.1. 


21.2. 


21.3. 


21.. 


21.5. 


BÀI 21 


CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN 
CHUYỂN ĐÔNG QUAY CỦA VẬT RẮN 


QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH 
Một thanh cứng có khối lượng có thể M O N 
quay trong mặt phẳng nằm ngang xung B——==" 
quanh một trục thẳng đứng đi qua trung 
điểm O của thanh. Trên thanh có gắn hai —.- — 
hình trụ giống nhau nhưng ở những vị trí b) 


khác nhau như hình 21.1. Hỏi trong 
trường hợp nào vật (bao gồm thanh và =—=——ïR———àMw 


hai hình trụ) có mức quán tính đối với c) 

trục quay là bé nhất 2 MP o Q N 

A. Hình 21.1a. CN Một, E=ntee., nạn S 

B. Hình 21.Ib. D. Hình 21.1d. Hình 21.1 

Một ô tô có khối lượng 1 600 kg đang chuyển động thì bị hãm phanh với lực hãm 


bằng 600 N. Hỏi độ lớn và hướng của vectơ gia tốc mà lực này gây ra cho xe ? 
Một xe tải không chở hàng đang chạy trên đường. Nếu người lái xe hãm 
phanh thì xe trượt đi một đoạn đường s thì dừng lại. 

a) Nếu xe chở hàng có khối lượng bằng khối lượng của xe thì đoạn đường 
trượt bằng bao nhiêu ? 

b) Nếu tốc độ của xe chỉ bằng một nửa lúc đầu thì đoạn đường trượt bằng 
bao nhiêu ? 

Cho rằng lực hãm không thay đổi. 

Một vật có khối lượng 1,0 kg đang nằm yên trên sàn nhà. Người ta kéo vật 
bằng một lực nằm ngang làm nó đi được 80 cm trong 2 s. Hệ số ma sát trượt 
giữa vật và sàn là 0,30. Lấy g = 9,8 m/sẺ. 

a) Tính lực kéo. 


b) Sau quãng đường ấy, lực kéo phải bằng bao nhiêu để vật chuyển động 
thẳng đều ? 


Một người kéo một cái hòm có khối lượng 32 kg trên nền nhà bằng 
một sợi dây chếch 30” so với phương ngang. Lực kéo dây là 120 N. 


Hòm chuyển động thẳng với gia tốc 1,2 m/s”. Tính hệ số ma sát trượt giữa 
hòm và nền nhà. 
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21.6. 


21.7. 


22.1. 


22.2. Tác dụng của ngẫu lực đối với một 


50 


Một vật trượt từ trạng thái nghỉ xuống một mặt phẳng nghiêng với gÓc 
nghiêng œ so với phương ngang. 

a) Nếu bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng thì vật trượt được 
2,45 m trong giây đầu tiên. Tính góc ơ. Lấy g = 9,8 m/SỈ. 

b) Nếu hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,27 thì trong 
giây đầu tiên vật trượt được một đoạn đường bằng bao nhiêu ? 


Hai người kéo một chiếc 


thuyền dọc theo một con kênh. Ề : `. 
Mỗi người kéo bằng một lực TU NNH 1 š 
Z O 
Fi=Fạ=600 N theo hướng _ 
` Tự 2, Fd ^ Ề 30 Hướng 
làm với hướng chuyển động 3 £ đt v5: fonó 


của thuyển một góc 307 2 NG 
(H.21.2). Thuyền chuyển động 

với vận tốc không đổi. Hãy tìm 

lực cản Fa của nước tác dụng Hình 21.2 
vào thuyền. 


BÀI 22 
NGẪU LỰC 


Một ngẫu lực (F,È') tác dụng vào 
một thanh cứng như hình 22.1. 
Momen của ngẫu lực tác dụng vào 
thanh đối với trục O là bao nhiêu ? 
A. (Fx + Fd). Œ. (Fx — Fd). 
B. (Fd - Ex). D. Fd. 


Hình 22.1 


vật có thay đổi không nếu ta thay đổi 


điểm đặt và phương của cặp lực : 

Œ, E') nhưng không thay đổi độ lớn 

của lực và cánh tay đòn của ngẫu lực b) 
(H.22.2 a và b) ? Hình 22.2 
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22.3. Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a = 20 cm. 
Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. 
Các lực có độ lớn là 8,0 N và đặt vào hai đỉnh A và B. Tính momen của ngẫu 
lực trong các trường hợp sau đây : 
a) Các lực vuông góc với cạnh AB. 
b) Các lực vuông góc với cạnh AC. 
c) Các lực song song với cạnh AC. 


BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III 


lIl.4. Có ba khối giống hệt nhau được nối với nhau bằng hai dây và được đặt trên 


mặt phẳng nằm ngang không ma sát (H.III.1). Hệ vật được tăng tốc bởi lực E. 
Hợp lực tác dụng lên khối giữa là bao nhiêu ? 


TñỊ 


A.0, S0 0 
3 
F 
B.E. D. Eš Hình H1 


lIl.2. Lực của gió tác dụng vào cánh buồm của một chiếc thuyền buồm là F¡ = 380 NÑ 
hướng về phía Bác. Nước tác dụng vào thuyền một lực F; = 190 N hướng về 
phía Đông. Thuyền có khối lượng tổng cộng là 270 kg. Hỏi độ lớn và hướng 
của gia tốc của thuyền ? 

lII.3. Để đẩy một con lăn nặng, bán kính R 
lên bậc thềm, người ta đặt vào nó một 
lực E theo phương ngang hướng đến 
trục (H.III.2). Lực này có độ lớn bằng 
trọng lượng của con lăn. Hãy xác định 
độ cao cực đại của bậc thềm. 

lll.4. Một thanh dầm bằng thép có khối 
lượng ] 000 kg. Trên thanh dầm này 
có một thanh dầm khác giống hệt 
nhưng có chiều dài bằng một nửa 
(H.II.3). Hỏi mỗi cột đỡ chịu một lực 
bằng bao nhiêu ? Lấy g = 10 m/s. 


Hình II 3 


5l 


II.5. 


lII.6. 


lÍÍ.7. Một vật có khối lượng mị = 3,0 kg 


III.8. 
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Người ta khoét một lỗ tròn bán kính R trong một 
đĩa phẳng mỏng, đồng chất, bán kính R (H.II.4). 
Tìm trọng tâm của phần còn lại. 


Một đầu tàu có khối lượng M = 50 tấn được nối với 
một toa xe có khối lượng m = 20 tấn. Đoàn tàu bắt 


đầu rời ga với gia tốc a = 0,2 m/s”. Bỏ qua ma sát lăn 
giữa bánh xe và mặt đường ray và khối lượng của các Hình I4 
bánh xe. Lấy g = 10 m/5. 

a) Tính lực phát động của đầu tàu. 

b) Tính lực căng ở chỗ nối. 


c) Lực nào là lực kéo của đầu tàu ? 


được đặt trên một mặt bàn nằm 
ngang, nhắn. Vật được nối với một 
vật khác có khối lượng m; = 1,0 kg 
nhờ một sợi dây không dãn vắt qua 
một ròng rọc gắn ở mép bàn 
(H.IIL5). Lấy g = 9,8 m/s”. Hình III.5 


a) Tính gia tốc của mỗi vật. 


b) Nếu lúc đầu vật m¡ đứng yên cách mép bàn 150 cm thì bao lâu sau nó sẽ 
đến mép bàn. 

c) Tính lực căng của dây. 

Một vật có khối lượng mị = 3,7 kg nằm 
trên một mặt không ma sát, nghiêng 
307 so với phương ngang. Vật được 
nối với một vật thứ hai có khối lượng 


mạ = 2,3 kg bằng một sợi dây không 

dãn vắt qua một ròng rọc gắn ở 

đỉnh của mặt phẳng nghiêng (H.HI.6). 

Cho g = 9,8 m/s. 

a) Tính gia tốc và hướng chuyển động của mỗi Vật. 


b) Tính lực căng của dây. 


Hình IHố 


Thuvierxtalzieta.ret.vzs 


Chươngrvy CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 


23.1. 


23.2. 


23.3. 


23.4. 


BÀI 23 


ĐÔNG LƯƠNG 
ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 


Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 


1. Vectơ động lượng a) động lượng của hệ được 

bảo toàn. 
2. Với một hệ cô lập thì b) cùng hướng với vận tốc. 
3. Nếu hình chiếu lên phương z của c) thì hình chiếu lên phương z 
tổng ngoại lực tác dụng lên hệ vật của tổng động lượng của hệ 
bằng 0 bảo toàn. 


Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5 s. 
Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu ? 


A. 5,0 kg.m/s. C. 10 kg.m/s. 
B. 4,9 kg.m/s. D. 0,5 kg.m/s. 
Cho g= 9,8 m/sẼ. 


Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ô tô được bảo toàn ? 

A. Ô tô tăng tốc. 

B. Ô tô giảm tốc. 

C. Ô tô chuyển động tròn đều. 

D. Ô tô chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát. 

Tính lực đẩy trung bình của hơi thuốc súng lên đầu đạn ở trong nòng một 
súng trường bộ binh, biết rằng đầu đạn có khối lượng 10 g, chuyển động 
trong nòng súng nằm ngang trong khoảng 107 s, vận tốc đầu bằng 0, vận 
tốc khi đến đầu nòng súng v = 865 m/s. 


23.5. 


23.6. 


23.7”. 


23.8. 
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Một toa xe khối lượng 10 tấn đang chuyển động trên đường ray nằm ngang 
với vận tốc không đổi v = 54 km/h. Người ta tác dụng lên toa xe một lực 
hãm theo phương ngang. lính độ lớn trung bình của lực hãm nếu toa xe 
dừng lại sau : 

a) 1 phút 40 giây. 

b) 10 giây. 

Một vật nhỏ khối lượng mạ đặt trên một toa xe khối lượng m. Toa xe này có 
thể chuyển động trên một đường ray nằm ngang không ma sát. Ban đầu hệ 
đứng yên. Sau đó cho mạ chuyển động ngang trên toa xe với vận tốc Ýọ 
Xác định vận tốc chuyển động của toa xe trong hai trường hợp : 

a) vọ là vận tốc của mạ đối với mặt đất. 

b) vạ là vận tốc của mọ đối với toa xe. 

Có một bệ pháo khối lượng 10 tấn có thể chuyển động trên đường ray nằm 
ngang không ma sát. Trên bệ có gắn một khẩu pháo khối lượng 5 tấn. Giả 
sử khẩu pháo chứa một viên đạn khối lượng 100 kg và nhả đạn theo phương 
ngang với vận tốc đầu nòng 500 m/s (vận tốc đối với khẩu pháo). Xác định 
vận tốc của bệ pháo ngay sau khi bắn, trong các trường hợp : 

1. Lúc đầu hệ đứng yên. 

2. Trước khi bắn, bệ pháo chuyển động với vận tốc 18 km/h : 

a) Theo chiều bắn. 

b) Ngược chiều bắn. 

Một xe chở cát khối lượng 38 kg đang chạy trên đường nằm ngang không 
ma sát với vận tốc l m/s. Một vật nhỏ khối lượng 2 kg bay ngang với vận 
tốc 7 m/s (đối với mặt đất) đến chui vào cát và nằm yên trong đó. Xác định 
vận tốc mới của xe. Xét hai trường hợp : 

a) Vật bay đến ngược chiều xe chạy. 


b) Vật bay đến cùng chiều xe chạy. 
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BÀI 24 
CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 


24.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 


24.2. 


24.3. 


24.4. 


24.5. 


một câu có nội dung đúng. 

I. Công của lực khi điểm đặt dịch a) Fscosdœ. 
chuyển theo hướng của lực được 

tính bằng tích số 

2. Công của lực khi điểm đặt dịch A 
chuyển ngược hướng của lực được : 
tính là 

3. Biểu thức tính công của lực khi c)Es. 

điểm đặt dịch chuyển khác hướng 

của lực là 

4. Biểu thức tính công suất (trung d) —Es, 

bình) là 

Một ô tô lên dốc (có ma sát) với vận tốc không đổi. Hãy kể ra các lực tác 
dụng lên ô tô và nêu rõ lực nào sinh công dương, sinh công âm và không 
sinh công. 

Một vật nhỏ khối lượng m, đặt trên một đường nằm ngang không ma sát. 
Dưới tác dụng của một lực kéo ngang, vật bát đầu chuyển động và sau một 
khoảng thời gian đạt được vận tốc v. Tính công của lực kéo. 

Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 
5 m trong khoảng thời giản l phút 40 giây. Tính công suất trung bình của 
lực kéo (lấy g = 10 m/s”). 

Một vật nhỏ khối lượng m trượt không vận tốc đầu từ một đỉnh dốc có chiều 
cao h. 

a) Xác định công của trọng lực trong quá trình vật trượt hết dốc. 

b) Tính công suất trung bình của trọng lực, biết góc nghiêng của mặt dốc và 
mặt ngang là œ. Bỏ qua mọi ma sát. 
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24.6". 


2.7". 


24.8. 


25.1. 


Một ô tô khối lượng 20 tấn chuyển động chậm dần đều trên đường nằm 
ngang dưới tác dụng của lực ma sát (hệ số ma sát bằng 0,3). Vận tốc đầu của 
ô tô là 54 km/h ; sau một khoảng thời gian thì ô tô dừng. 

a) Tính công và công suất trung bình của lực ma sát trong khoảng thời 
gian đó. 

b) Tính quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian đó (g = 10 m/s”. 
Một ô tô khối lượng I tấn, khi tắt máy chuyển động xuống đốc thì có vận 
tốc không đổi v = 54 km/h. Hỏi động cơ ô tô phải có công suất bằng bao 
nhiêu để có thể lên được đốc trên với vận tốc không đổi là 54 km/h ? Cho độ 
nghiêng của dốc là 4% ; g = 10 m/sẺ. 

Chú thích : Gọi œ là góc nghiêng giữa mặt dốc với mặt phẳng ngang. 
Độ nghiêng của mặt dốc được định nghĩa (trong trường hợp œ nhỏ) : 
độ nghiêng = tanơœ + sinơ. 

Một ô tô khối lượng 2 tấn, chuyển động đều lên dốc trên quãng đường dài 
3 km. Tính công thực hiện bởi động cơ ô tô trên quãng đường đó. Cho hệ số 
ma sát bằng 0,08 ; độ nghiêng của dốc là 4% ; g = 10 m/s?. 


BÀI 25 
ĐỘNG NĂNG 


'Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 


một câu có nội dung đúng. 


1. Khi các ngoại lực tác dụng lên 
vật sinh công dương thì 

2. Khi các ngoại lực tác dụng lên 
vật sinh công âm thì 

3. Khi vật chuyển động thẳng đều 


4. Dạng cơ năng mà một vật có 
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được khi chuyển động 
5. Khi vật chuyển động tròn đều 


a) gọi là động năng. 
b) động năng của vật giảm. 


c) động năng của vật tăng. 
d) thì động năng của vật không đổi. 


đ) thì động lượng và động năng của 
vật không đối. 


Thuvierxtalzieta.ret.vzs 


25.2. 


25.3. 


25.4. 


25.5. 


25.6. 


Khi một tên lửa chuyển động thì cả vận tốc và khối lượng của nó đều thay 
đổi. Khi khối lượng giảm một nửa, vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của 
tên lửa thay đổi như thế nào ? 

A. không đổi. 

B. tăng gấp đôi. 

C. tăng gấp bốn. 

D. tăng gấp tám. 

Một vật có khối lượng m = 100 kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang 
không ma sát. Lúc t = 0, người ta tác dụng lên vật lực kéo F = 500 N không 
đổi. Sau một khoảng thời gian nào đó, vật đi được quãng đường s = 10 m. 
Tính vận tốc v của vật tại vị trí đó trong hai trường hợp : 


a) F nằm ngang. 
b) F hợp với phương ngang góc œ với sinœ = : 


Một ô tô khối lượng 4 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang với vận 
tốc không đổi v = 54 km/h. Lúc t = 0, người ta tác dụng một lực hãm lên ô tô ; 
ô tô chuyển động được thêm 10 m thì dừng. Tính độ lớn (trung bình) của lực 
hãm. Xác định khoảng thời gian từ lúc hãm đến lúc xe dừng. 


Một viên đạn khối lượng 50 g đang bay ngang với vận tốc không đổi 200 m/s. 
a) Viên đạn đến xuyên qua một tấm gỗ dày và chui sâu vào gỗ 4 cm. Xác 
định lực cản (trung bình) của gỗ. 

b) Trường hợp tấm gỗ đó chỉ dày 2 cm thì viên đạn chui qua tấm gỗ và bay 
ra ngoài. Xác định vận tốc của đạn lúc ra khỏi tấm gỗ. 

Một vật đặt trên một đường v 


thẳng ngang không ma sát, A B 

chịu tác dụng của một lực kéo 

ngang thay đổi theo thời gian. 

Dưới tác dụng của lực đó, vận t 
tốc chuyển động của vật thay 
đổi theo thời gian t như đồ thị 
vẽ ở hình 25.]. 

Trong các đoạn OA, AB, BC, 
CD, công của lực kéo nói trên Hình 25.1 
là dương, âm hay bằng 0 ? 
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25.7. Hai xe khối lượng mị và m; cùng chạy trên hai đường nằm ngar.g song SOn8, 


không ma sát, lần lượt với các vận tốc vị và va, trong đó : 


mị = 2mz 
và các động năng : 
| 
Wụ, = 2 Mạ, 


Nếu xe thứ nhất tăng vận tốc thêm 1,0 m/s thì động năng của hai xe bảng 
nhau, tính vị và va. 

25.8. Một vật khối lượng m được gắn vào đầu một sợi dây căng. Dùng dây đó hạ 
cho vật đi xuống từ từ với gia tốc không đối báng mì ø. Ban đầu vật đứng yên 
tại O, sau một khoảng thời gian nào đó, vật đi xuống được một đoạn ÓA = z. 
Xác định : 

a) Công của lực căng của dây. 
b) Công của trọng lực của vật. 
c) Động năng của Vật tại A. 

25.9. Khẩu pháo khối lượng M và viên đạn khối lượng m đang nằm trong khẩu 
pháo đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Hệ đang đứng yên. Khi viên 
đạn được bắn đi lên phía trước thì khẩu pháo giật lùi về phía sau. Tính tỉ số 
động năng của đạn và pháo theo M và m. 


BÀI 26 - 27 
THẾ NĂNG. CƠ NĂNG 


26.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 


I. Biểu thức của thế năng trọng a) tổng động năng và thế năng 
trường (trục z có chiều dương đàn hồi. 

hướng lên) là 

2. Biểu thức của thế năng trọng b) tổng động năng và thế năng 
trường (trục z có chiều dương trọng trường. 


hướng xuống) là 
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3. Cơ năng trọng trường bằng c) — mgz + C. 


4. Cơ năng đàn hồi bằng d) + mgz + €. 

5. Khi vật chỉ chịu tác dụng của đ) cơ năng đàn hồi bảo toàn. 
trọng lực thì 

6. Khi vật chỉ chịu tác dụng của lực e) cơ năng trọng trường bảo toàn. 
đàn hồi thì 

7. Khi vật chịu tác dụng của trọng 8) cơ năng trọng trường 

lực, lực ma sát và lực cần thì biến thiên. 

8. Khi vật chịu tác dụng của lực đàn h) cơ năng đàn hồi biến thiên. 


hồi, lực ma sát và lực cản thì 
26.2. Vật nhỏ được ném lên từ điểm A trên mặt đất với vận tốc đầu Vạ theo 
phương thẳng đứng. Xác định độ cao của điểm O mà vật đạt được. Bỏ qua 
mọi ma sát. Giải bài toán theo hai cách : 
a) Trục thẳng đứng đo độ cao là Az, gốc A, chiều dương đi lên. 
b) Trục thẳng đứng đo độ cao là Oz„ gốc O, chiều dương đi xuống. 
26.3. Một vật nhỏ khối lượng m rơi tự do không vận tốc đầu từ điểm A có độ cao h 
so với mặt đất. Khi chạm đất tại O, vật đó nảy lên theo phương thẳng đứng 


với vận tốc bảng 3 vận tốc lúc chạm đất và đi lên đến B. Xác định chiều cao 


OB mà vật đó đạt được. 

26.4“. Một thanh nhỏ OA = ¡ khối lượng không. B 

đáng kể, đầu O cố định, đầu A gắn một vật 
nhỏ khối lượng m (H. 26.1). Thanh đó có 
thể quay xung quanh O trong mặt phẳng 
thẳng đứng. Lúc đầu thanh ở vị trí nằm 
ngang OA. Truyền cho vật m vận tốc Vọ „ 
theo hướng thẳng đứng đi xuống sao cho 
thanh đó quay từ vị trí OA đi xuống rồi đi 
lền đến vị trí OB thẳng đứng. Xác định giá 
trị tối thiểu của vụ. 
Nếu từ vị trí OA, ta truyền cho vật vận tốc 
Ÿ¿ theo hướng thắng đứng đi lên thì vọ phải 
có giá trị tối thiểu bằng bao nhiêu để thanh 
đó đi lên đến vị trí OB ? 


Hình 26.1 
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26.5*. Một ô tô đang chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 90 km/h tới một điểm 
A thì đi lên đốc. Góc nghiêng của mặt dốc so với mặt ngang là œ = 307. Hỏi 
ô tô đi lên dốc được một đoạn bằng bao nhiêu mét thì dừng ? Xét hai 
trường hợp : 

a) Trên mặt đốc không có ma sát. 
b) Hệ số ma sát trên mặt dốc băng 0,433 (~ ¬ ). 
Lấy g = 10 m/s”. 

26.6. Vật có khối lượng m = l0 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt dốc 

cao 20 m. Khi tới chân đốc thì vật có vận tốc 15 m/s. Tính công của lực ma 
mm 2 
sát (lấy g = 10 m/s“). 

26.7. Từ một đỉnh tháp có chiều cao h = 20 m, người ta ném lên cao một hòn đá 
khối lượng m = 50 g với vận tốc đầu vạ = 18 m/s. Khi rơi tới mặt đất, vận tốc 
hòn đá bằng v = 20 m/s. Tính công của lực cần của không khí (lấy g = 10 m/s”). 

26.8*. Từ một điểm O (độ cao I0 m) hạ đường thẳng đứng OB xuống mặt đất, 
B nằm trên mặt đất. Chia OB thành 10 phần đều nhau bằng các điểm A¡, A¿, 
Aa,... Aio= B: OA¡ = A1A¿ = A2A¿š... = AoB= 1 m. Cho một vật nhỏ khối 
lượng m = I kg rơi không vận tốc đầu xuống đất. So sánh động năng của vật 
tại các vị trí Ai, As, As.... Ao và B. Có nhận xét gì về kết quả tìm được ? 
Bỏ qua mọi ma sát. 

26.9". Một vật nhỏ khối lượng m = 160 g gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ 
cứng k = 100 N/m, khối lượng không đáng kể ; đầu kia của lò xo được giữ 
cố định. Tất cả nằm trên một mặt ngang không ma sát. Vật được đưa về vị trí 
mà tại đó lò xo dãn 5 cm. Sau đó vật được thả ra nhẹ nhàng. Dưới tác dụng 
của lực đàn hồi, vật bắt đầu chuyển động. Xác định vận tốc của vật khi : 

a) Vật về tới vị trí lò xo không biến dạng. 
b) Vật về tới vị trí lồ xo dãn 3 cm. 

26.10”. Một lò xo đàn hồi có độ cứng 200 N/m, khối lượng không đáng kể, được 
treo thắng đứng. Đầu dưới của lò xo gắn vào vật nhỏ m = 400 g. Vật được 
giữ tại vị trí lò xo không co dãn, sau đó được thả nhẹ nhàng cho 
chuyển động. 

a) Tới vị trí nào thì lực đàn hồi cân bằng với trọng lực của vật ? 


b) Tính vận tốc của vật tại vị trí đó (lấy g = 10 m/s'). 
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IV.1. 


IV.2. 


IV.3. 


IV.4. 


I.5". 


BÀI TẬP bUỐI PHƯƠNG IV 


Trong các bài từ ]V.1 đến IV.4, câu nào đúng ? 


Một vật nằm yên, có thể có 


A. vận tốc. B. động lượng. 
C. động năng. D. thế năng. 
Một vật chuyển động không nhất thiết phải có 
A. vận tốc. B. động lượng. 
Œ. động năng. D. thế năng. 
Động lượng của vật liên hệ chặt chế nhất với 
A. động năng. B. thế năng. 

€. quãng đường đi được D. công suất. 


Khi vận tốc của một vật tăng gấp đôi, thì 
A. gla tốc của vật tăng gấp đôi. 

B. động lượng của vật tăng gấp đôi. 

C. động năng của vật tăng gấp đôi. 

D. thế năng của vật tăng gấp đôi. 

Một vật nhỏ khối lượng 
10 kg chuyển động 
trên trục x dưới tác 
dụng của lực duy nhất 
F, ; giá trị đại số F, biến 
đổi theo x như trên 
hình TV.1. 


Cho vận tốc của vật tại 


x =0 là 4,0 m/s. =1... 
Hình IVL.I 


a) Xác định vị trí tại đó 
động năng của vật bằng 8,0 J. 


b) Tại vị trí nào trong khoảng Ö m < x < 5 m, động năng của vật cực đại ? 
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IV.6. 


IV.7. 


IV.8. 


IV.9. 
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Lực duy nhất có độ lớn 5,0 N tác dụng vào vật khối lượng 10 kg ban đầu 
đứng yên, theo phương x. Xác định : 

a) Công của lực trong giây thứ nhất, thứ hai và thứ ba. 

b) Công suất tức thời của vật tại đầu giây thứ tư. 

Một vật khối lượng 200 g gắn vào đầu một lò xo đàn hồi, trượt trên một mặt 
phẳng ngang không ma sát ; lò xo có độ cứng 500 N/m và đầu kia được giữ 
cố định. Khi vật qua vị trí cân bằng (lò xo không biến dạng) thì có động 
năng 5,0 J. 

a) Xác định công suất của lực đàn hồi tại vị trí đó. 

b) Xác định công suất của lực đàn hồi tại vị trí lò xo bị nén 1Ô cm và vật 
đang chuyển động ra xa vị trí cân bằng. 

Một lò xo thăng đứng, đầu dưới cố định, đầu trên đỡ một vật nhỏ khối lượng 
m z 8 kg. Lò xo bị vật nén 10 cm. Lấy g = 10 m/sỶ. 

a) Xác định độ cứng của lò xo. 

b) Nén vật sao cho lò xo bị nén thêm 30 cm rồi thả vật nhẹ nhàng. Xác định 
thế năng của lò xo ngay lúc đó. Xác định độ cao mà vật đạt được. 

Trên hình IV.2, hai vật lần lượt có khối 
lượng mạ = l kg, m; = 2 kg, ban đầu được 
thả ra nhẹ nhàng. Động năng của hệ bằng 
bao nhiêu khi vật 2 rơi được 50 em 2 Bỏ 


qua mọi ma sát ; ròng rọc có khối lượng 


không đáng kể ; lấy g = 10 m/s”. Hình IV.2 
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Chương V 


CHẤT KHÍ 


BÀI 28 


CẤU TẠO CHẤT 
THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ 


28.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 


28.2. 


một câu có nội dung đúng. 

1. Nguyên tử, phân tử của vật ở 
thể rắn 

2. Nguyên tử, phân tử của vật ở 
thể lỏng 

3. Nguyên tử, phân tử của vật ở 
thể khí 

4. Phân tử khí lí tưởng 


5. Một lượng chất ở thể rắn 


6. Một lượng chất ở thể lỏng 
7. Một lượng chất ở thể khí 


8. Chất khí lí tưởng 

9. Tương tác giữa các phân tử 
chất lỏng và chất rắn 

10. Tương tác giữa các phân tử 
khí lí tưởng 


a) chuyển động hỗn loạn. 


b) dao động xung quanh các vị trí cân 
bằng cố định. 

c) dao động xung quanh các vị trí cân 
bằng không cố định. 

đ) không có thể tích và hình dạng 

xác định. 

đ) có thể tích xác định, hình dạng của 
bình chứa. 

e) có thể tích và hình dạng xác định. 
ø) có thể tích riêng không đáng kể so 
với thể tích bình chứa. 

h) có thể coi là những chất điểm. 


1) chỉ đáng kể khi va chạm. 


k) chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất 
gần nhau. 


Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng ? 


A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra. 


B. Các phân tử chuyển động không ngừng. 
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C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 


D. Các phân tử khí chuyển động theo đường thẳng giữa hai lần va chạm. 


28.3. Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng ? 


A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau. 
B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử. 

C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử. 

D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử. 


28.4. Nhận xét nào sau đây về các phân tử khí lí tưởng là không đứng ? 


A. Có thể tích riêng không đáng kể. 
B. Có lực tương tác không đáng kể. 
C. Có khối lượng không đáng kể. 
D. Có khối lượng đáng kể. 


28.5. Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai 2 


28.6". 


28.7". 


1. Các chất được cấu tạo một cách gián đoạn. Đ 
2. Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau, giữa chúng 

không có khoảng cách. Đ 
3. Lực tương tác giữa các phân tử của vật ở thể rắn lớn hơn 

lực tương tác giữa các phân tử của vật ở thể lỏng, thể khí. Đ 
4. Các nguyên tử, phân tử chất rắn dao động xung quanh 

các vị trí cân bằng không cố định. Ð 
5. Các nguyên tử, phân tử chất lỏng dao động xung quanh 

các vị trí cân bằng không cố định. ĐÐ 


6. Các nguyên tử, phân tử đồng thời hút nhau và đẩy nhau. Đ 


Biết khối lượng của I mol nước là u = 18.10 Ÿ kg và 1 mol có Na = 6,02.107 


phân tử. Xác định số phân tử có trong 200 cm nước. Khối lượng riêng của nước 


là p = 1 000 kg/wẺ. 


Một lượng khí khối lượng 15 kg chứa 5,64.106 phân tử. Phân tử khí này 
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gồm các nguyên tử hiđrô và cacbon. Hãy xác định khối lượng của nguyên tử 


cacbon và hiđrô trong khí này. Biết 1 mol khí có Nạ = 6,02.10”” phân tử, 
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BÀI 29 


QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT 
ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT 


29.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 


một câu có nội dung đúng. 
1. Trạng thái của một 
lượng khí 

2. Quá trình là 

3. Đẳng quá trình là 


4. Quá trình đẳng nhiệt là 


5. Đường đẳng nhiệt 


6. Định luật Bôi-lơ — Ma-ri-ốt 
được phát biểu là 


a) trong quá trình đẳng nhiệt của một 
lượng khí nhất định, áp suất của khí tỉ lệ 
nghịch với thể tích. 

b) được xác định bằng các thông số p, V 
và T. 

c) sự chuyển từ trạng thái này sang trạng 
thái khác. 

d) trong hệ toạ độ (p,V) là đường 
hypebol. 

đ) quá trình trong đó nhiệt độ không đổi. 

e) thể tích V, áp suất p và nhiệt độ tuyệt 
đối T. 

ø) quá trình trong đó có một thông số 
trạng thái không đổi. 


29.2. Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí 


xác định ? 

A. Áp suất, thể tích, khối lượng. 
B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích. 

C. Thể tích, khối lượng, áp suất. 
D. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng. 


29.3. Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ? 
A. Ðun nóng khí trong một bình đậy kín. 
B. Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng, nóng lên, nở ra làm căng bóng. 
C. Đun nóng khí trong một xilanh, khí nở ra đầy pit-tông chuyển động. 
D. Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình. 
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29.4. 


29.5. 


29.6. 


29.7. 


29.8. 


20.9. 


ó6 


Hệ thức nào sau đây là của định luật Bôi-lơ — Ma-ri-ốt ? 


A. PiV¿ = p¿V¡. 
p š X 

B. — = hãng số. 
Vụ bi 

C. pV = hằng số. 

bổ, ¬ hằng số. 
p 


Đường nào sau đây không biểu diễn quá trình đẳng nhiệt ? 


p B.p C.T D.T 
© V So V .Oo V 6O p 


Hình 29.1 


Một lượng khí ở nhiệt độ 18°C có thể tích 1 m” và áp suất l atm. Người ta 
nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5 atm. Tính thể tích khí nén. 

Người ta điều chế khí hiđrô và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 1 atm, 
ở nhiệt độ 20C. Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào một 
bình nhỏ thể tích 20 lít dưới áp suất 25 atm. Coi nhiệt độ không đổi. 

Tính khối lượng khí ôxi đựng trong một bình thể tích 10 lít dưới áp suất 
150 atm ở nhiệt độ O°C. Biết ở điều kiện chuẩn khối lượng riêng của ôxi là 
1,43 kg/mẺ. 


Ở chính giữa một ống thuỷ tỉnh nằm ngang, tiết diện nhỏ, chiểu dài 
L = 100 cm, hai đầu bịt kín có một cột thuỷ ngân dài h = 20 cm. Trong ống 
có không khí. Khi đặt ống thẳng đứng, cột thuỷ ngân dịch chuyển xuống 
dưới một đoạn 7 = 10 cm. Tìm áp suất của không khí trong ống khi ống 
nằm ngang ra cmHg và Pa. 

Coi nhiệt độ của không khí trong ống không đổi và khối lượng riêng của 
thuỷ ngân là p = 1,36.10' kg/mẺ. 
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29.10*. Ở chính giữa một ống thuỷ tỉnh nằm ngang, kín cả hai đầu có một cột 
thuỷ ngân dài h = 19,6 mm. Nếu đặt ống nghiêng một góc 30” so với 
phương nằm ngang thì cột thuỷ ngân dịch chuyển một đoạn Ai; = 20 mm. 
Nếu đặt ống thẳng đứng thì cột thuỷ ngân dịch chuyển một đoạn Ai; = 30 mm. 
Xác định áp suất của không khí trong ống khi ống nằm ngang. Coi nhiệt độ 
không đổi. 

28.11°. Người ta dùng bơm có pit-tông diện tích 8 cm” và khoảng chạy 25 cm để 
bơm một bánh xe đạp sao cho áp lực của bánh xe đạp lên mặt đường là 350 N 
thì diện tích tiếp xúc là 50 cm”. Ban đầu bánh xe đạp chứa không khí ở áp 
suất khí quyển pạ = 10” Pa và có thể tích là Vạ = 1 500 cm”. Giả thiết khi 
áp suất không khí trong bánh xe đạp vượt quá 1,5pọ thì thể tích của bánh 
xe đạp là 2 000 cmẺ. 

a) Hỏi phải đẩy bơm bao nhiêu lần 2 
b) Nếu do bơm hở nên mỗi lần đẩy bơm chỉ đưa được 100 cm° không khí 
vào bánh xe thì phải đẩy bao nhiêu lần ? 


BÀI 30 


QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 


30.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 


1. Quá trình đẳng tích là a) áp suất tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. 

2. Đường đẳng tích b) sự chuyển trạng thái của chất khí 
khi thể tích không đổi. 

3. Nhiệt độ tuyệt đối c) trong hệ toạ độ (p,T) là đường 


thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ. 


4. Khi thể tích không đổi thì đ) T(K) = 273 + t. 


©) là đường thẳng kéo dài đi qua 
gốc tọa độ trong hệ tọa độ (p, V). 
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30.2. Hệ thức nào sau đây không phù hợp với nội dung của định luật Sác-lơ ? 


30.3. Đường biểu diễn nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng tích ? 


A.p B.p C.p D.p 
LL, 4“ ° vo — TW 


O V -273 O C 
Hình 30.1 


30.4. Quá trình nào sau đây có liên quan tới định luật Sác-lơ ? 
A. Quả bóng bàn bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ. 
B. Thồi không khí vào một quả bóng bay. | 
ŒC. Đun nóng khí trong một xilanh kín. 
D. Ðun nóng khí trong một xilanh hỡ. 
30.5. Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? 
1. Trong quá trình đẳng tích, áp suất của một lượng khí 
tỉ lệ thuận với nhiệt độ. ĐÐĐ sS 
2. Trong quá trình đẳng tích, thương số của áp suất và nhiệt độ 
tuyệt đối của một lượng khí xác định là một hằng số. ĐÐĐ S 
3. Trong quá trình đẳng tích, khi nhiệt độ tăng từ 20°C 
lên 40°C thì áp suất tăng lên gấp đôi. Đ S 
4. Trong quá trình đẳng tích, khi nhiệt độ tăng từ 200 K 
lên 400 K thì áp suất tăng lên gấp đôi. Đ sS 
5. Đường biểu diễn quá trình đẳng tích trong hệ toạ độ (p,T) 
là đường thẳng kéo dài đi qua gốc toạ độ. DĐ  §, 
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30.6. 


30.7. 


30.8. 


30.9". 


30.10”. 


Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 20°C và áp suất 10” Pa. Nếu đem 
bình phơi nắng ở nhiệt độ 40°C thì áp suất trong bình sẽ là bao nhiêu ? 
Một săm.xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ 20°C và áp suất 2 atm. 
Hỏi săm có bị nổ không khi để ngoài nắng nhiệt độ 42°C ? Coi sự tăng 
thể tích của săm là không.đáng kể và biết săm chỉ chịu được áp suất tối đa là 
2,5 atm. 

Một bình thuỷ tỉnh kín chịu nhiệt chứa không khí ở điều kiện chuẩn. Nung 
nóng bình lên tới 200°C. Áp suất không khí trong bình là bao nhiêu ? 
Coi sự nở vì nhiệt của bình là không đáng kể. 

Biết thể tích của một lượng khí là không đổi. Hãy giải bài toán sau đây 
bằng hai cách : dùng công thức và dùng đồ thị. 

a) Chất khí ở 0°C có áp suất 5 atm. Tìm áp suất của khí ở nhiệt độ 273°C. 
b) Chất khí ở 0°C có áp suất pạ. Phải đun nóng chất khí lên tới nhiệt độ nào 
để áp suất tăng lên 3 lần ? 

Một chai chứa không khí được nút kín bằng một nút có trọng lượng không 
đáng kể, tiết điện 2,5 cm”. Hỏi phải đun nóng không khí trong chai lên tới 
nhiệt độ tối thiểu bằng bao nhiêu để nút bật ra ? Biết lực ma. sát giữa nút và 
chai có độ lớn là 12 N, áp suất ban đầu của không khí trong chai bằng áp 
suất khí quyển và bằng 9,8.10! Pa, nhiệt độ ban đầu của không khí trong 
chai là —3°C. 


BÀI 31 


PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 


31.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 


1. Phương trình trạng thái của khí a) định luật gần đúng. 
lí tưởng . 
2. Định luật Bôi-lơ — Ma-ri-ốt là b) đường thẳng kéo dài đi qua gốc 


toạ độ của hệ toạ độ (V,T). 
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31.2. 


313. 


31.4. 


31.5. 
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3. Quá trình đẳng áp là €) 273%. 


4. Đường đẳng áp là d) sự chuyển trạng thái của chất khí 
khi áp suất không đổi. 
5. Độ không tuyệt đối là đ) thiết lập mối liên hệ giữa cả ba 


thông số trạng thái của một lượng khí. 


Hệ thức nào sau đây không phù hợp với phương trình trạng thái của khí 
lí tưởng ? 


: : V V 
A. LAI = hãng số. B. 1.22 
T 1 Tạ 
pT š „ 
C.pV~T. D. v = hãng số. 
Hệ thức nào sau đây không phù hợp với quá trình đẳng áp ? 
A. bã = hằng số. BE VsẺ. 
T T 
€2 pIÊ cu 
1T 


Đồ thị nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng áp ? 


II 


`, 
LH, kư 


O T 
Trong quá trình nào sau đây, cả ba thông số trạng thái của một lượng khí 
xác định đều thay đổi ? 
A. Không khí bị nung nóng trong một bình đậy kín. 
B. Không khí trong một quả bóng bàn bị một học sinh dùng tay bóp bẹp. 


B.p 
D.v 
Hình 311 
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C. Không khí trong một xilanh được nung nóng, dãn nở và đẩy pit-tông 
dịch chuyển. 
D. Trong cả ba hiện tượng trên. 

31.6. Một lượng khí đựng trong một xilanh có pit-tông chuyển động được. Các 
thông số trạng thái của lượng khí này là : 2 atm, 15 lít, 300 K. Khi pit-tông 
nén khí, áp suất của khí tăng lên tới 3,5 atm, thể tích giảm còn 12 lít. Xác 
định nhiệt độ của khí nén. 

31.7. Một bóng thám không được chế tạo để có thể tăng bán kính lên tới 10 m khi 
bay ở tầng khí quyển có áp suất 0,03 atm và nhiệt độ 200 K. Hỏi bán kính 
của bóng khi bơm, biết bóng được bơm khí ở áp suất I atm và nhiệt độ 
300K? 

31.8. Tính khối lượng riêng của không khí ở 100°C và áp suất 2.10” Pa. Biết khối 
lượng riêng của không khí ở 0°C và 1,01.10” Pa là 1,29 kg/mẺ. 


31.9. Một bình cầu dung tích 20 lít chứa ôxi ở nhiệt độ 16°C và áp suất 100 atm. 
Tính thể tích của lượng khí này ở điều kiện chuẩn. Tại sao kết quả tìm được 
chỉ là gần đúng ? 

31.10*. Người ta bơm khí ôxi ở điều kiện chuẩn vào một bình có thể tích 5 000 lít. 
Sau nửa giờ bình chứa đây khí ở nhiệt độ 24°C và áp suất 765 mmHg. Xéc 
định khối lượng khí bơm vào sau mỗi giây. Coi quá trình bơm diễn ra một 
cách đều đặn. 

31.11”. Một phòng có kích thước § m x 5 m x 4 m. Ban đầu không khí trong phòng 
ở điều kiện chuẩn, sau đó nhiệt độ của không khí tăng lên tới 10°C, trong 
khi áp suất là 78 cmHg. Tính thể tích của lượng không khí đã ra khỏi phòng 
và khối lượng không khí còn lại trong phòng. 

31.12". Một xilanh có pit-tông cách nhiệt đặt nằm ngang. Pit-tông ở vị trí chia 
xilanh thành 2 phần bằng nhau, chiều dài của mỗi phần là 30 cm. Mỗi phần 
chứa một lượng khí như nhau ở nhiệt độ 17C và áp suất 2 atm. Muốn 
pit-tông dịch chuyển 2 cm thì phải đun nóng khí ở một phần lên thêm bao 
nhiêu độ ? Áp suất của khí khi pit-tông đã dịch chuyển là bao nhiêu ? 
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BÀI TẬP GUỐI CHƯƯNG V 


V.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải. 


1. Với khí lí tưởng thì 

2. Định luật Bôi-lơ ~ Ma-ri-ết 

3. Định luật Sác-lơ 

4. Mối liên hệ giữa thể tích và nhiệt 
độ trong quá trình đẳng áp là 


5. Đường đẳng nhiệt 


6. Đường đẳng tích 


7. Đường đẳng áp 


8. Phương trình trạng thái của 
khí lí tưởng là - 


a) pV = hằng số. 


D › 
b) — = hằng số 
Tủ B 
V : 
c) — = hãng số 
2m B 


đ) các phân tử được coi là các chất 
điểm và chỉ tương tác khi va chạm. 


HÀ 
đ) —— = hằng số. 
) T 8 


V.2. Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử khí lí tưởng là không đúng ? 
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A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra. 


B. Các phân tử chuyển động không ngừng. 
C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 


D. Các phân tử chuyển động hỗn loạn. 
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V.3. Công thức nào sau đây không liên quan đến các đẳng quá trình ? 


p ` .* D š x. 

A. — =hằng số. C. — = hãng số. 
T 8 SỐ V ề 

V 

B. Hài = DaVà. D. T = hảng SỐ 


V.4. Đường biểu diễn nào sau đây không phải của đẳng quá trình ? 


C.p D 
AC In 
T 9 V oO V 


Hình V ] 


V.5. Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng ?. 


ĐỸ _— an sẽ PĨ _ hàng số 
A.—= . ==h 
T hãng số B ụ ăng số 
C XI _- hằng số D ĐỊY _ Đ2Yi 
P TT; 
V.6. Một chất khí chuyển từ trạng thái I sang trạng thái p 
I (H.V.2). Khi đó các thông số trạng thái của chất 
khí đã thay đổi như thế nào, nếu khối lượng khí _ hị 
không đổi ? : 
V.7. Hình V.3 là đồ thị của sự biến đổi trạng thái của O T 
1 mol khí lí tưởng trong hệ toạ độ (V,T). Hãy vẽ Hình V.2 


đồ thị của sự biến đổi trạng thái trên trong các hệ 
toạ độ (p,V) và (p,]). 

V.8*. Người ta nối hai pit-tông của hai xilanh giống nhau 
bằng một thanh cứng sao cho thể tích đưới hai 
pit-tông bằng nhau. Dưới hai pit-tông có hai lượng 


khí như nhau ở nhiệt độ Tạ, áp suất pạ. Áp suất khí 
trong hai xilanh sẽ thay đổi như thế nào, nếu Hình V.3 
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đun nóng một xilanh lên tới nhiệt độ T¡ đồng thời làm lạnh xilanh kia xuống 
nhiệt độ Tạ ? Khi đó, sự thay đổi thể tích tương đối của khí trong mỗi xilanh 
sẽ bằng bao nhiêu ? Bỏ qua trọng lượng của pit-tông và thanh nối ; coi ma sát 


không đáng kể ; áp suất của khí quyền là p„. 


V.9*. Một khí cầu có thể tích V = 336 m và khối lượng vỏ m = 84 kg được bơm 
không khí nóng tới áp suất bằng áp suất không khí bên ngoài. Không khí 
nóng phải có nhiệt độ bằng bao nhiêu để khí cầu bắt đầu bay lên ? Biết 
không khí bên ngoài có nhiệt độ 27°C và áp suất 1 atm ; khối lượng mol của 


không khí ở điều kiện chuẩn là 29.10 ” kg/mol. 


Chưngv: CƠ SỞ CỦA 
NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 


BÀI 32 
NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG 


32.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 

một câu có nội dung đúng. s. 

1. Nội năng là a) càng cao khi động năng trung 
bình của các phân tử cấu tạo nên 

. vật càng lớn. 

2. Nội năng của một lượng khí b) J/Œkg.K). 

lí tưởng 

3. Nhiệt độ của vật c) số đo độ biến thiên nội năng 
trong quá trình truyền nhiệt. 
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4. Nhiệt lượng là đ) quá trình nội năng được chuyển 
hoá thành cơ năng và ngược lại. 


5. Công là đ) tổng động năng và thế năng của 
các nguyên tử, phân tử cấu tạo 
nên vật. 

6. Truyền nhiệt là e) chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. 

7. Thực hiện công là ø) Q = mcAt. 

6. Công thức tính nhiệt lượng là h) số đo sự biến thiên nội năng 
trong quá trình thực hiện công. 

9. Đơn vị nhiệt dung riêng là 1) quá trình trong đó chỉ có sự 
truyền nội năng từ vật này sang 
vật khác. 

k) AU =Q. 


32.2. Câu nào đúng ? 
Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật 
A. ngừng chuyển động. 
B. nhận thêm động năng. 
C. chuyển động chậm đi. 
D. va chạm vào nhau. 
32.3. Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ? 
A, Khối lượng của vật. 
B. Vận tốc của các phân tử cấu tạo nên vật. 
C. Khối lượng của từng phân tử cấu tạo nên vật. 
D. Cả ba yếu tố trên. 
32.4. Câu nào sau đây nói về nội năng là đúng ? 
A. Nội năng là nhiệt lượng. 
B. Nội năng của A lớn hơn nội năng của B thì nhiệt độ của A cũng lớn hơn 
nhiệt độ của B. 
C. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay 
đổi trong quá trình thực hiện công. 


D. Nội năng là một dạng năng lượng. 


75 


32.5. 


32.6. 


Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? 

1. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là 

AU=Q. ÐĐ 

2. Một vật có nhiệt độ càng cao thì càng chứa nhiều nhiệt lượng _ĐÐ S 
3. Trong sự truyền nhiệt không có sự chuyển hoá năng lượng 


từ dạng này sang dạng khác. Đ  ŠS 
4. Trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công, 

nội năng của vật được bảo toàn. ĐÐĐ § 
5. Nhiệt lượng là một dạng năng lượng có đơn vị là Jun. Đb sS 


Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng 50 g ở nhiệt độ 
136PC vào một nhiệt lượng kế có nhiệt dung (nhiệt lượng cần để làm cho vật 
nóng thêm lên 1”C) là 50 J/K chứa 100 g nước ở 14°C. Xác định khối lượng 
của kẽm và chì trong hợp kim trên, biết nhiệt độ khi bất đầu có sự cân bằng 
nhiệt trong nhiệt lượng kế là 18°C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường 
bên ngoài. 

Nhiệt dung riêng của kẽm là 337 J/(kg.K), của chì là 126 J/(kg.K), của nước 
là 4 180 )/(kg.K). 


32.7. Một quả bóng khối lượng 100 g rơi từ độ cao 10 m xuống sân và nảy lên 


được 7 m. Tại sao bóng không nảy lên được tới độ cao ban đầu ? Tính độ 
biến thiên nội năng của quả bóng, mặt sân và không khí. 


32.8. Người ta cung cấp cho chất khí đựng trong xilanh một nhiệt lượng 100 J. 


32.9”. 
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Chất khí nở ra đẩy pit-tông lên và thực hiện một công là 70 J. Hỏi nội năng 
của khí biến thiên một lượng bằng bao nhiêu ? 

Để xác định nhiệt độ của một cái lò, người ta đưa vào lò một miếng sắt khối 
lượng 22,3 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra 
và thả ngay vào một nhiệt lượng kế chứa 450 g nước ở nhiệt độ 15C. Nhiệt 
độ của nước tăng lên tới 22,5°C. 

a) Xác định nhiệt độ của lò. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 478 J/(kg.K), 
của nước là 4 180 J/(kg.K). 

b) Trong câu trên người ta đã bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của nhiệt lượng kế. 
Thực ra nhiệt lượng kế có khối lượng là 200 g và làm bằng chất có nhiệt 
dung riêng là 418 J/kg.K). Hỏi nhiệt độ xác định ở câu trên sai bao nhiêu 
phần trăm so với nhiệt độ của lò ? 
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BÀI 33 
CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 


33.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 
một câu có nội dung đúng. 


1. Nguyên lí [NĐÐLH là a) nhiệt không thể tự truyền từ một 
vật sang vật nóng hơn. 

2.Q>0 b) khi hệ thực hiện công. 

3.Q<0 e) AU =Q. 

4.A>0 đ) khi hệ nhận nhiệt. 

5.A<0 đ) khi hệ nhận được công. 


6. Hệ thức của nguyên lí [ NĐLH e) khi hệ truyền nhiệt. 
trong quá trình đẳng tích là 


7. Hệ thức của nguyên lí I NĐLH ø) độ biến thiên nội năng của hệ 


trong quá trình vật không trao đổi bằng tổng công và nhiệt lượng mà 
nhiệt với các vật khác là hệ nhận được. 
8. Nguyên lí I' NĐLH là h) AU = A. 

Đ)AU=A+Q. 


33.2. Ta có AU = Q - A, với AU là độ tăng nội năng, Q là nhiệt lượng hệ nhận 
được, —A là công hệ thực hiện được. Hỏi khi hệ thực hiện một quá trình 
đẳng áp thì điều nào sau đây là đúng ? 

A. Q phải bằng 0. | 

B. A phải bằng 0. -~- 
C. AU phải bằng 0. 

D. Cả Q, A và AU đều phải khác 0. 


33.3. Hình 33.1 biểu diễn một quá trình biến đổi 
trạng thái của khí lí tưởng. Hỏi trong quá trình Hình 33] 
này Q, A và AU phải có giá trị như thế nào ? 


P 2 


N 


T7 


A.AU>0;Q=0;A >0. 
B.AU=0;Q>0;A<0. 
C.AU=0;Q<0;A >0. 
D.AU<0;Q>0;A<0. 

33.4. Cho hai vật x và y tiếp xúc nhau. Nhiệt chỉ truyền từ x sang y khi : 
1. Động năng trung bình của các phân tử trong x lớn hơn trong y. 
2. Khối lượng của x lớn hơn của y. 
3. Nhiệt độ của x lớn hơn của y. 
4. Nhiệt độ của x nhỏ hơn của y. 
5. Chỉ khi nội năng của x lớn hơn của y. 
Trong các câu trả lời trên, câu nào đúng ? 
A. Câu 5. 
B. Câu 2 và câu 4. 
€. Câu I và câu 3. 
D. Câu 1 và câu 4. 

33.5. Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng ? 
A. Nhiệt vẫn có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn. 
B. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn. 
C. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn. 
D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ. 

33.6. Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai 2 
1. Nhiệt không thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn. 
2. Cơ năng có thể tự chuyển hoá thành nội năng. 
3. Động cơ nhiệt chỉ có thể chuyển hoá một phần nhiệt lượng 
nhận được thành công cơ học. 
4. Khi nói, động cơ nhiệt chỉ chuyển hoá một phần nhiệt lượng 
nhận được thành công cơ học là đã vi phạm định luật bảo toàn 
và chuyển hoá năng lượng. 


5. Quá trình truyền nhiệt là quá trình thuận nghịch. 
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Đ 


33.7. 


33.8”. 


33.9”. 


33.10. 


33.11. 


Một lượng không khí nóng được chứa trong một xilanh cách nhiệt đặt nằm 
ngang có pit-tông có thể dịch chuyển được. Không khí nóng dãn nở đẩy 
pit-tông dịch chuyển. 
a) Nếu không khí nóng thực hiện một công có độ lớn là 4 000 J, thì nội 
năng của nó biến thiên một lượng bằng bao nhiêu ? 
b) Giả sử không khí nhận thêm được nhiệt lượng 10 000 ] và công thực hiện 
thêm được một lượng là 1 500 ]. Hỏi nội năng của không khí biến thiên một 
lượng bằng bao nhiêu ? 
Một lượng khí lí tưởng chứa trong một xilanh có pit-tông chuyển động được. 
Các thông số trạng thái ban đầu của khí là 0,010 m° ; 100 kPa ; 300 K. Khí 
được làm lạnh theo một quá trình đẳng áp tới khi thể tích còn là 0,006 mì. 
a) Vẽ đường biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái trong hệ toạ độ (p,V). 
b) Xác định nhiệt độ cuối cùng của khí, | 
c) Tính công của chất khí. 
Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt 
nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm. Tính độ biến 
thiên nội năng của chất khí. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh có độ lớn 
là 20N. 
Dù nhiệt độ của không khí rất nóng vẫn có thể làm mát một quả dưa chuột 
bằng cách bọc quả dưa vào một khăn ướt rồi đặt trước một quạt máy đang 
chạy. Điều này có vi phạm nguyên lí II NĐLH không ? Tại sao ? 
Hãy chứng minh rằng mệnh đề sau đây cũng là một cách phát biểu nguyên 
lí II NDLH : 


"Không thể chế tạo được động cơ nhiệt hoạt động chỉ với một nguồn nhiệt". 
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BÀI TẬP CUỐI PHƯƠNG VI 


VI.{. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để được 


VI.2. 


VI.3. 
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một câu có nội dung đúng. 


1. Nội năng là 


2. Công thức tính nhiệt lượng là 
3. Công là 
4. Truyền nhiệt là 


5. Thực hiện công là 


6. Hệ thức của nguyên lí I NĐÐLH là 


7. Nguyên lí HI NDLH 


6. Quá trình không thuận nghịch là 


a) cho biết chiều quá trình có thể tự 
xây ra hoặc không thể tự xảy ra. 

b) AUEA+Q. 

c) một dạng năng lượng. 

đd) Q = mcAt. 

đ) quá trình mà hệ thức của nguyên 
lí II NDLH có dạng AU = A. 

e) số đo sự biến thiên nội năng khi 
vật không trao đổi nhiệt với các 
vật khác. 

ø) quá trình chỉ có thể tự xảy ra theo 
một chiều xác định. 

h) quá trình mà hệ thức của nguyên 
lí I NĐLH có dạng AU = Q. 

1) trái với định luật bảo toàn 

năng lượng. 


Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình nén khí đẳng nhiệt ? 


A.Q+A =Ô0với A<0 


B. AU=Q+A với AU>0;Q<0;A>0. 


C.Q+A =0 với A >0. 
D.AU=A+Q với A>0;Q <0. 


Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình làm lạnh khí đẳng tích ? 


A. AU =Q với Q >0, 
B. AU = A với A >0. 
C. AU =A với A <0. 
D. AU =Q với Q<0. 
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VI.4. Hệ thức AU = Q là hệ thức của nguyên lí I NĐLH 
A. áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt. 
B. áp dụng cho quá trình đẳng áp. 
C. áp dụng cho quá trình đẳng tích. 
D. áp dụng cho cả ba quá trình trên. 
VI.5. Khí thực hiện công trong quá trình nào sau đây ? 
A. Nhiệt lượng mà khí nhận được lớn hơn độ tăng nội năng của khí. 
B. Nhiệt lượng mà khí nhận được nhỏ hơn độ tăng nội năng của khí. 
C. Nhiệt lượng mà khí nhận được bằng độ tăng nội năng của khí, 
D. Nhiệt lượng mà khí nhận được có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhưng không 
thể bằng độ tăng nội năng của khí. 
VI.6. Hệ thức của nguyên lí I NĐLH có dạng 
AU = Q ứng với quá trình nào vẽ ở hình 
VỊ. ? 
A. Quá trình 1 —> 2. 
B. Quá trình 2 — 3. 
C. Quá trình 3 — 4. 
D. Quá trình 4 — 1. Hình VLI 


VỊ.7. Một viên đạn bằng bạc có khối lượng 2 g đang bay với vận tốc 200 m/s thì 
va chạm vào một bức tường gỗ. Nếu coi viên đạn không trao đổi nhiệt với 
bên ngoài thì nhiệt độ của viên đạn sẽ tăng thêm bao nhiêu độ ? Nhiệt dung 
riêng của bạc là 234 J/(kg.K). 


ĐỔ VUI PHƯƠNG V VÀ VI 


1. Tại sao đèn kéo quân ngừng quay ? 
Vào dịp Tết Trung thu, chúng ta thường chơi đèn kéo quân (H.VI.2). Đèn 
kéo quân có thể coi là một động cơ nhiệt. Khi ngọn nến (hiện nay người ta 
thường thay nến bằng một bóng đèn điện dây tóc) được thắp sáng thì "tán" 
đèn quay kéo theo các ”“quân” treo vào tán đèn, tạo nên các hình bóng rất 
sinh động trên giấy bọc đèn. 
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Tuy nhiên nếu chúng ta bỏ đèn vào một 
hộp thuỷ tính kín thì dù bóng đèn điện 
vẫn sáng, đèn cũng chỉ quay một thời 
gian ngắn rồi ngừng lại không quay nữa. 
Hãy sử dụng các nguyên lí của NĐLH để 
giải thích hiện tượng trên. 

“Gió Lào nóng lắm ai ơi ! 

Đừng vào đón gió mà rơi má hồng” 

Tại sao gió Lào lại khô nóng làm người 
ta khiếp sợ đến thế ? Hãy dùng các kiến 
thức đã học về các quá trình biến đổi 
trạng thái của chất khí và các nguyên lí 
của NĐLH để trả lời câu hỏi trên. Hình VI2 
Ô chữ. 

Hàng ngang 


1. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình không truyền nhiệt. 


2. Có đơn vị là K. 

3. Đặc trưng cho mức độ nóng lạnh. 

4. Định luật khái quát nhất của Vật lí. 

5. Tên của một dạng năng lượng có thể chuyển hoá thành nội năng 
6. Quá trình tuân theo định luật Sác-]ơ. 

7. Phần Vật lí nghiên cứu các hiện tượng nhiệt về mặt năng lượng. 


Hàng đọc. Hãy tìm từ của hàng dọc trong ô In đậm. 


X Ơ Ơn + C3 9 — 
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Chương vú CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG 
SỰ CHUYỂN THÊ 


BÀI 34 


CHẤT RẮN KẾT TINH. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH 


34.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 


34.2. 


một câu có nội dung đúng. 

1. Cấu trúc được tạo bởi các hạt (nguyên 
tử, phân tử, Ion) liên kết chặt với nhau 
bằng những lực tương tác và sắp xếp theo 
một trật tự hình học xác định, trong đó 
mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí 
cân bằng của nó gọi là 

2. Chất rắn không có cấu trúc tỉnh thể là 
3. Chất rắn cấu tạo từ một tinh thể là 

4. Chất rắn cấu tạo từ vô số tỉnh thể nhỏ 
liên kết hỗn độn là 

5. Sự khác nhau về tính chất vật lí theo 
các phương trong vật rắn là 

6. Sự giống nhau về tính chất vật lí theo 
mọi phương trong vật rắn là 


7. Chất rắn có cấu trúc tỉnh thể gọi là 


a) chất rắn vô định hình. 


b) tính dị hướng. 
c) chất rắn kết tinh. 


đ) tinh thể. 


đ) chất rắn đơn tỉnh thể. 


e) tính đẳng hướng. 


ø) chất rắn đa tinh thể. 


Câu nào dưới đây nói về đặc tính của chất rắn kết tinh là không đúng ? 


A. Có thể có tính dị hướng hoặc có tính đẳng hướng. 


B. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 
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C. Có cấu trúc tinh thể. 


D. Có nhiệt độ nóng chảy xác định. 


34.3. Đặc tính nào dưới đây là của chất rắn đơn tinh thể ? 


A. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 
B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 

C. DỊ hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 

D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 


34.4. Đặc tính nào dưới đây là của chất rắn đa tinh thể ? 


34.5. 


34.6. 


34.7. 


34.8. 


34.9. 
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A. Đăng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 

B. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 

C. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 
D. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 

Đặc tính nào dưới đây là của chất rắn vô định hình ? 

A. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 

B. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 
C. Dị hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. 
D. Đẳng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ xác định. 

Chất rắn nào dưới đây thuộc loại chất rắn kết tinh ? 

A. Thuỷ tỉnh. 

B. Nhựa đường. 

Œ. Kim loại. 

D. Cao su. 

Chất rắn nào dưới đây thuộc loại chất rắn vô định hình ? 
A. Băng phiến. 

B. Nhựa đường. 

€C. Kim loại. 

D. Hợp kim. . 

Khi đun nóng chảy thiếc, đặc điểm gì chứng tỏ thiếc không phải là chất rấn 
vô định hình mà là chất rắn kết tỉnh ? 


Sắt, đồng, nhôm và các kim loại khác dùng trong thực tế đều là những chất 
rắn kết tinh. Tại sao người ta không phát hiện được tính dị hướng của các 
chất rắn này ? 
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BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN 


một câu có nội dung đúng. 

1. Sự thay đổi hình dạng và kích 
thước của vật rắn do tác dụng của 
ngoại lực là 

2. Biến dạng mà vật rắn lấy lại 
được kích thước và hình dạng 
ban đầu khi ngoại lực ngừng tác 
dụng là 

3. Đại lượng xác định bởi thương 
số giữa ngoại lực làm biến dạng 
thanh rắn và tiết điện ngang của 
thanh đó gọi là 

4. Biến dạng có tác dụng làm tăng 
độ dài và giảm tiết diện ở phần 
giữa của thanh rắn gọi là 

5. Biến dạng có tác dụng làm giảm 
độ dài và tăng tiết diện ở phần giữa 
của thanh rắn gọi là 

6. Đơn vị đo độ cứng của thanh 
rắn là 

7. Đơn vị đo suất đàn hồi của 
thanh rắn là 

8. Giới hạn trong đó vật rắn còn giữ 
được tính đàn hồi gọi là 

9. Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ 
thuận với 

10. Đại lượng đặc trưng cho tính 
đàn hồi, phụ thuộc bản chất và 
kích thước thanh rắn là 

I1. Đại lượng đặc trưng cho tính 
đàn hồi, phụ thuộc bản chất thanh 
rắn là 


35.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 


a) niufơn trên mét (N/m). 


b) độ biến dạng kéo (hoặc nén) của 
thanh rắn. 


c) giới hạn đàn hồi. 


d) biến dạng kéo. 


đ) ứng suất cơ. 


e) độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của 
thanh rắn. 

Ø) paxcan (Pa). 

h) suất đàn hồi (hay suất Y-âng). 


1) biến dạng đàn hồi. 


k) biến dạng nén. 


!) biến dạng cơ. 
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35.2. 


35.3. 


35.4. 


35.3. 


35.6. 


$6 


Mức độ biến dạng của thanh rắn phụ thuộc những yếu tố nào ? 

A. Bản chất của thanh rắn. 

B. Độ lớn của ngoại lực tác dụng vào thanh. 

C. Tiết diện ngang của thanh. 

D. Cả ba yếu tố trên. 

Vật nào dưới đây chịu biến dạng kéo ? 

A. Tm cầu. 

B. Móng nhà. 

C. Dây cáp của cần cầu đang chuyển hàng. 

D. Cột nhà, 

Vật nào dưới đây chịu biến dạng nén ? 

A. Dây cáp của cầu treo. 

B. Thanh nối các toa xe lửa đang chạy. 

C. Chiếc xà beng đang bẩy một tảng đá to. 

D. Trụ cầu. 

Hệ số đàn hồi của thanh thép khi biến dạng kéo hoặc nén phụ thuộc như 
thế nào vào tiết diện ngang và độ dài ban đầu của thanh rắn ? 

A. Tỉ lệ thuận với tích số của độ dài ban đầu và tiết diện ngang của thanh. 

B. Tỉ lệ thuận với độ dài ban đầu và tỉ lệ nghịch với tiết diện ngang 
của thanh. 

C. Tỉ lệ thuận với tiết diện ngang và tỉ lệ nghịch với độ dài ban đầu 
cua thanh. 

D. Tỉ lệ nghịch với tích số của độ dài ban đầu và tiết diện ngang của thanh. 
Một sợi dây sắt dài gấp đôi nhưng có tiết điện nhỏ bằng nửa tiết diện của sợi 
dây đồng. Giữ chặt đầu trên của mỗi sợi dây và treo vào đầu dưới của chúng 
hai vật nặng giống nhau. Suất đàn hồi của sắt lớn hơn của đồng 1,6 lần. Hỏi 
sợi dây sắt bị dãn nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu lần so với sợi dây đồng ? 
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35.7. 


35.8. 


35.9. 


35.10. 


35.11. 


A. Sơi dây sắt bị dãn ít hơn 1,6 lần. 

B. Sợi dây sắt bị dãn nhiều hơn 1,6 lần. 

C. Sợi dây sắt bị dãn ít hơn 2,5 lần. 

D. Sợi dây sắt bị đãn nhiều hơn 2,5 lần. 

Một thanh thép dài 5,0 m có tiết diện 1,5 cmˆ được giữ chặt một đầu. 
Cho biết suất đàn hồi của thép là E = 2.10! Pa. Lực kéo F tác dụng lên đầu kia 
của thanh thép bằng bao nhiêu để thanh dài thêm 2,5 mm ? 


A.F=6,0.I010N. 


B.EF=1,5.10N. 
C.E=15.10N. 
D.E=3.0.10N. 


Một sợi dây đồng lúc đầu được căng thẳng ngang để phơi quần áo. Sau vài 
lần phơi quần áo nhẹ, sợi dây vẫn nằm thẳng ngang. Nhưng sau nhiều lần 
phơi chiếu ướt hoặc chăn bông, ta thấy sợi dây đồng bị võng xuống rõ rệt. 
Tại sao ? 

Các thanh ray của đường xe lửa được chế tạo bằng các thanh thép chữ I. 
Tại sao ? 

Một thanh xà ngang bằng thép dài 5,0 m có tiết diện 25 cm”. Hai đầu của 
thanh xà được gắn chặt vào hai bức tường đối diện. Hãy tính áp lực do thanh 
xà tác dụng lên các bức tường khi thanh xà dãn dài thêm 1,2 mm do nhiệt 
độ của nó tăng. Thép có suất đàn hồi E = 20.1019 Pa. Bỏ qua biến dạng của 
các bức tường. 


Một chiếc cột bê tông cốt thép chịu lực nén thẳng đứng F của tải trọng đè 

lên nó. Giả sử suất đàn hồi của bê tông bằng khoảng ng của thép, còn diện _ 
kà Z > kệ | kà “ # + 

tích tiết diện ngang của thép băng khoảng mi của bê tông. Hãy tính phần 


lực nén đo tải trọng tác dụng lên phần bê tông của chiếc cột. 
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BÀI 36 
SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN 


Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
một câu có nội dung đúng. 


I. Sự tăng độ dài của thanh rắn khi a) sự nở khối. 
nhiệt độ tăng là 
2. Công thức A/=!—i¿ = œAt, (với Ío b) một trên độ (1/K). 


và / lần lượt là độ dài của thanh rắn ở 

nhiệt độ đầu tạ và nhiệt độ cuối t, còn 

At=t-ts là độ tăng nhiệt độ của 

thanh rắn, œ là hệ số tỉ lệ) gọi là 

3. Đại lượng vật lí cho biết độ nở dài tỉ c) hệ số nở dài. 
đối của thanh rắn khi nhiệt độ tăng 

thêm một độ (I K hoặc 1C) gọi là 


4. Sự tăng thể tích của vật rắn khi nhiệt đ) sự nở dài. 
độ tăng là 
5. Công thức AV=V—Vạ =BVọAt: đ) công thức nở khối. 


(với Vạ và V lần lượt là thể tích của vật 

rắn ở nhiệt độ đầu tạ và nhiệt độ cuối t, 

còn At=t-te là độ tăng nhiệt độ, 

B là hệ số tỉ lệ) gọi là 

6. Đơn vị đo của các hệ số nở đài và e) công thức nở dài. 
nở khối là 

So sánh sự nở dài của nhôm, đồng và sắt bằng cách liệt kê chúng theo thứ tự 
giảm dần của hệ số nở dài. Phương án nào sau đây là đúng ? 

A. Nhôm, đồng, sắt. 

B. Sát, đồng, nhôm. 

C. Đồng, nhôm, sắt. 


.D. Sắt, nhôm, đồng. 


So sánh sự nở dài của thuỷ tỉnh, thạch anh và hợp kim inva bằng cách liệt kê 
chúng theo thứ tự giảm dần của hệ số nở dài. Thạch anh có hệ số nở dài là 


1,5.10 5K”, Phương án nào sau đây là đúng ? 
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36.5. 


36.6. 


36.7. 


A. Inva, thuỷ tinh, thạch anh. 

B. Thuỷ tinh, inva, thạch anh. 

€. Inva, thạch anh, thuỷ tinh. 

D. Thuỷ tính, thạch anh, inva. 

Nguyên tắc hoạt động của dụng cụ nào dưới đây không liên quan đến sự nở 
vì nhiệt ? 

A. Băng kép. 

B. Nhiệt kế kim loại. 

C. Đồng hồ bấm giây. 

D. Ampe kế nhiệt. 

Một băng kép gồm hai lá kim loại phẳng, ngang có độ dài và tiết điện giống 
nhau được ghép chặt với nhau bằng các đinh tán : lá đồng ở phía dưới, lá 
thép ở phía trên. Khi bị nung nóng thì băng kép này sẽ bị uốn cong xuống 
hay cong lên ? Vì sao ? 


A. Bị uốn cong xuống phía dưới. Vì đồng có hệ số nở dài lớn hơn thép. 

B. Bị uốn cong lên phía trên. Vì thép có hệ số nở dài lớn hơn đồng. 

C. Bị uốn cong xuống phía dưới. Vì đồng có hệ số nở đài nhỏ hơn thép. 

D. Bị uốn cong lên phía trên. Vì thép có hệ số nở dài nhỏ hơn đồng. 

Một thanh đầm cầu bằng sắt có độ dài là 0 m khi nhiệt độ ngoài trời là 
10°C. Độ dài của thanh dầm cầu sẽ tăng thêm bao nhiêu khi nhiệt độ ngoài 
trời là 40°C ? Hệ số nở dài của sắt là 12.10 5K T1, 

A. Tăng xấp xỉ 36 mm. 

B. Tăng xấp xỉ 1,2 mm. 

C. Tăng xấp xỉ 3,6 mm. 

D. Tăng xấp xi 4,8 mm. 

Một thanh nhôm và một thanh thép ở 0°C có cùng độ dài là íg. Khi nung 
nóng tới 100C thì độ đài của hai thanh chênh nhau 0,50 mm. Hỏi độ dài 
lạ của hai thanh này ở 0C là bao nhiêu ? Hệ số nở dài của nhôm là 


24.10 5K và của thép là 12.10 ®K”}, 
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36.10. 


36.11. 


36.12. 


36.13. 


36.14. 
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A.los~ 417 mm. 

B. /e ~ 500 mm. 

C. /ạ ~ 250 mm. 

D. j¿x 1 500 mm. 

Một tấm đồng hình vuông ở 0°C có cạnh dài 50 cm. Cần nung nóng tới 
nhiệt độ t là bao nhiêu để diện tích của đồng tăng thêm 16 cm” ? Hệ số nở 
dài của đồng là 17.10 “K ”. 

A. tx 500C. 

B. t~ 188C. 

C. t~ 800C. 


D.t~ 100C. 

Để chế tạo các cực của bóng đèn điện, người ta không dùng đồng hoặc 
thép mà phải dùng hợp kim platinit (thép pha platin). Tại sao 2 

Trong công nghệ đúc kim loại (đồng, gang,...), người ta phải chế tạo khuôn 
đúc có thể tích bên trong lớn hơn thể tích của vật đúc. Tại sao ? 

Khi mua cốc thuỷ tỉnh, người ta thường chọn cốc mỏng mà không chọn 
cốc dày. Hơn nữa, trước khi rót nước sôi vào trong cốc, thường bỏ vào 
trong cốc thuỷ tỉnh một chiếc thìa bằng nhôm hoặc bằng thép inôc. Tại sao ? 
Một thước kẹp bằng thép có giới hạn đo là 150 mm được khắc vạch chia ở 
10°C. Tính sai số của thước kẹp này khi sử dụng nó ở 40C. Hệ số nở dài 
của thép dùng làm thước kẹp là 12.10 “K”, 

Nếu thước kẹp nói trên được làm bằng hợp kim inva (thép pha 36% niken) 
thì sai số của thước kẹp này khi sử dụng nó ở 40C sẽ là bao nhiêu ? Hệ số 
nở dài của hợp kim inva là 0,9.10 “K”T, 

Tính lực kéo tác dụng lên thanh thép có tiết diện 1 cm” để làm thanh này 
dài thêm một đoạn bằng độ nở đài của thanh khi nhiệt độ của nó tăng thêm 
100°C ? Suất đàn hồi của thép là 20.10! Pa và hệ số nở dài của nó là 
L2)! ĐI, di 

Tại tâm của một đĩa tròn bằng sắt có một lỗ thủng. Đường kính lỗ thủng ở 
0C bằng 4,99 mm. Tính nhiệt độ cần phải nung nóng đĩa sắt để có thể bỏ 
vừa lọt qua lỗ thủng của nó một viên bi sắt đường kính 5,00 mm ở cùng 
nhiệt độ đó ? Hệ số nở dài của sắt là 12.10 ” K””. 
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BÀI 37 


CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 


một câu có nội dung đúng. 


1. Hiện tượng bề mặt chất lỏng 
luôn có xu hướng tự co lại đến 
diện tích nhỏ nhất có thể gọi là 

2. Lực tác dụng vuông góc với 
một đoạn đường nhỏ bất kì trên 
bề mặt chất lỏng, có phương tiếp 
tuyến với bề mặt chất lỏng, có 
chiều làm giảm diện tích bề mặt 
chất lỏng và có độ lớn tỉ lệ thuận 
với độ dài của đoạn đường đó 
gọi là 


3. f = ơi (với ơ là một hệ số tỉ lệ 


và / là độ dài của đoạn đường nhỏ. 


trên bề mặt chất lỏng) là 

4. Đại lượng vật lí có trị số bằng 
lực căng bề mặt tác dụng lên mỗi 
đơn vị dài của một đoạn đường 
nhỏ nằm trên bề mặt chất lỏng và 
có đơn vị đo là niutơn trên mét 
(Nm) gọi là 

5. Hiện tượng giọt nước bị co tròn 
lại và hơi dẹt xuống khi rơi xuống 
mặt bản nhôm có phủ lớp nilon 
mỏng là do 

6. Hiện tượng giọt nước không bị 
co tròn lại mà chảy lan rộng ra 
khi rơi trên mặt bản thủy tỉnh 
là do 

7. Phần bề mặt thoáng chất lỏng ở 
sát thành bình bị uốn cong do 
hiện tượng dính ướt hoặc hiện 
tượng không dính ướt tạo thành 


37.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 


a) hiện tượng không dính ướt của 
chất lỏng. 


b) mặt khum (lõm hoặc lồi). 


c) hiện tượng mao dẫn. 


đ) công thức xác định độ lớn của 
lực căng bề mặt của chất lỏng. 


đ) hiện tượng căng bề mặt của chất 
lỏng. 


e) hệ số căng bề mặt của chất lỏng. 


ø) lực căng bề mặt của chất lỏng. 


nÌ 
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§. Hiện tượng mực chất lỏng h) hiện tượng dính ướt của chất 
trong ống nhỏ dâng cao hơn mặt lỏng. 

thoáng của chất lỏng bên ngoài 

ống (do dính ướt) hoặc hạ thấp 

hơn bên ngoài ống (do không 

dính ướt) gọi là 


37.2. Tại sao muốn tẩy vết dầu mỡ dính trên mặt vải của quần áo, người ta lại đặt 


một tờ giấy lên chỗ mặt vải có vết dầu mỡ, rồi là nó bằng bàn là nóng ? Khi 
đó phải dùng giấy nhắn hay giấy nhám ? 

A. Lực căng bề mặt của dầu mỡ bị nung nóng sẽ giảm nên dễ dính ướt giấy. 
Khi đó phải dùng giấy nhắn để dễ là phẳng. 

B. Lực căng bề mặt của dầu mỡ bị nung nóng sẽ tăng nên dễ dính ướt giấy. 
Khi đó phải dùng giấy nhắn để dễ là phẳng. 

C. Lực căng bề mặt của dầu mỡ bị nung nóng sẽ giảm nên dễ bị hút lên các 
sợi giấy. Khi đó phải dùng giấy nhám vì các sợi giấy nhám có tác dụng mao 
dẫn mạnh hơn các sợi vải. 

D. Lực căng bề mặt của dầu mỡ bị nung nóng sẽ tăng nên dễ bị hút lên theo 
các sợi giấy. Khi đó phải dùng giấy nhám vì các sợi giấy nhám có tác dụng 
mao dẫn mạnh hơn các sợi vải. 


37.3. Trong một ống thuỷ tinh nhỏ và mỏng đặt nằm ngang có một cột nước. Nếu 


hơ nóng nhẹ một đầu của cột nước trong ống thì cột nước này sẽ chuyển động 
về phía nào ? Vì sao ? 


A. Chuyển động về phía đầu lạnh. Vì lực căng bề mặt của nước nóng giảm 
so với nước lạnh. 


B. Chuyển động về phía đầu nóng. Vì lực căng bề mật của nước nóng tăng so 
với nước lạnh. 


C. Đứng yên. Vì lực căng bề mặt của nước nóng không thay đổi so với khi 
chưa hơ nóng. 


D. Dao động trong ống. Vì lực căng bể mặt của nước nóng thay đổi bất kì. 


37.4. Nhúng cuộn sợi len và cuộn sợi bông vào nước, rồi treo chúng lên dây phơi. 
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Sau vài phút, hầu như toàn bộ nước bị tụ lại ở phần dưới của cuộn sợi len, 
còn ở cuộn sợi bông thì nước lại được phân bố gần như đồng đều trong nó. 
Vì sao ? 


A. Vì nước nặng hơn các sợi len, nhưng lại nhẹ hơn các sợi bông. 
B. Vì các sợi bông xốp hơn nên hút nước mạnh hơn các sợi len. 
C. Vì các sợi len được se chặt hơn nên khó thấm nước hơn các sợi bông. 
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37.5. 


37.6. 


3.7. 


37.8. 


37.9. 


37.10. 


D. Vì các sợi len không dính ướt nước, còn các sợi bông bị dính ướt nước và 
có tác dụng mao dẫn khá mạnh. 

Một vòng nhôm mỏng có đường kính là 50 mm và có trọng lượng P = 68.10 ÌN 
được treo vào một lực kế lò xo sao cho đáy của vòng nhôm tiếp xúc với mặt 
nước. Lực F để kéo bứt vòng nhôm ra khỏi mặt nước bằng bao nhiêu, nếu 
biết hệ số căng bề mặt của nước là 72.10  N/m ? 
A.F=1,13.107N. 

B.E=2,26.107N. 

C.E=22,6.10”N. 

D.E~9,06.10N. 


Trên mặt một khung dây thép mảnh hình chữ nhật 
treo thẳng đứng có phủ một màng xà phòng 
(H.37.1). Hỏi những lực nào giữ cho phần màng 
xà phòng abcd nằm cân bằng ? 


Tại sao không thể dùng bút máy hoặc bút bi thông 
dụng để viết chữ trên mặt tờ giấy bị thấm dầu 
hoặc mỡ ? 


Hình 371 


Tại sao có thể dùng thiếc để hàn mảnh sắt hoặc đồng với nhau, nhưng 
không thể dùng thiếc để hàn hai mảnh nhôm với nhau ? 

Một màng xà phòng được căng trên mặt khung 
dây đồng mảnh hình chữ nhật treo thẳng đứng, 
đoạn dây ab dài 80 mm có thể trượt dễ dàng dọc 
theo chiều dài của khung (H.37.2). Khối lượng 
riêng của đồng là 8 900 kg/m'. Hệ số căng bề mặt 
của nước xà phòng là 0,040 N/m. 


a) Tính đường kính của đoạn dây ab để nó nằm 

cân bằng. Hình 37.2 

b) Tính công phải thực hiện để kéo đoạn dây ab 

dịch xuống phía dưới một đoạn x = l5 mm. 

Một mẩu gỗ hình lập phương có khối lượng 20 g được đặt nổi trên mặt 
nước. Mầu gỗ có cạnh dài 30 mm và dính ướt nước hoàn toàn. Nước có 
khối lượng riêng là 1 000 kg/m” và hệ số căng bẻ mặt là 0,072 N/m. Tính 
độ ngập sâu trong nước của mẩu gỗ. 
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BÀI 38 
SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 


38.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
một câu có nội dung đúng. 
1. Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể a) nhiệt hoá hơi. 
lỏng của các chất gọi là 
2. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể b) hơi bão hoà. 
rắn của các chất gọi là 
3. Nhiệt lượng cần cung cấp cho vật rắn ở C) sự ngưng tụ. 
nhiệt độ nóng chảy để vật rắn nóng chảy 
hoàn toàn gọi là 
4. Đại lượng đo bằng nhiệt lượng cần đ) áp suất hơi bão hoà. 
cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 
1 kg chất rắn ở nhiệt độ nóng chảy và có 
đơn vị là jun trên kilôgam (J/kg) gọi là 
5. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể đ) nhiệt nóng chảy. 
khí (hơi) của các chất gọi là 
6. Quá trình chuyển từ thể khí (hơi) sang €) SỰ SÔI. 
thể lỏng của các chất gọi là 
7. Chất hơi có mật độ phân tử đang tiếp Ø) sự bay hơi. 
tục tăng gọi là 
8. Chất hơi có mật độ phân tử không tăng h) nhiệt hoá hơi riêng. 
nữa gọi là 
9. Áp suất cực đại của trạng thái hơi khi ¡) nhiệt nóng chảy riêng. 
mật độ phân tử của nó không thể tăng 
thêm được nữa gọi là 
10. Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể k) sự đông đặc. 
khí (hơi) của các chất xảy ra cả ở bên 
trong và ở trên bề mặt chất lỏng gọi là 
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38.2. 


11. Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối D sự nóng chảy. 

chất lỏng ở nhiệt độ sôi để chuyển hoàn 

toàn sang thể khí gọi là 

12. Đại lượng đo bằng nhiệt lượng cần m) hơi khô. 

cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn l kg 

chất lỏng ở nhiệt độ sôi và có đơn vị là 

Jun trên kiôgam (J/kg) gọi là 

Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh thay đổi như thế nào khi áp suất tăng ? 
A. Luôn tăng đối với mọi chất rắn. 

B. Luôn giảm đối với mọi chất rắn. 

C. Luôn tăng đối với chất rắn có thể tích tăng khi nóng chảy và luôn giảm 
đối với chất rắn có thể tích giảm khi nóng chảy. 

D. Luôn tăng đối với chất rắn có thể tích giảm khi nóng chảy và luôn giảm 
đối với chất rắn có thể tích tăng khi nóng chảy. 


38.3. Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn phụ thuộc những yếu tố nào ? 


A. Nhiệt độ của chất rắn và áp suất ngoài. 
B. Bản chất và nhiệt độ của chất rắn. 
C. Bản chất của chất rắn, nhiệt độ và áp suất ngoài. 


D. Bản chất của chất rắn. 


38.4. Ở áp suất chuẩn, những chất như vàng, bạc, niken, sắt, thép, đồng, thiếc, 


nhôm, chì, kẽm, băng phiến sẽ nóng chảy trong những khoảng nhiệt độ nào 

sau đây : trên 1 000C, từ 500°C đến 1 000°C, từ 200°C đến 500C, dưới 

100°C ? 

A. Thép, đồng, vàng : trên 1 000C. Bạc, nhôm : từ 500°C đến 1 000C. 
Kẽm, chì, thiếc : từ 200”C đến 500°C. Băng phiến : dưới 100C. 

B. Niken, vàng, bạc : trên 1 000°C. Thép, đồng, nhôm : từ 500”C đến 1 000C. 
Kếẽm, chì, thiếc : từ 200°C đến 500°C. Băng phiến : dưới 100C. 

C. Vàng, bạc : trên 1 000°C. Thép, đồng, chì, niken : từ 500°C đến 1 000°C. 
Kẽm, nhôm, thiếc : từ 200°C đến 500°C. Băng phiến : dưới 100°C. 

D. Thép, đồng : trên 1 000°C. Vàng, bạc, chì, niken : từ 500°C đến 1 000°C. 
Kẽm, nhôm, thiếc : từ 200”C đến 500°C. Băng phiến : dưới 100°C. 
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38.5. 


38.6. 


38.7. 


38.8. 


38.9. 


%6 


Sự bay hơi của chất lỏng có đặc điểm gì ? 

A. Xây ra ở một nhiệt độ xác định và không kèm theo sự ngưng tụ. Khi nhiệt 
độ tăng thì chất lỏng bay hơi càng nhanh do tốc độ bay hơi tăng. 

B. Xảy ra ở mọi nhiệt độ và luôn kèm theo sự ngưng tụ. Khi nhiệt độ tăng thì 
chất lỏng bay hơi càng nhanh do tốc độ bay hơi tăng và tốc độ ngưng tụ 
giảm cho tới khi đạt trạng thái cân bằng động. 

C. Xây ra ở một nhiệt độ xác định và luôn kèm theo sự ngưng tụ. Khi nhiệt 
độ tăng thì chất lỏng bay hơi càng nhanh do tốc độ bay hơi tăng. 

D. Xảy ra ở mọi nhiệt độ và không kèm theo sự ngưng tụ. Khi nhiệt độ tăng 
thì chất lỏng bay hơi càng nhanh do tốc độ bay hơi tăng. 

Áp suất hơi khô và áp suất hơi bão hoà có đặc điểm gì ? 

A. Khi nhiệt độ tăng thì áp suất hơi khô tăng, còn áp suất hơi bão hoà 
không đổi. 

B. Khi nhiệt độ tăng thì áp suất hơi khô tăng, còn áp suất hơi bão hoà giảm. 
C. Áp suất hơi khô và áp suất hơi bão hoà đều tăng theo nhiệt độ. Nhưng ở 
một nhiệt độ xác định thì áp suất hơi khô cũng như áp suất hơi bão hoà 
đều tăng khi thể tích của chúng giảm và đều tuân theo định luật 
Bôi-lơ — Ma-ri-ốt. 

D. Áp suất hơi khô và áp suất hơi bão hoà đều tăng theo nhiệt độ. Nhưng ở 
một nhiệt độ xác định thì áp suất hơi khô tăng khi thể tích của nó giảm và 
tuân theo gần đúng định luật Bôi-lơ — Ma-ri-ốt, còn áp suất hơi bão hoà 
không phụ thuộc thể tích tức là không tuân theo định luật Bôi-lơ — Ma-ri-ốt. 
Nhiệt độ sôi của chất lỏng có đặc điểm gì và phụ thuộc những yếu tố nào ? 
A. Luôn không đổi và chỉ phụ thuộc bản chất của chất lỏng. 

B. Luôn không đổi và phụ thuộc áp suất trên bề mặt chất lỏng : nhiệt độ sôi 
tăng khi áp suất trên bề mặt chất lỏng tăng. 

C. Luôn không đổi và phụ thuộc bản chất chất lỏng cũng như áp suất trên bề 
mặt chất lỏng : nhiệt độ sôi tăng khi áp suất trên bề mặt chất lỏng tăng. 

D. Luôn không đổi và phụ thuộc bản chất cũng như thể tích của chất lỏng. 
Tại sao cầu chì dùng bảo vệ các mạch điện lại được làm bằng dây chì, còn 
dây tóc đèn điện lại được làm bằng vonfam ? 

Tại sao khi nước chứa trong khay làm đá của tủ lạnh bắt đầu đông cứng thì 
lớp nước trên mặt bao giờ cũng đóng băng trước tiên ? 
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38.10. Một ống nghiệm chứa nước đá ở 0”C được ngâm trong một thùng đựng 
nước đá đang tan. Hỏi nước đá trong ống nghiệm có bị tan thành nước 
không ? Tại sao ? 

38.11. Trên hình 38.1 là các đồ thị biểu diễn sự thay đổi thể tích V phụ thuộc 
nhiệt độ (tˆC) trong quá trình nóng chảy của chì (H.38.1a), của nước đá 
(H.38.Ib), của sáp (nến) (H.38.1c). Hãy xác định điểm (nhiệt độ) nóng 
chảy của các chất này. Quá trình nóng chảy của chì có gì khác biệt với quá 
trình nóng chảy của nước đá và của sáp ? 


0,98 : : 
250 300 350 t(C) -10 0 4 10 15 tC) 0 20 40 60 80t(C) 


8) b) ©) 
Hình 38.1 


38.12. Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục 
nước đá có khối lượng 100 g ở 0°C. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 
34.10” J/kg. 

38.13. Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho một cục nước đá có khối 
lượng 0,2 kg ở —-20PC tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để 
biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C. Nhiệt nóng chảy riêng của nước 
đá là 34.107 J/kg. Nhiệt dung riêng của nước đá là 2,09.10” J/(kg.K). 
Nhiệt dung riêng của nước là 4,18.10” J/(kg.K). Nhiệt hoá hơi riêng 
của nước là 2,3.10” J/kg. 

38.44. Người ta thả một cục nước đá khối lượng 80 g ở 0°C vào một cốc nhôm 
đựng 0,40 kg nước ở 20C đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng của cốc 
nhôm là 0,20 kg. Tính nhiệt độ của nước trong cốc nhôm khi cục nước đá 
vừa tan hết. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.10” J/kg. Nhiệt dung 

7 3TVATLI10 -A 97 


Thuvierxtalšieta.ruet.vzs 


38.15. 


riêng của nhôm là 880 J/(kg.K) và của nước là 4 180 J/(kg.K). Bỏ qua sự 
mất mát nhiệt do nhiệt truyền ra bên ngoài nhiệt lượng kế. 


Người ta thả một cục nước đá ở 0”C vào một chiếc cốc bằng đồng có khối 


lượng 0,200 kg của nhiệt lượng kế, trong cốc đồng đang đựng 0,700 kg 


nước ở 25C. Khi cục nước đá vừa tan hết thì nước trong cốc đồng có nhiệt 


độ là 15,2”C và khối lượng của nước là 0,775 kg. Tính nhiệt nóng chảy 
riêng của nước đá. Nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/(kg.K) và của nước 
là 4 180 J/&kg.K). Bỏ qua sự mất mát nhiệt do nhiệt truyền ra bên ngoài 


nhiệt lượng kế. 


BÀI 39 


ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ 


39.1. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành 
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một câu có nội dung đúng. 

1. Đại lượng đo bằng khối lượng 
(tính ra gam) của hơi nước có 
trong Í mì không khí gọi là 

2. Độ ẩm tuyệt đối của không khí ở 
trạng thái bão hoà hơi nước gọi là 
3. Đơn vị đo của độ ẩm tuyệt đối 
và độ ẩm cực đại là 

4. Đại lượng đo bằng tỉ số phần 
trăm giữa độ ẩm tuyệt đối và độ 
ẩm cực đại của không khí gọi là 
5.ƒ = *“ là công thức 

6. Dụng cụ dùng đo độ ẩm của 
không khí gọi là 
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a) độ ẩm tỉ đối. 


b) ẩm kế. 

c) xác định độ ẩm tỉ đối. 

d) gam trên mét khối (g/m”). 
đ) độ ẩm tuyệt đối: 


e) độ ẩm cực đại. 
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39.2. Khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối 


39.9. 


39.4. 


19.0. 


39.6. 


39.7. 
39.8. 


của không khí tăng, giảm hay không đổi ? Tại sao 2 

A. Tăng. Vì khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng thì 
lượng hơi nước có trong 1 mỶ không khí tăng. 

B. Tăng. Vì khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng 
thì động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hơi nước trong không 
khí tăng. 

C. Không đổi. Vì khi áp suất riêng phần của hơi nước trong không khí tăng 
thì lượng hơi nước có trong 1 mì không khí hầu như không thay đổi. 

D. Giảm. Vì khi áp suất & phần của hơi nước trong không khí tăng thì 
lượng hơi nước có trong ] mì không khí giảm. 

Khi nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của nó thay 
đổi như thế nào 2 

A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại đều tăng như nhau nên độ ẩm tỉ đối 
không thay đổi. 

B. Độ ẩm tuyệt đối giảm, còn độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tỉ đối giảm. 

C. Độ ẩm tuyệt đối tăng chậm, còn độ ẩm cực đại tăng nhanh hơn nên độ ẩm 
tỉ đối giảm. 

D. Độ ẩm tuyệt đối không thay đổi, còn độ ẩm cực đại giảm nên độ ẩm tỉ 
đối tăng. 

Nước nặng hơn không khí. Tại sao trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 
không khí khô lại nặng hơn không khí ẩm 2 

Tại sao khi nhiệt độ của không khí ẩm tăng lên thì độ ẩm tuyệt đối lại tăng 
và độ ẩm tỉ đối của không khí lại giảm ? 

Tại sao trong những ngày nắng nóng và ẩm ướt, ta lại cảm thấy khó chịu hơn 
so với những ngày nắng nóng nhưng khô ráo ? 

Tại sao trong những ngày hè nóng bức thì về ban đêm lại có nhiều sương hơn 2? 
Căn cứ các số đo dưới đây của trạm quan sát khí tượng, hãy cho biết không 
khí buổi sáng hay buổi trưa mang nhiều hơi nước hơn 2 Giải thích tại SaO. 

— Buổi sáng : nhiệt độ 20C, độ ẩm tỉ đối 85%. 

~ Buổi trưa : nhiệt độ 30°C, độ ẩm tỉ đối 65%. 


— Khối RG riêng của hơi nước bão hoà ở 209C là 17,30 gimẺ và ở 30°C là 
30,29 g/m` : 


Bọ 
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BÀI TẬP CUỗI CHƯƠNG VII 


VII.1. Khi đốt nóng một vành kim loại đồng chất thì đường kính ngoài và đường 


VII.2. 


VI.3. 


kính trong của nó tăng hay giảm ? 

A. Đường kính ngoài và đường kính trong đều tăng. 

B. Đường kính ngoài và đường kính trong đều giảm. 

C. Đường kính ngoài tăng và đường kính trong giảm. 

D. Đường kính ngoài giảm và đường kính trong tăng. 

Khi vật rắn kim loại bị nung nóng thì khối lượng riêng của nó tăng hay giảm ? 
Giải thích tại sao. 

A. Tăng. Vì thể tích của vật không đổi, nhưng khối lượng của vật giảm. 

B. Giảm. Vì khối lượng của vật không đổi, nhưng thể tích của vật tăng. 


C. Tăng. Vì thể tích của vật tăng chậm, còn khối lượng của vật tăng 
nhanh hơn. 


D. Giảm. Vì khối lượng của vật tăng chậm, còn thể tích của vật tăng 
nhanh hơn. 


Trên tấm thép có một lỗ thủng hình tròn. Khi bị nung nóng, diện tích lỗ 
thủng thay đổi như thế nào ? Nếu diện tích lỗ thủng ở O°C là 5 mm” thì ở 
500°C sẽ bằng bao nhiêu ? Hệ số nở dài của thép là 12.105 K"Ì, 

A. Giảm. Diện tích lỗ thủng ở 500°C bằng 4,53 mm”. 

B. Tăng. Diện tích lỗ thủng ở 500°C bằng 5,03 mm. 

C. Tăng. Diện tích lỗ thủng ở 500°C bằng 5,06 mm”. 


D. Giảm. Diện tích lỗ thủng ở 500°C bằng 4,92 mm”. 


VII.4. Đặt một que diêm nổi trên mặt nước nguyên chất. Nếu nhỏ nhẹ vài giọt nước 
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xà phòng xuống mặt nước gần một cạnh của que diêm thì que diêm sẽ đứng 
yên hay chuyển động ? Vì sao ? 

A. Đứng yên. Vì nước xà phòng không làm thay đổi lực cảng bể mặt 
của nước. 
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B. Chuyển động quay tròn. Vì nước xà phòng hoà tan trong nước có tác dụng 
làm thay đổi lực căng bề mặt của nước, do đó sẽ gây ra các lực làm quay 
que điêm. 

C. Dịch chuyển về phía nước xà phòng. Vì nước xà phòng có hệ số căng bề mặt 
lớn hơn hệ số căng bề mặt của nước. 

D. Dịch chuyển về phía nước nguyên chất. Vì nước xà phòng có hệ số căng bề 
mặt nhỏ hơn so với nước nguyên chất. 


VII.5. Có nên dùng nút bọc giẻ (bằng vải sợi bông) để nút chặt miệng chai đựng 


VII6. 


VII.7. 


đầy xăng hoặc dầu hoả không 2? Vì sao ? 

A. Nên dùng nút bọc giẻ. Vì nút bọc giẻ mềm, dễ nút chặt miệng chai nên xăng 
đầu trong chai không bị bay hơi ra ngoài. 

B. Không nên dùng nút bọc giẻ. Vì xăng dầu sẽ thấm theo giẻ do tác dụng mao 
dẫn của các sợi vải để "bò" dần ra ngoài miệng chai và bay hơi. 

C. Không nên dùng nút bọc giẻ. Vì nút bọc giẻ hay bị mủn và dễ cháy. 

D. Nên dùng nút bọc giẻ. Vì nút bọc giẻ đễ kiếm và không bị xăng dầu thấm ướt. 
Phải làm theo cách nào sau đây để tăng độ cao của cột nước trong ống mao 
dẫn ? 

A. Giảm nhiệt độ của nước. 

B. Dùng ống mao dẫn có đường kính lớn hơn. 

€. Pha thêm rượu Vào nước. 

D. Dùng ống mao dẫn có đường kính nhỏ hơn. 

Hãy nêu rõ cách phân loại các chất rắn và những đặc tính của mỗi loại chất 


rắn đó. 


VII.8. Tại sao tỉnh thể kim cương lại bền vững hơn tỉnh thể than chì, mặc dù chúng 


đều cấu tạo từ cùng các nguyên tử cacbon ? 


VII.9. Hãy nêu rõ cách phân loại biến dạng cơ của vật rắn và sự khác nhau giữa các 


loại biến dạng đó. Phát biểu và viết biểu thức của định luật Húc về biến dạng 
cơ của vật rắn. Những loại biến dạng cơ nào tuân theo định luật này 2 


VII.40. Một thanh rắn AB đồng chất, tiết diện đều có khối lượng m = 100 kg được 


treo bằng ba sợi dây thẳng đứng và cách đều nhau (H.VII.1). Ở chính giữa 
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thanh rắn là sợi dây thép, còn ở hai đầu 


thanh rắn là hai sợi dây đồng. Độ dài và Dây đồng 
tiết diện của ba sợi dây giống nhau. Suất 
đàn hồi của thép lớn gấp 1,2 lần của Dây thép 


đồng. Hãy tính lực căng của mỗi sợi dây 


sao cho thanh rắn luôn nằm ngang. Lấy 
2 Dây đồng 
g=9,8 m/S”. Hình VII.I 
VII.11. Một thanh sắt tròn có độ dài ban đầu í¿ = 50 cm và tiết diện ngang 
S= 2,5 mm”. Kéo dãn thanh sắt bằng một lực F có độ lớn tăng dân và đo 
độ dãn dài A/ tương ứng của thanh sắt. Kết quả của các lần đo được ghi 
trong bảng số liệu dưới đây : 


a) Tính độ dãn dài tỉ đối e của thanh sắt và ứng suất ơ của lực kéo tác dụng 
lên thanh sắt trong mỗi lần đo. 

b) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dãn dài tỉ đối e vào ứng suất ơ. 
c) Dựa vào đồ thị vẽ được, tìm giá trị của suất đàn hồi E và hệ số đàn hồi k. 

VII.12. Hãy phân biệt sự nở dài và sự nở khối của vật rắn. Phát biểu và viết công 
thức xác định độ nở dài và độ nở khối của vật rắn. Các công thức này chỉ 
áp dụng cho những vật rắn có đặc tính như thế nào ? 

VII.13. Một thanh thép ở 20°C có tiết diện 4 cm” và hai đầu của nó gắn chặt vào hai 
bức tường đối diện. Tính lực do thanh thép tác dụng lên hai bức tường nếu 
nó bị nung nóng đến 200°C. Thép có suất đàn hồi của E = 20.10'9 Pa và có 
hệ số nở dài œ= 12.10 5K”, 
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VII.14. Khi tiến hành thí nghiệm khảo sát 
sự nở đài vì nhiệt của vật rắn, các 
- kết quả đo độ dài /o của thanh thép 


ở 0C và độ nở dài A/ của nó ứng 
với độ tăng nhiệt độ t (tính từ 0°%C 
đến tÊC) được ghi trong bảng 
số liệu bên. 
¿ vài cay: xe AF 
a) Tính độ dãn dài tỉ đối — của 
0 

thanh thép ở những nhiệt độ t khác 
nhau trong bảng số liệu. 

b) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc 


của độ dãn dài tỉ đối AI vào nhiệt 
0 
độ t của thanh thép. 


c) Dựa vào đồ thị vẽ được trong câu trên, tính giá trị trung bình của hệ số 
nở dài œ của thép. 

VII.15. Một ống nhỏ giọt dựng thẳng đứng bên trong đựng nước. Nước dính ướt 
hoàn toàn miệng ống và đường kính miệng ống là 0,43 mm. Trọng lượng 
mỗi giọt nước rơi khỏi miệng ống là 9/72.10 N. Tính hệ số căng bề mặt 
của nước. 

VII.16. Một vòng nhôm có trọng lượng là 62,8.10N được đặt sao cho đáy của nó 
tiếp xúc với mặt chất lỏng đựng trong một cốc thuỷ tinh. Đường kính trong 
và đường kính ngoài của vòng nhôm lần lượt bằng 48 mm và 50 mm. Tính 
lực kéo vòng nhôm để bứt nó lên khỏi mặt thoáng của chất lỏng trong hai 
trường hợp : 

a) Chất lỏng là nước. 
b) Chất lỏng là rượu. 
Hệ số căng bề mặt của nước là 72.10” N/m và của rượu là 22.10” N/m. 

VII.17. Tại sao nhiệt độ của mặt nước hồ hoặc ao về mùa hè lại thấp hơn nhiệt độ 
của không khí ở phía trên mặt nước ? 


VII.18. Có thể làm cho nước sôi bằng cách làm lạnh nó được không ? Tại sao ? 
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VII.19. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để biến đổi 6,0 kg nước đá ở -20°C thành 
hơi nước ở 100°C. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.10” J/kg. Nhiệt 
dung riêng của nước đá là 2 090 J/(kg.K). Nhiệt dung riêng của nước là 
4 180 J/(kg.K). Nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,3. 10Ể J/kg. 


VII.20. Người ta đổ 0,20 kg chì nóng chảy ở 327C vào một cốc chứa 0,80 / nước 
ở 15C. Trong quá trình này đã có 1,0 g nước bị biến thành hơi nước. Tính 
nhiệt độ của nước còn lại trong cốc ở trạng thái cân bằng nhiệt. Nhiệt nóng 
chảy riêng của chì là 2,5. 10! J/kg và nhiệt dung riêng của chì là 120 J/(kg.K). 
Nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K) và nhiệt hoá hơi riêng của nước 
là 2,3.106 J/kg. Bỏ qua sự mất mát nhiệt do cốc hấp thụ và do nhiệt truyền ra 
ngoài cốc. 

VII.21. Tại sao trong những ngày mùa đông giá lạnh, ta lại có thể nhìn thấy hơi thở 
của chính mình và các mặt kính cửa sổ lại dễ bị "đổ mồ hôi” khi trong phòng 
có đông người ? 

VII.22. Nhiệt độ của không khí trong phòng là 20°C. Nếu cho máy điều hoà nhiệt 
độ chạy để làm lạnh không khí trong phòng xuống tới 12°C thì hơi nước trong 
không khí của căn phòng trở nên bão hoà và tụ lại thành sương. Nhiệt độ 
12°C được gọi là "điểm sương" của không khí trong căn phòng. 

Hãy tính độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tỉ đối của không khí trong căn phòng 
này. Kích thước của căn phòng là 6x4x5 m. Khối lượng riêng của hơi nước 
bão hoà trong không khí ở 12°C là 10,76 g/mỶ và ở 20°C là 17,30 g/mẺ. 
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) - bÏI (IẨI — HIƯỮN( bÑM đlỈI — )ấ) (Ì 


Chương: — ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 
BÀI 1 


11.1->đd;2->d;3->g;4->e;5>b;6ö<>c;7—a. 
1.2.D; 1.3. C; 1.4.B; 1.5. D; 1.6. D; 1.7. C. 
1.8”. a) Khi xuồng chạy xuôi theo dòng thì quỹ đạo 


của nó sẽ là một đường thẳng song song với 
bờ sông, do đó nên chọn (H.1.1Ga) : 


— Một vật mốc gắn cố định với bờ sông tại vị trí 
xuất phát O trên bến sông. 

— Một trục toạ độ Ox nằm dọc bờ sông và hướng 
theo chiều dòng chảy. 


b) Khi xuồng chạy vuông góc với dòng chảy thì 
quỹ đạo của nó là một đường thẳng xiên góc với "Hình Ƒ 1G 
bờ sông, do đó nên chọn (H.1.1Gb) : Hình l. 


— Một vật mốc gắn cố định với bờ sông tại vị trí xuất phát O trên bến sông. 
— Hai trục toạ độ vuông góc Ox và Oy : Trục Ox nằm dọc bờ sông hướng theo 
chiều dòng chảy, trục Oy nằm vuông góc với bờ sông tại vị trí xuất phát O và 
hướng theo chiều từ vị trí xuất phát O tới vị trí đối diện với nó ở bờ bên kia. 
1.9. Trường hợp này quỹ đạo của ô tô trùng với quốc lộ 5, do đó nên chọn : 
— Một vật mốc gắn cố định với bến xe Hà Nội tại vị trí xuất phát O. 
— Một trục toạ độ cong có gốc tại vị trí xuất phát O, có dạng trùng với 
quốc lộ 5 và hướng theo chiều dương từ Hà Nội tới Hải Phòng. 

1.10. a) Đối với hành khách lên xe tại Hà Nội thì bến xe Hà Nội được chọn làm 
mốc đường đi và thời điểm xe ô tô bắt đầu xuất phát được chọn làm mốc thời 
gian. Trường hợp này, khoảng thời gian để xe ô tô chạy tới Hải Phòng là : 

8 giờ 50 phút — 6 giờ = 2 giờ 50 phút. 
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và quãng đường xe ô tô đã chạy để tới Hải Phòng đúng bằng độ dài của đoạn 
đường Hà Nội — Hải Phòng, tức là bằng 105 km. 
b) Đối với hành khách lên xe tại Hải Dương thì bến xe tại Hải Dương được 
chọn làm mốc đường đi và thời điểm xe ô tô tiếp tục chạy từ Hải Dương 
được chọn làm mốc thời gian. Trường hợp này, khoảng thời gian để xe ô tô 
chạy tới Hải Phòng là : 

§ giờ 50 phút — (7 giờ 15 phút + 10 phút) = 1 giờ 25 phút 
và quãng đường xe ô tô đã chạy từ Hải Dương tới Hải Phòng là : 


105 km - 60 km = 45 km 


BÀI 2 


21. I1 >c;2>g;3->đ;4 >a;5>b;6—d. 
22. D;2.3.B;24.D;2.5.D;2./6.A;2.7.A ; 2.8.C; 2.9.D; 2.10. C. 
2.11. Máy bay phải bay liên tục trong khoảng thời gian bằng : 
s 6500 
=~=-——=2,6giờ = 2giờ 36 phút 
v 2500 72 8U 7/86 3p 


2.12. a) Người lái xe phải cho ô tô chạy liên tục với vận tốc bằng : 


Vv=— 
t 


Thay s = 120 km và t = 8 giờ 30 phút — 6 giờ = 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ, ta 
tìm được : 


v= 120 = 48 km/h 
2,5 


b) Khoảng thời gian để ô tô chạy ngược từ địa điểm B về tới địa điểm A bằng : 
the Š =1 =2 giờ 
v' 60 
Như vậy ô tô chạy về tới địa điểm A vào lúc : 
(8 giờ 30 phút + 30 phút) + 2 giờ = 11 giờ 
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2.13. Khoảng thời gian âm truyền trong không khí bằng : 
t= ` = 200 ~ 0,59 s 
vẻ 340 
Như vậy khoảng thời gian chuyển động của viên đạn trong không khí bằng : 
U=1,0— 0,59 = 0,41 s 
Từ đó suy ra vận tốc của viên đản B40 chuyển động trong không khí bằng : 
v= Š = 92 „488 m/s 
tt 041 
2.14”. a) Xe II xuất phát lúc 1 giờ. 
b) Quãng đường AB đài 60 km. 
c) Vận tốc của xe I: vị = 24 km/h; của xe II: vụ = 30 km/h. 


2.5. a) Công thức tính quãng đường đi được và ,.. x (km) 
phương trình chuyển động : M 
— của xe máy xuất phát từ A lúc 6 giờ : 
sị = vịt = 40t 

XI =S¡ = 40t với xạ = Ö 80 
— của ô tô xuất phát từ B lúc 8 giờ: - 
S„ = Va(t — 2) = 80( ~ 2) với t > 2 40 
Xz= Xọ + Sạ= 20 + 80(t — 2) FF——] 
b) Đồ thị toa độ của xe máy và ô tô được P 2 P 2 
vẽ trên hình 2.1G. Đường [ là đồ thị của xe t(h) 
máy. Đường II là đồ thị của ô tô. Hình 2.1G 


120 E—] 
| 


c) Trên đồ thị hình 2.1G, vị trí và thời điểm ô tô đuổi kịp xe máy được biểu 
diễn bởi giao điểm M có toa độ : 

Xu = 140 km 

tụ„=3.5h 
d) Kiểm tra lại kết quả tìm được bằng cách giải phương trình : 

Xị = X;ạ= 4Út = 20 + 80(t - 2) 
Ô tô đuổi kịp xe máy sau thời gian : 

tụ= _ =3,5h 
Thời điểm ô tô đuổi kịp xe máy là : 

6+3,5=v,s5h 
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2.16". 


2.17". 
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và vị trí ô tô đuổi kịp xe máy : 
xụ = 40.3,5 = 140 km. 


Giả sử người đó gặp ô tô tại điểm N. 
Khoảng thời gian t để người đó chạy a) “===————— DU 7 


từ M tới N phải đúng bằng khoảng thời ¬. 

gian để ô tô chạy từ A tới N (Hai M- 
trường hợp, hình 2.2Ó). bị A N H B 
Ta có AN = vịt = 36t (AN đo bằng ".- 
kilômét và t đo bằng giờ).. N 

MN = vạt = l2I Hình 2.2G 


AH= VI” -h” =0,19365 km 
HN = VMN? ~hŸ = y12?¡?—0,052 
Cả 2 trường hợp, đều có : HN” = MN - hF 
Cuối cùng ta được phương trình bậc hai : I 152Ẻ - 13,9428t + 0,04 = 0. 
t =0,00743 h = 26,7 s - lAN = 0,26748 km 
t=0,00467 h =16,8s. ` |AN = 0,16812 km 


Quãng đường MN mà người ấy phải chạy là MN = 89,22 m hoặc 
MN = 56m. 


Gọi œ là góc tạo bởi MN và MH : 


Giải ra ta được hai nghiệm : 


COSG¡ = -h _ 30 - 0.5605 ; ơi ~55°54 
MN 89,2 

COSŒ; = -h 39, 0,8928 ; ơ; ~x26°46 
MN 56 


Kết quả lí thú nhưng rất khó giải thích là có hai đáp số đều có thể chấp 
nhận được. 

Gọi t¡ là khoảng thời gian ô tô đi được đoạn đường sạ với tốc độ vị và t› là 
khoảng thời gian ô tô đi được đoạn đường s› với tốc độ v. 

Tốc độ trung bình của ô tô được tính theo công thức : 


S_ SỊ +$§2 
ý Ắ Œ) 
tL tị+ta 


f ft. f ¬= 
Vìti =tạ= 2; nên SỊ= VỊ] =vi2 và Sạ = Valy = vạ-- Thay các giá trị này 


vào (1), ta tìm được : 


{ { 
— + — 
: - 12 22 _— Vị +Vạ (2) 
a.n 2 
2.2 
Thay SỐ, ta có: vụp = 60 5 40 = 50 km/h 
2.18." Tốc độ trung bình của xe đạp được tính theo công thức (1). 
Với sị = sy = `, tạ có tị = L =—Ö— và tạ =2 =—~`—, Thay các giá trị 
2 VỊ  2VỊ Vạ  2V2 
này vào (1), ta tìm được : 
sự 
v.=_2_ 2 2VjV2 
” s Ủ 5 Vi+va 
2v 2V2 
` ¿ 12.1 
Tính bằng số : vụ, = 21218 = 14,4 km/h. 
12+18 


Ghi chú : Không thể tính tốc độ trung bình bằng giá trị trung bình cộng của 
các tốc độ chuyển động trên những đoạn đường kế tiếp, trừ khi các khoảng 
thời gian chuyển động với các tốc độ khác nhau trên những đoạn đường kế 
tiếp đều bằng nhau. Ví dụ như trường hợp nêu trong bài tập trước hoặc 
trường hợp chuyển động thẳng biến đổi đều thì ta có thể tính : 


BÀI 3 
31.1 >e;2>d;3>n;4>I1;5>!;6->k;7>m;8>đ;9->b; 


I0->a; 11h; 12>g; 13c. 
3.2. A;3.3.D;3.4.A ;3.5.D; 3.6. A ; 3.7.C;3.8.B;3.9.D; 3.10. A. 
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3.11". Chọn trục toạ độ trùng với đường thẳng AB và chiều dương hướng từ A đến B. 
a) Hai ô tô chạy cùng chiều (H.3.1G) : Ô tô xuất phát từ A chạy theo chiều dương 
(+) và chuyển động nhanh dần nên gia tốc a¡ của nó cùng chiều với vận tốc 
vị tức là hướng theo chiều chuyển động từ A đến B. Còn ô tô xuất phát từ B 
cũng chạy theo chiều dương (+) và chuyển động chậm dần nên gia tốc a; của 
nó ngược chiều với vận tốc v; (v; cũng hướng từ A đến B). Trong trường hợp 
này, gia tốc ai và a› của hai ô tô ngược hướng (cùng phương, ngược chiều). 


E] —*† §ä 
1 ~ 2 ~ 
2d — ở lạ-lạ}—=ÿ 
A B 
Hình 3.1Œ 


b) Hai ô tô chạy ngược chiều (H.3.2G) : Ô tô xuất phát từ A chạy theo chiều 
dương (+) và chuyển động nhanh dần nên gia tốc a¡ của nó cùng chiều vận 
tốc vị, tức là hướng từ A đến B. Còn ô tô xuất phát từ B chạy ngược chiều 
dương (+) và chuyển động chậm dần nên gia tốc a; của nó ngược chiều 
vận tốc va, tức là cũng hướng từ A đến B. Trong trường hợp này, gia tốc ai 
và a› cùng hướng (cùng phương, cùng chiều). 


Hình 32G 


3.12. Căn cứ vào đồ thị vận tốc của 4 vật 1, H, HI, IV vẽ trên hình 3.2, ta có thể xác 
định được vận tốc đầu vọ và vận tốc tức thời v của mỗi vật chuyển động, do 
đó tính được gia tốc theo công thức : 

V_ Vọ 

{ 

Sau đó thay các giá trị tìm được vào công thức tính vận tốc v và công thức 

tính quãng đường đi được của mỗi vật chuyển động : 


v=vo+taft 


at? 


SE VaL+ —— 
0U 2 
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20 
— Vật Ï: vọ= 0; v= 20 ms ; t=20 $¡ âZ Sa = Ï mÍS”;VEL;§E —: 


20 
— Vật HÍ: vọ = 20 m/s ; v= 40 m/s ; t= 20s; a= = Ì m/§ ; 


t 
v=20+1;s=20t+ s—: 


~ Vật II : v= vạ = 20 m/s ; t= 20 s ; a= 0; s= 20t. 
4 
— Vật T : vụ = 40 mỊc; v=0; L= 20 ¡ a==.O== 2 mÍk”; 


v=40 - 2t; s = 40t — LẺ. 
3.13. a) Chọn trục toạ độ trùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiều 
dương của trục hướng theo chiều chuyển động. Chọn mốc thời gian là lúc 
ô tô bắt đầu tăng ga. Gia tốc của ô tô bằng : 
V_— Vg 
{ 


a= 


J5 -12 _ 0,2 m/$”. 


Thay số : a= 


b) Vận tốc của ô tô sau 30 s kể từ khi tăng ga : 
v=voe+at 

Thay số : v = 12 + 0,2.30 = 18 m/s. 

c) Quãng đường ô tô đi được sau 30 s kể từ khi tăng ga : 


0ˆ 2 
: 0,2.(20)2 
Thay số : s = 12.30 + ——— = 450m. 


3.14. a) Ô tô đang chuyển động với vận tốc vọạ = 36 km/h = 10 m/s thì xuống đốc 
và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 0,2 m/s”. Do đó quãng 
đường ô tô đi được trong khoảng thời gian t được tính theo công thứe : 

2 

Thay số, ta có : 


2 
960 = 10t + P^t 


hay tF +100t— 9600=0 
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3.15. 


Phương trình trên có hai nghiệm số : tị = 60 s và tạ = —160 s. Ở đây chỉ lấy 
nghiệm số dương t¡ = 60 s và loại nghiệm số âm t„ = —160 s. 
b) Vận tốc ô tô ở cuối đoạn đốc tính theo công thức : 
Vv=voe+ at 
Thay số, ta tìm được : 
v= 10+ 0,2.60 = 22 m/s = 79,2 kmjh. 


Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vận tốc liên hệ với quãng đường đi 
được và gia tốc theo công thức : 


2 
v— và = 2as 
Gọi vị là vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy được đoạn đường s¡ = 1,5 km và 
vs là vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy được đoạn đường s; = 3 km kể từ khi 
đoàn tàu bất đầu rời ga. Vì gia tốc a không đổi và vận tốc đầu vọ = 0, nên 
ta CÓ : 
vị = 2ASI; v2 = 2aS›2 


Từ đó suy ra : 


Thay số, ta có : 


vạ = 36 R = 50,91 km/h ~ 51 km/h. 


3.16*. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu, quãng đường viên 
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bi đi được sau khoảng thời gian t liên hệ với gia tốc a theo công thức : 


at” 
s=—— 
2 
Như vậy quãng đường viên bị đi được sau khoảng thời gian t = 4 s là : 
2 
a4) 
4 = 2 = 8a 
và quãng đường viên bị đi được sau khoảng thời gian t = 5 s là : 
a(5)” 


Sa= —5— = l12,5a 


Từ đó suy ra quãng đường viên bi đi được trong giây thứ năm là : 
AS =§s — Sạ = 12,5a — 8a = 4,5a 
Theo đầu bài : As = 36 cm, nên gia tốc của viên bị là : 


36 =4,5a => a= —C = 8 cm/s 
4,5 


b) Theo kết quả trên, ta tìm được quãng đường viên bị đi được sau khoảng 
thời gian † = 5 s là : 
ss = 12,5.8 = 100 cm. 
3.17.* a) Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu vạ, quãng đường 
vật đi được sau khoảng thời gian t liên hệ với gia tốc a theo công thức : 
"2 


Như vậy quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 4 s là : 


2 
s„=vạ.4+ 26) 


=4vạ+ Sa 


và quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 5 s là : 


a(SỶ 
2 


Sss~ vọ.5 + = 5Vọ + 12,5a 


Từ đó suy ra quãng đường vật đi được trong giây thứ năm là : 
ÁS = §Ss — Sa = (Švọ + 12,5a) — (4vọạ + 8a) = vọạ + 4,5a 
Theo đầu bài : vọ= 18 km/h = 5 m/s và As = 5,90 m, nên gia tốc của viên 
bị bằng : 
As— 5,9—5 
a=— 0= 


= 0,2 m/s° 
4,5 4,5 


b) Theo kết quả trên, ta tìm được quãng đường vật đi được sau khoảng thời 
gian t= 10 s bằng : 


2 
>>” =s0+10=60m. 


310 = 5.10 + 


3.18* a) Chọn trục toạ độ trùng với quỹ đạo chuyển động thẳng của ô tô, chiều 
dương của trục hướng theo chiều chuyển động. Chọn mốc thời gian là lúc 
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ô tô bắt đầu hãm phanh. Theo công thức liên hệ giữa quãng đường đi được 
với vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều : 

v?~ vị = 2as 
ta suy ra gia tốc của ô tô bằng : 


2 2 2 2 
— 10)“ -( 
a=x TYo,_ d0 -d5)_ =— 0,5 m/s 
2s 2.125 
Dấu - của gia tốc ä chứng tỏ ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều có 
chiều ngược với chiều dương đã chọn trên trục toạ độ, tức là ngược chiều với 
vận tốc ban đầu vọ. 


b) Quãng đường ô tô đi được trong chuyển động thẳng chậm dần đều tính 
theo công thức : 


at? 
sS= Vọt + _ 
Thay số ta có : 
2 
125 =15(— Cột 
hay _— tˆ=60t+500=0 


Phương trình trên có hai nghiệm : t¡ = 50 s và t; = 10 s. Trong hai nghiệm 
này, ta phải loại t; = 50 s vì giá trị này lớn hơn khoảng thời gian để ô tô 
dừng lại (v = 0) kể từ khi bắt đầu hãm phanh. Thực vậy, khi ô tô dừng lại thì 
ta có điều kiện : 
V= Vọ +at= 0 
SUY Tâ : t=—~Ù= 5 =30s<t¡=50s 
a 0,5 


Như vậy khoảng thời gian để ô tô chạy thêm được 125 m kể từ khi bắt đầu 
hãm phanh là t; = 10 s. 


3.19.” a) Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh 
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dân đều không vận tốc đầu với gia tốc a¡ = 2,5.10 ” m/s” : 


2 -2,2 
(2 _ 2,51024 - 
xị=ÄIỦ - =. 1,25.10 22 


8.BTVẬTLÍ10 .B 


4.1. 
4.2. 
4.10. 


Phương trình chuyển động của xe máy xuất phát từ B cách A một đoạn 
xạ = 400 m chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc 
a; = 2,0.10 ? m/s” : 
2 -2,2 
2,0.10 “t _ 
X¿ =Xạ+ŠD— 4003 2= ——=400+ 10.1020 


b) Khi hai xe máy gặp nhau thì xị = x;, nghĩa là : 
125.10 t? = 400 + 1,0.10 “t 
hay 0,25.10 “t = 400 - 


Phương trình trên có hai nghiệm : t = + 400 s. Ở đây chỉ giữ lại nghiệm 
dương t = + 400 s. Như vậy thời điểm hai xe đuổi kịp nhau là 6 phút 40 giây 
kể từ lúc xuất phát. 
Thay vào phương trình trên, ta tìm được vị trí hai xe máy đuổi kịp nhau là : 
xị = 1,25.10 ”.(400)7= 2.10” m= 2 km. 
c) Tại vị trí hai xe máy đuổi kịp nhau, xe xuất phát từ A có vận tốc bằng : 
vị =ait=2,5.10 “400 = 10 m/s = 36 km/h. 
còn xe xuất phát từ B có vận tốc bằng : 


vạ = aat = 2,0.10 ”.400 = 8 m/s = 28,8 km/h. 


BÀI 4 


I->đ;2->d;3>e;4>b;5oa;6c. 

C;4.3.B;4.4.C;4.5.D; 4.6. A ;4.7.B;4.8.C; 4.9. C. 

Nếu gọi s là quãng đường viên đá đi được sau khoảng thời gian t kể từ khi bắt 
đầu rơi tới khi chạm đất và gọi s; là quãng đường viên đá đi được trước khi 
chạm đất 1 s, tức là sau khoảng thời gian t¡ = t —1 thì ta có các công thức : 
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Từ đó suy ra quãng đường viên đá đi được trong 1 s cuối trước khi chạm 
đất là : 
2 2 
{ _— 
g—” _gd-ÙD _ gt— Lộ 


AS=s—sI= 
2 2 2 


Với As = 24,5 m và g = 9,8 m/s”, ta tìm được khoảng thời gian rơi tự do của 
viên đá : 


`... 
g2 98 
4.11. Quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gian t tính theo 
công thức : 
2 
sx§L 
2 


Từ đó suy ra quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gian 
t=3slà: 


2 
gG) 
sạ= ——— =4,5 
3 2 ẽ 
và quãng đường mà vật rơi tự do đi được sau khoảng thời gian t= 4s là : 
2 
sá&) 
Ma 


Như vậy quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ tư là : 
ÁS = Sa T— Sa = 8g — 4,58 = 3,5g = 3,5.9,8 = 34,3 m 


. Vận tốc của vật rơi tự do tính theo công thức : 


v=gøt 
Từ đó suy ra, trong giây thứ tư, vận tốc của vật đã tăng lên một lượng bằng : 
Av = vạ— vạ = 4g ~ 3g =g=9,8 má. 


4.12. Chọn thời điểm viên bi A bắt đầu rơi làm mốc thời gian. Nếu gọi t là thời 
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gian rơi của viên bị A thì thời gian rơi của viên bị B sẽ là t' = t + 0,5. Như 
vậy quãng đường mà viên bị A và B đã đi được tính theo các công thức : 


¬-. 
A2 
2 2 
øt gít+ 0,5) 
ŠB— = 


4.13. 


Từ đó suy ra khoảng cách giữa hai viên bị sau khoảng thời gian 2 s kể.từ khi 
bị A bắt đầu rơi bằng : 


2 2 
g(+0,5) g8 
AS=Sp— SA = ——————~ =—=(t+0,25 
S = §p— SA 5 2 2 ) 
Tính bằng số : 
As= 2+0/25)< 11m, 


Nếu gọi s là quãng đường mà vật đã rơi trong khoảng thời gian t và s; là 
quãng đường mà vật đã rơi trong khoảng thời gian t' = t — 2 thì ta có thể viết : 


2 
s&U` 
2 
_ gU” _ g2) 
2 2 
Từ đó suy ra quãng đường mà vật đã đi được trong 2 s cuối cùng sẽ bằng : 
2 2 
gÚ _ g - 2) 
As=s—s¡= “—- ———— =2g(t- 
¬ 2 gứ — l) 
gỮ _ gÉ 


= _. ta tìm được : 


ŠT =2gt— 1) =Ủ~ lốt+I6=0 


Phương trình trên có hai nghiệm số : tị ~ 14,9 và tạ ~ 1,07. Ở đây ta chỉ giữ 
lại nghiệm số t¡ ~ 14,93 s và loại bỏ nghiệm số tạ ~ 1,07 s < 2 s. Như vậy, 
khoảng thời gian rơi của vật t¡ ~ 14,9 s. 

Với t¡ ~ 14,9 s, ta tính được độ cao từ đó vật rơi xuống đất : 


sẽ 9,8.(14,9) 


2 ~ 1 088m. 


4.14." a) Trong trường hợp thứ nhất (khí cầu đứng yên) thì quãng đường vật rơi 


tự do từ độ cao s tính theo công thức : 
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Từ đó suy ra khoảng thời gian rơi tự do của vật bằng : 


t= JŠ- #00 .7g; 
8 9,8 


b) Trong trường hợp thứ hai (khí cầu đang hạ xuống) thì vật rơi nhanh dần 
đều với vận tốc đầu vọ = 4,9 m/s bằng vận tốc hạ xuống của khí cầu từ độ cao s 
tính theo công thức : 


2 
BÀI 
s=Vọt+ —— 
H2 
Thay số, ta thu được phương trình bậc hai như sau : 
2 
300=4,9(+ TS” 
2 
hay + 300 =0 
4,9 


Phương trình này có hai nghiệm số và ta chỉ giữ lại nghiệm số dương : 
t¡ ~ 7,3. Như vậy khoảng thời gian rơi của vật là tị ~ 7,3 s. 
c) Trong trường hợp thứ ba (khí cầu đang bay lên) thì lúc đầu vật được ném 
lên cao với vận tốc đầu vạ = 4,9 m/s bằng vận tốc bay lên của khí cầu từ độ 
cao s và chuyển động thẳng chậm dần đều trong khoảng thời gian t; lên tới độ 
cao lớn nhất, tại đó vận tốc v = 0. Khoảng thời gian t› tính theo công thức : 
v=vo-glạ=0=tạ= " = 3s 
Sau đó vật lại rơi tự do từ độ cao lớn nhất xuống đến độ cao 300 m trong thời 
gian t› = 0,5 s, rồi tiếp tục rơi nhanh dần đều với vận tốc vọ = 4,9 m/s từ độ 
cao 300 m xuống tới đất trong khoảng thời gian t¡ ~ 7,3 s (giống như trường 
hợp trên). Như vậy, khoảng thời gian chuyển động của vật sẽ bằng : 


t= 2t; +tị = 2.0,5 + 7,3 = 8,3 s. 


=0,5s 


BÀI 5 


51.1->g;2->e;3->h;4->d;5->¡i;6->b;7->a;8>c;9—đ. 
5.2.D;5.3.C ; 5.4.C; 5.5. D; 5.6. CC; 5.7. A ; 5.8. B; 5.9. D. 


I18 


5.10. Tốc độ góc của điểm A và điểm B bằng nhau : 
®A — ®p 


Tốc độ đài của điểm A và điểm B khác nhau : 


Gia tốc hướng tâm của điểm A và điểm B khác nhau : 


2 2 
4A _ YÁ/TA _ IBYA _ l2 2 
¬-.. na... 


5.11. Tốc độ góc œ và gia tốc hướng tâm a„, của một điểm trên vành ngoài của 
bánh xe có bán kính r = 25 cm = 0,25 m khi ô tô đang chạy với tốc độ dài 
v= 36 km/h = 10 m/s bằng : 


`"... -.... rad/s 
r 0,25 
2 2 
M q0) 2 
âu =—= = 400 m/s 
h ro 0/25 


5.12. Chu kì quay của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất bằng : 
T=27 (ngày-đêm) = 27.24.3 600 ~ 2,33.10Ế s 
Tốc độ góc của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất bằng : 
=> — ~ 2,7.10Ế rad/s 
T 233.10 


5.13. Tốc độ dài của đầu kim phút và kim giờ được tính theo công thức : 


2m 
Vị =0" =—~ 
Tị 
27a 
V2 = @12 =_— 
Tạ 
Từ đó suy ra : 
vị _n 
v2 Tạ Tị 
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Thay n = 1,50 ; Tị = 3 600 s; T¿ = 43 200 s vào công thức trên, ta tìm được : 


V 2 L0) 3 600 


vị _ lấn 43200 _ 


5.14. Tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vệ tỉnh được tính theo các công thức : 
_2n _ 23,14 
T 88.60 


~ 1,19.103 rad/s 


ap, = @(R +h) = (1,19.10”3)”.6650.102 = 9,42 m/s”. 


BÀI 6 


61. 1->d;2>đ;3>a;4>c;5e;6—=b. 

6.2. D;6.3.C; 6.4.B; 6.5.B; 6.6. B. 

6.7. Gọi vị ¿ là vận tốc của ô tô (1) đi từ bến A đối với ô tô (2) đi từ bến B, vị ; 
là vận tốc của ô tô (1) đi từ bến A đối với bến xe (3) và v; s là vận tốc của 
ô tô (2) đi từ bến B đối với bến xe (3). 
— Khi hai ô tô chạy ngược chiều nhau thì ô tô từ A tiến gần lại B, nên vị s và 
Vị ¿ cùng phương chiều, còn v; ; ngược chiều với vị ; và vị ;. Do đó, theo 
công thức cộng vận tốc ta có : 

VỊa3—VỊ2—V23 

SUY Ta : 


VỊ2—VIa V22 


Ô tô (1) cách ô tô (2) một đoạn đường s = 20 km và chuyển động lại gần ô tô 
(2) với vận tốc vị 2 và gặp nhau sau khoảng thời gian t = 15 phút = 0,25 giờ, 
nghĩa là đi hết đoạn đường s = 20 km. Do đó : 

s 20 km 


tt 0/25h 
Thay vị ; = 80 km/h vào trên, ta có : 
Vị 2 = Vị 2 + v2, = 80 q) 


I20 


— Khi hai ô tô chạy cùng chiều nhau thì cả ba vận tốc Vị 4 ; VỊ; ; V3 đều 


cùng phương chiều. Do đó theo công thức cộng vận tốc ta có : 
VỊ2= Vị TV223 

SUY TA : 
VỊ2 =VI3— V23 


Thay vị; = Š = 2° TH _ 20 km/h vào (2), ta lại có : 
2 th 1h 


Vị2= VỊ 3 — Vạ + = 20 


Giải hệ hai phương trình (1) và (3), ta tìm được vận tốc của hai ô tô : 


80 + 20 


Vi3= = 50 km/h 


(2) 


@3) 


Ghi chú : Có thể giải bài toán này bằng các phương trình chuyển động. Chọn 
trục toạ độ trùng với quỹ đạo thẳng, chọn bến A làm gốc toạ độ và chiều 
dương hướng từ A đến B, chọn thời điểm xuất phát của hai ô tô làm gốc 


thời gian. 


— Khi hai ô tô chạy ngược chiều thì phương trình chuyển động của ô tô (1) 


đi từ A và của ô tô (2) đi từ B có dạng : 
XỊ = Vịf 
Xạ=20- vat 


Khi hai ô tô gặp nhau thì x; = xị, nghĩa là : 


vịt= 20 — vat 
20 
h VỊ +Vạ= = 80 
ay V2 0,25 


(4) 


— Khi hai ô tô chạy cùng chiều thì phương trình chuyển động của ô tô (1) đi 


từ A và của ô tô (2) đi từ B có dạng : 
XỊ = Vịt 


Xa= 20+ Vạ{ 
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6.8. 
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Khi hai ô tô gặp nhau thì x¿ = x¡, nghĩa là : 

vịt= 20 + vạt 

20 

hay Vị  Vạ= ~—= 20 @®) 
Giải hệ hai phương trình (4) và (5), ta lại tìm được kết quả tương tự như cách 
giải nêu ở phần trên : vị = 50 km/h và v› = 30 km/h. 
Gọi vị ; là vận tốc của ca nô (1) đối với dòng chảy (2), vạ là vận tốc của 
đòng chảy (2) đối với bờ sông (3) và vị là vận tốc của ca nô (1) đối với bờ 
sông (3). 
a) Khi ca nô chạy xuôi chiều dòng chảy thì các vận tốc vị ; và va s có cùng 
phương chiều, nên theo công thức cộng vận tốc thì vận tốc Vị 2 của ca nô (1) 
đối với bờ sông (3) có giá trị bằng : 

Vịa=VỊI2 V23 


s36 km 
Thấy va =T=ến 


= 24 km/h và v;ạa = 6 km/h vào, ta suy ra được 


giá trị vận tốc vị ¿ của ca nô đối với dòng chảy bằng : 

Vị2= VỊa3 — V23 =24— 6 = 18 km/h 
b) Khi ca nô chạy ngược chiều dòng chảy thì các vận tốc vị ¿ và vạ s ngược 
chiều, nên vận tốc VỊ3 của ca nô đối với bờ sông trong trường hợp này có 
giá trị bằng : 

VỊ3 —= YỊ2— V23 
Thay số, ta tìm được : 

vịa =18—6= 12 km/h 


Như vậy khoảng thời gian ngắn nhất để ca nô chạy ngược dòng chảy từ bến 
B trở về đến bến A sẽ bằng : 


Thời gian chạy ngược dòng chảy lớn gấp đôi thời gian chạy xuôi dòng chảy. 


6.9. a) Gọi vị ; là vận tốc của ca nô (1) đối với dòng nước (2) khi nước đứng yên, 
v; 2 là vận tốc của dòng nước (2) đối với bờ sông (3) và vị s là vận tốc của 
ca nô (1) đối với bờ sông (3). Thời gian chạy xuôi dòng là t¡ và thời gian 
chạy ngược dòng là to. 

— Khi ca nô chạy xuôi dòng từ bến A về bến B thì : 


VỊa=VI2+V23 


AB s _- „ 
Thây Vịa= =2 vào fa CÓ : 
] 


2 


S 
— =30+v (1) 
2 2,3 


— Khi ca nô chạy ngược dòng từ bến B trở lại bến A thì : 
vị 3 —VỊ2— V23 


AB s _„ „ 
—— =— vào ta CÓ : 


G3 


=30—v;s (2) 


Giải hệ phương trình (1) và (2), ta tìm được khoảng cách giữa A và B : 


+ + = 60 = s= 72 km, 


2 
b) Từ (1) ta suy ra vận tốc của dòng nước đối với bờ sông bằng : 
72 
vạs= Š —30= -“ —30 =6 kmíh. 
232 2 


6.10. Cách giải tương tự bài tập trên. Gọi vị ; là vận tốc của ca nô (1) đối với dòng 
nước (2) khi nước đứng yên, v¿ ; là vận tốc của dòng nước (2) đối với bờ 
sông (3) và vị ; là vận tốc của ca nô (1) đối với bờ sông (3). Thời gian chạy 
xuôi đòng là t¡ và thời gian chạy ngược dòng là t›. 

— Khi ca nô chạy xuôi dòng từ bến A về bến B, ta có : 
S 
Via= VỊ 2t V2 a= —— 
tị 

— Khi ca nô chạy ngược dòng từ bến B trở lại bến A, ta có : 

S 


VỊịa =VI2—V23= — 
t2 


123 


I.4. 
I9. 
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SUY TA : v.=1|S_ S|_ 5Œ =t) 
“°“ 2Í + 2tita 


Nếu ca nô bị tắt máy và trôi theo đòng thì vận tốc của ca nô đối với bờ sông 
đúng bằng vận tốc của dòng nước đối với bờ sông, nghĩa là : Vị = V2+ 
Gọi tạ là thời gian để ca nô trôi xuôi dòng từ A đến B, ta có : 
§ 
tạ=—— 

Y2,3 
Thay biểu thức của v; › tìm được ở trên, ta tìm được : 

2tta 2.2.3 


lạ = —=C=——=]2 giờ. 
3 Ung 3-2 


BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I 


B;l2.D; l3. B; I.4. D; I.5. A ; I.6. C; l.7. D; I.8. C. 
a) Phương trình chuyển động của ô tô: xa = 8Öt 
Phương trình chuyển động của xe máy : xpg = 20 + 4Ôt 
b) Hai xe gặp nhau khi xa = xp. Từ đó suy ra : 

- Thời điểm hai xe gặp nhau kể từ khi x(km) 


xuất phát : 160 
80t = 20 + 40t 
120 
hay t= 80 - 40 = 0,5 giờ = 30 phút ” s 
— Vị trí hai xe gặp nhau cách A một H 
đoạn : xa = 80.0,5 = 40 km. 40 
c) Đồ thị toạ độ của hai xe có dạng như L 
,5 


trên hình L1G, trong đó đường I biểu 
diễn chuyển động của ô tô và đường II 
biểu diễn chuyển động của xe máy. Hình L1G 

Căn cứ vào đồ thị trên hình J.1G, ta thấy hai đường biểu diễn I và II giao 
nhau tại điểm M ứng với thời điểm hai xe gặp nhau t = 0,5 giờ = 30 phút ở vị 
trí có toa độ x = 40 km. 

Như vậy kết quả tìm được trên đồ thị trùng với kết quả tính toán trong câu b). 


0 0,5 † † 


l40. Chọn thời điểm ô tô đi qua điểm A làm mốc thời gian. Vì ô tô chuyển động 
thẳng nhanh dần đều nên gia tốc của ô tô được tính theo công thức : 
a= B—ỶA (1) 
{ 
Mặt khác gia tốc a lại liên hệ với quãng đường đi được s và các vận tốc vụ và 
vp theo công thức : 


vỆ — VÀ = 2as 


a) Ta suy ra 
2s=(Vg#+VA)( hay VẠ= 2- Vp 
{ 


Tính bằng số : vẠ= ST I2= 8 m/s 


Thay số vào (1) ta tính được gia tốc của Ô tô : 
12-8 


2 
a=———=2m/S 
2 


b) Vì vận tốc đầu vạ = 0, nên quãng đường đi được của ô tô kể từ điểm khởi 
hành cho đến điểm A tính bằng : 


` 
2 


Vì vụ = atA , nên suy ra : 


SA” 


2 2\la) 24 
Tính bằng số : 
2 
LIN 
S = l6 m. 
A22 
l.11. a) Vận tốc xe đạp trước khi hãm phanh : 
vạ =12 km/h= L2 00 _ 19 my 
3600 3 


Áp dụng công thức giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được 


v°—vạ =2as với v = Ö và s = IŨm;; ta được a= =5 ~~0,55 m/s”. 


Vậy, gia tốc của xe đạp là — 0,55 m/s”. 
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b) Áp dụng công thức tính vận tốc v = Vọ +âtL ta được : 
t= 2 =6s 
l5 
Vậy, thời gian hãm phanh là 6 giây. _ 

I.12. a) Giả sử hòn bi chuyển động thẳng nhanh dần đều. Ta hãy tìm quy luật biến 
đổi của những quãng đường đi được liên tiếp trong những khoảng thời gian 
bằng nhau. 

Đặt /¡ = AB; /; = BC; /: = CD; /¿ = DE. 
Gọi At là những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp mà hòn bị chuyển 
động trên các đoạn đường AB, BC, CD và DE. 


Giả sử hòn bị xuất phát không vận tốc đầu từ điểm O và sau khoảng thời 
gian t nó lăn đến điểm A. 


Gọi a là gia tốc của hòn bị, ta có ÔA = bạ =5 () 
OB=-a(t+ AĐ” =s+AB (2) 

OC =2a(t+2A0)” =s+AB+BC (3) 

OD= -a(t+ 3AŸ =s+AB+BC+CD (4) 

OE= -a(t+4AĐ” =s+ AB+BC+CD+DE (5) 


Lần lượt làm các phép trừ vế với vế các phương trình trên, ta có : 


(2)—(): =l 
SN 
(3)-(2): BC = atAI + aAI =1, 
-- 
(4) 3): CD =aIAt + at” =5 
7 u.2 
(5)~ (4): DE =atAt+ aAtˆ = 
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I1. 


Từ các kết quả trên, ta rút ra nhận xét sau : 

lạ —h =aAt2 ;  —l; =aAtP; lạ —h =aA 
hay ạ—Ù =l—1; =1¿ —l, = không đổi. 
Vậy, trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, hiệu những quãng đường đi 
được trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là một lượng không đổi. 
Áp dụng vào bài toán này (AB = 3 cm, BC = 4 cm, CD = 5 cm và DE = 6 cm) 
ta thấy : 

BC - AB = CD - BC = DE - CD = I cm 
Vậy, chuyển động của hòn bi là chuyển động thẳng nhanh dần đều. 


b) Từ phép tính trên ta rút ra công thức tính gia tốc của hòn bi là 
b —] 
a=^2 _ 
Át 
Với j;—Ù = Icm; At=0,5 s; ta có a= 4.107 m/s7 =4 cm/s”. 
Gọi s là quãng đường rơi của giọt nước mưa từ lúc đầu đến điểm cách mặt 
đất 100 m, t là thời gian rơi trên quãng đường đó, ta có : 


l 2 
S=_—ef ] 


Mặt khác, quãng đường rơi từ lúc đầu đến mặt đất là s + 100 và thời gian rơi 
trên quãng đường đó là t + l giây. Ta có : 


s+100= set +1 (2) 
Từ hai phương trình (1) và (2) ta rút ra : 
100 
t=——~,5*9,70 s 
Ẽ 
s>461 m 


Vậy, độ cao ban đầu của giọt nước mưa lúc bắt đầu rơi là s + 100 = 561 m. 
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Chương! ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 


BÀI 9 
94. C 
92. D. 
93. B 
94. C 
Gợi ý : Xem hình 9.1G. Lực Ei 
có độ lớn F, lực Fa có độ lớn 2F. 
9.5. 490N;69N. Hình 9.1G 
Hợp lực P' của hai lực Fi và F2 cân bằng với trọng lực P của vật, 
Từ hình 9.2G ta có : 
P.=P=mg= 5,0.9,8 = 49N. 
® =tan45° =1 =FR=P'=49N 
h 
` — cos459 = ⁄ 
E_. 
=E; = P2 =49.1,41=69N. 
9.6. 242N. Hình 9.2G 


Điểm O coi là chất điểm đứng cân bằng dưới tác dụng của ba lực : trọng lực 
P và hai lực kéo Fq và F2 của hai nửa dây cáp (H.9.3G). 


TỶ 


Ễ, É B' 


ìN S4 Truy E,........- _ | 


Hình 9.3G 


128 


Từ hai tam giác lực đồng dạng ta có : 


R_OB_ 2R OB 
—— — ——— =_—— 


F AB  P. AB 
2 


_ PVAB? +OA7 - 60-/0,25 + 16 


ñ 2.AB 2.0.5 


= 241,86 ~ 242 N. 


BÀI 10 


10.1. 1—d ; 2—b ; 3-a ; 4—c. 
10.2. B. 10.3. D. 


10.4. Không. Vật có thể chịu nhiều lực tác dụng, nhưng các lực này là các lực 
cân bằng. 


10.5. Sai. Do có quán tính, túi sách bảo toàn vận tốc khi xe dừng lại đột ngột, nên 
bay về phía đầu xe. 


10.6. Do có ma sát. 

10.7. Do không loại bỏ được trọng lực và lực ma sát. 

10.8. Xe máy sẽ đâm vào phía sau xe tải. 
— Do phản xạ của người lái xe máy là không tức thời mà cần có một khoảng 
thời gian dù rất ngắn để nhận ra xe tải đã dừng và ấn chân vào phanh. 


— Do xe có quán tính, nên dù đã chịu lực hãm cũng không thể dừng lại ngay 
mà cần có thời gian để dừng hẳn. 


Trong hai khoảng thời gian nêu trên, xe máy kịp đi hết khoảng cách giữa hai 
xe và đâm vào Xe tải. 


10.9. Khi xe đang chạy nhanh mà phanh gấp, dây an toàn giữ cho người không bị 
lao ra khỏi ghế về phía trước. 


Khi xe đột ngột tăng tốc, cái tựa đầu giữ cho đầu khỏi ngật mạnh về phía sau, 
tránh bị đau cổ. 
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10.10.1 >c;2->d;3->a;4->đ;5 -›b. 


10.11. B; 10.12. C. 
10.13. D; 10.14. C. 
10.15. B; 10.16. D. 
10.17. B ; 10.18. C. 
10.19. D; 10.20. A. 


10.21. Người chèo thuyền dùng mái chèo tác dụng vào nước một lực hướng về phía 
sau. Nước tác dụng lại mái chèo một lực hướng về phía trước làm thuyền. 
chuyển động. 

Khi cánh quạt của máy bay quay, nó đẩy không khí về phía sau. Không khí 
đẩy lại cánh quạt về phía trước làm máy bay chuyển động. 


10.22. 3 kg. 
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật 1. 
Av Av 
Eị = -Rạ = mạai = -m¿a¿ => m,—È = —m,——^ 
21 12 131 232 "x 2“At 
m¡[(-] - 5] = =m;@ - 0) 
BÀI 11 
11.1. B. 
11.2. D. 
11.3. 54R. 


130 9.BTVATLÍ10 -B 


Giải 


Gọi x là khoảng cách từ điểm phải tìm đến tâm Trái Đất, M¡ và Ms lần lượt 
là khối lượng của Trái Đất và của Mặt Trăng, R là bán kính Trái Đất và m là 


khối lượng của con tàu vũ trụ. 
GMm GM›m ọ 
=———~ ca 


2 
41.4. 9/79 m/s? ; 4,35 m/s”. 
GM GM 
#=—z ¡ #8=——p 
R (R+h) 
2 
R 
SUY ra : = 
7 5 'Í KT, 
a) h=3 200 m = 3,2 km 
2 
cỐ 6400 Y _. 2 
8=, ma) 2,12 mụs 
b) h=3 200 km 
2 
6400 2 
= ——— 4,35 
bì = (58)| Suy | — 535 mẹ 


11.5. 735N;1275N;6525N;0N. 
a)P=mg = 75.9,8 = 735N. 
b)P=mg = 75.1/7= 127,5 N. 
c)P=meg = 75.8,7= 652,5N. 


d)P=0. 
BÀI 12 
12.1. A. 
12.2. B. 
12.3. 27,5 cm. 
F, =P= mg 
F}„ — kŒ — lo) 


x” (60R-x}” X (60R-x) 
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b lo _ H2 

lo mị 

25,0 - 100 - 
0,5 20 


Suy Ta : 


L,= 27,5cm. 


12.4. 7,5 N. | 
Emax= k(max— lạ) = 7530 — 20).10 ” = 7,5 N. 


12.5. 14 cm ; 60 N/m. 


Fị =k - J); 
Fạ = kŒ; - lạ) ; 
1Ð bọ - 42 _2l- 
H h —Íg 1, 17-lp 
=> 1,8(21-—ioa)=4,2(17- lạ) 
Ío= 14cm 
k=—E_- ĐỄ — = 60 N/m. 
lo 3.107 


12.6. 30 cm ; 100 N/m. 
F„=P—= kứ - io) = mg 


1-6 mm . Thay số: 2L—0 _.. = lạ = 30cm. 
lạ  mị+ma 32-lp 200 2 
k= -THỆ -= = 100 N/m 
ml 110 
12.7. 294 N/m; 24N. 
II, ~ 294 N/m 


F„ = kứ — lạ) =P=k= 


P„= 2,35 ~2,4N. 
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12.8. 245 N/m ; 0,38 kg. 
Fụ, = kữ — lọ) —=mg. 


= k=-MẾ_._ 052$ —245N/m, 


—lạ (7,0—5,0).1072 


mỊịỊ _ ñ =Í =m› _ mịớ› -=Ío) _ 0,50.1,5 
my 2= h1 2,0 


= 0,375 kg ~ 0,38 kg. 
12.9. 56 N/m; 2,5N. 


a) Vì F tỉ lệ thuận với AI. 


bì k=-=———_ =55,5~56 N/m. 
AI 9102 
c)E=25”Í—243~25N, 
BÀI 13 
43.4. A. ' 
13.2... 
43.3. C. 
134. 2,1m. 


Chọn chiều chuyền động là chiều dương. 
—Fms = ma —© -img = ma — a = -hg 
2 2 
v2 — và = 2as =s= xo __ (35) _ 


+ 2,lm. 
2ug  2.0,30.9,8 


43.5. a) Để tăng ma sát nghỉ. 
b) Mặt vải đã là thường nhấn, ma sát giảm, bụi khó bám. 


c) Khi cán cuốc ẩm, các thớ gỗ phồng lên, ma sát tăng lên dễ cầm hơn. 
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13.6. Vì lực ma sát nghỉ cân bằng với lực kéo. 
13.7. 0,56 m/s”. 
Chọn chiều của lực F làm chiều dương. 
F„= tụng = 0,35.55.9,8 = 188,65 N 


—F-F„ms  220—189 


> 0,56 m/s”. 
m 55 


13.8. 440 N; 0,056. 


a) Lực ma sát nghỉ đã gây ra gia tốc cho ô tô. 


Av 
Fmsn max = Mã = m(S) 


At 
- 500/20 _ 144.4 440 N 
36 
b) Pmsamax _ Ma_A_ 20 _o 0 2ố 
P mg g 36.9,8 
BÀI 14 
14.1. 5,6 km/s ; 240 phút ; 1500 N. 
8) Pụa = Fụị 
GMm _ mv7 GM 
———— — =>V= 
4R2 2R 2R 
Mặt khác, trên mặt đất ta có : 
cm 
P=mg= =#=Sz = 98 mÍề 
5 
Suy ra v= 5 _— 25 = 5 600 m/s 
v= 5,6 km/s 


3 
b) T= 4xR — 4.3,14.64.10 
V 5600 


= 14354,29 s ~ 240 ph. 
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2 2 2 
c) Rạy =IY_ _ 600456007 _ 6.5600)” _ 1 +70~1 500N 
2R 26400000 2.64000 
Fạa ~ 1 500 N. 
14.2. 6,00.10” kg. 


Gọi M và m lần lượt là khối lượng của Trái Đất và của Mặt Trăng, r là bán 
kính quỹ đạo của Mặt Trăng. 


2.3 
Rịa =Eq=> CS” =moSr, Suy ra : M=— 
T 


2 
Thay œ = T Vào 1a được : 


_ 4n2r? 


T7G 


4.(3,14)2.(3,84)?.1022 


= Ï—=rere-rereenr®rmeeen q ngày = 86 400 s) 
(27,32)“.(864)“.10.6,67.10 


: 2233.1074 
746, 4.746,5.107.6,67.10! 


M>6,00.10”” kg. 
14.3.920N ;h= 153 km. 
a) Fạ¿= P= 920 N 
b) F„= mœr = 920 N 
Suyra: re 92017 — 220.37 10) 
m.47 100.4.(3,14) 
=65,53.10”m = 6 553 km 
h=r—R =6 553 - 6 400 = 153 km. 
14.Á. 5 kg. 
44.5. 8,88 N. 
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14.6. 1,19 m/s (xem hình 14.1G). 


Fịi; = mgtanœ 


Rạc = mvf — mv? 
' T lsinœ 
2 
SUY Tả: — = mg tanœ 
isinơ 


: 9,8.0,5.0,5 
V=Ajg/sinơtanœ = —R— 


= 1,189 ~ 1,19 ms. Hình 14.1G 
14.7. 19 000N. 


mv^ 


đụ =mg—N=——— 


2 2 
N=m g—— =2s00| s,s- 12 | 
ự 100 


= 18875 ~ 19000N 


BÀI 15 


15.1. C. 
15.2. D. 
15.3. B. 
15.4. 42 m/s. 


l2 |2h |2.90 
—= — =—= — =4,2 
h 8t =f s °§ S 
L 


— — max _ 
L may = Vạt — Vọ —= t = 42 mús. 
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15.5. 3,2 s ; 36 m/s. 


2 g. N98 


b) v= JJvệ + v2 = vỗ + (g)2 = \J08,0ˆ + (9,8.3,19)” 


= 36,06 ~ 36 m/s. 


15.6. 10 s ; 1 500 m. 


3) t= 2h _ |2:490 _ lọ, 
8 9,8 


b) Gọi vọạ là tốc độ của gói hàng khi rời khỏi máy bay. Ta có: 
Lmạx = Vọt = 150.10 = 1500 m. 
c) Quỹ đạo parabol. 


BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II 


lI.4. A. 
II.2. B. 


lI.3. a) Khi bước lên bậc cầu thang, chân người đã tác dụng vào bậc một lực hướng 


lI.4. 


II.5. 


xuống. Bậc cầu thang tác dụng lại chân người một phản lực hướng lên, lực 
này nâng người lên bậc trên. 
b) Quả bóng tác dụng vào lưng đứa trẻ một lực. Lưng đứa trẻ tác dụng lại 
quả bóng một phản lực làm quả bóng bật trở lại. 
Cặp "lực và phản lực" : a và b. 
Cặp lực cân bằng : c và d. 
Chọn chiều dương là chiều chuyển động lúc đầu của quả bóng. 
Lực mà gậy đập vào quả bóng là : 
~20)— 
E= mac TY - oalt 0) - 30)] 
At 0,025 

Lực mà bóng tác dụng vào gậy là : 

F'=-F=400N. 


= -400 N. 


F'>0= lực F' hướng theo chiều chuyền động ban đầu của quả bóng. 
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II.6. 


250N. 
Theo định luật III Niu-tơn, ở cả hai trường hợp, lực của đội A kéo dây và lực 
của đội B kéo dây đều là cặp “lực và phản lực”, đo đó đều có độ lớn bằng 
nhau, tức là bằng 250 N. 

a) Hai đội hoà là vì hai đội cùng đạp chân vào mặt đất với một lực có độ lớn 
bằng nhau. Theo định luật III Niu-tơn, phản lực mà mặt đất tác dụng vào hai 
đội cũng có độ lớn bằng nhau. Nếu xét riêng từng đội, thì lực kéo của đối 
phương và phản lực của mặt đất tác dụng vào mỗi đội cân bằng nhau làm 
mỗi đội đứng yên (H.1I.IGa). 

b) Đội A thắng là vì đội A đạp chân vào mặt đất với một lực lớn hơn. Theo 
định luật II; mặt đất tác dụng lại đội A một lực lớn hơn lực mà đội B kéo 
đội A, làm đội A thu gia tốc và chuyển động kéo theo đội B chuyển động về 
phía mình (H.II.1Gb). 


FBA 


- 


Fồá-A FA- pát Đột -A PA - Đại 
8) b) 
Hình IL!G 
lI.7. 6°40' ; 16 cm. 
a) (œ= 2rf = 6,78.30 = 3,14 rad/s 
60 
2 2¡.- 
tand - đụ _ m@“r _ @ Ïsinœ 
P mg bị 
COSƠŒ = = = —=— = 0,9940 
@'“  (3,14)“.1,00 
œ ~ 6940!" 
b)  v=@œr =ø/sinœ = 3,14.1,00.0,1167 
v=0,366 m/s Hình II.2G 
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2 : 
¬ 1. .ˆ 
Hi 9,8 


s = vt =0,366.0,452 = 0,165 m = 16,5 ~ l6 cm. 


l8. 3,0 s ; 760 m ; 30 m/s. 


2h 
4) te — = |“ Š =3,03 + 3s. 
bá 98 


b) Lmax = vọt = 250.3,03 = 757,5 ~ 760 m. 
c) vy = gt = 9,8.3,03 = 29/7 ~ 30 m/s. 


Chương In CÂN BẰNG 
VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN 


BÀI 17 


171.25N;43N. 


Vật chịu tác dụng của ba lực cân 
bằng : trọng lựcP, phản lực vuông 
góc N của mặt phẳng nghiêng và lực 
căng T của dây (H.17.1G). 

Từ tam giác lực, ta có : 


TS sin309 = 0,5 
P 


T=0,5.5.1I0=25N 
.. Hình 17.1G 
P' 

-= N = Pcos309 


J3 


N=5.10—=43N 
2 


Áp lực N' của vật vào mặt phẳng nghiêng là lực trực đối với phản lực N 
của mặt phẳng nghiêng lên vật. Suy ra N' = 43 N. 
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172.40N; 56N. 


17.3.10N; 17N. 
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Điểm C đứng cân bằng (H.17.2aG), nên : 
Tị=P=40N 
Thanh chống đứng cân bằng (H.17.2bG), c 


ba lực T, T, và Ồ đồng quy ở B. Từ 


T—‡ 


tam giác lực, ta có : a) 
Q=T¡=P=40N Hình 17.2G 
T;ạ= T,V2 = 56,4~56N. 


Chú ý : Do tường không có ma sát nên xích phải có ma sát mới giữ được 


thanh chống, vì vậy T; phải lớn hơn Tì. 


Thanh AB chịu ba lực cân bàng là 
P,N, và N;. Vì mặt phẳng nghiêng 
không ma sát nên hai phản lực N¡ và 
N; vuông góc với các mặt phẳng 
nghiêng. Ta trượt các vectơ lực trên giá 


của chúng đến điểm đồng quy C 
(H.17.3G). 


Từ tam giác lực, ta được : Hình 17.3G 
N¡ = Psin30” = 20.7 =10N 
N¿ =Pcos30° = a2 =173~17N. 


Theo định luật TII Niu-tơn thì áp lực của thanh lên mặt phẳng nghiêng có độ 
lớn bằng phản lực của mặt phẳng nghiêng lên thanh. 


P s 
17.4. —. & -Ð 


ý NĂ: 
Gọi Eg là hợp lực của lực căng T và phần 
lực Ng của sàn. Ta có hệ ba lực cân bằng 
là P, Nạ và Enì Ba lực này đồng quy tại 
C (H.17.4O). 

Vì OA =CH = onX3 nên tam giác OCB 
là tam giác đều. Từ tam giác lực ta có : 
T=Nạ = Ptan30°= vã Hình 174G 


Rch 


BÀI 18 


18.1. 40 N ; 500 N/m. 
4) Mp _= Mỹ 
F„OC = F.OA 
F¿„= 2F = 40N. 
b) kế: SP => 200 in: 
AI 0,08 


18.2. ó N. 
18.3. 86,5 N ; 100N. 


Mẹ = Mp 
a) Fl = P-cos 309 


=- P3 _ 2003 _ 


4 4 
ị 
b) F/cos30” = P5 cos307 


E= È =100N. 
2 
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18.4. 40 N. 
Coi mép bàn là trục quay Ô. 


18.5. I0N. 
Xem hình 18.1G. 
Thanh có trục quay cố định O, chịu tác 
dụng của ba lực P,T và Q. Áp dụng 
quy tắc momen lực, ta được : 
O O 
MÍP) = MÍO) 
T.OH = P.OG 
T2.OA =P_OA 
2 2 
T=P=meg = I,0.10 = I0N. 
48.6. a) 400N ; b) 350N. 
a) Xét momen lực đối với trục quay Ô : 
Mịạ, = Mp 
2 1 


T;Ísinơ = Thí 
__h _0 


=— = = 400 N. 
sinœ 0,5 


2 


b) Hợp lực E của hai lực T, và T; phải 
hướng đọc theo thanh vào Ô. 
400/3 
2 


= 346 ~ 350N. Hình 18.2G 


F =7;cosœ = 


BÀI 19 


19.4. B. 
49.2. a) I00N;b)25N;c)150N,75N. 
60 


F 
a) —=——=2 ©F=2P=100N. 
P.30 
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=F=2P=25N, 


150 N (trường hợp a) 


c) Áp lực bằng F+P= 
75 N (trường hợp b) 


19.3.107N; 193N. 
Ta phân tích trọng lực P¡ của trục thành hai lực thành phần tác dụng lên hai 
ổ trục A và B: 
P 
2 
Làm tương tự với trọng lực P„ của bánh đà : 


P 
_2A - 0,4 = 0,4 
Pp 1 
Giải hệ ta được P; = 57 N và P;ạp= 143 N. 
Áp lực lên ổ trục B là Pg + P;p = 193 N. 
19.4. 1 800 N.m; 2 400N. 
a)M =P/= 600.3,0 = 1 800 N.m. 


Ễ 


b) Momen của lực F; của cọc đỡ sau 
đối với cọc đỡ trước phải cân bằng 
với momen của trọng lực của người. 


Do đó, lực F, phải hướng xuống z M 


F; P 
(H.19.1G). 
Mẹ, = Fạd; =1800N.m Hình 191G 
—E; = 1 800 N. 


Hợp lực của F; và P cân bằng với lực Fị. 


F.=F;+P=2400N. 
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20.1. 


20.2. 


20.3. 


20.4. 
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BÀI 20 


Diện tích tiếp xúc của thước với bàn là diện tích mặt chân đế. Khi thước nhô 
dần ra khỏi mép bàn thì diện tích mặt chân đế bị giảm dần. Thước bắt đầu 
rơi khi trọng tâm rơi vào mép mặt chân đế của bàn, cũng là mép bàn. 


45”. 

Coi khối lập phương là một vật có 
mặt chân đế. Góc nghiêng Œ cực 
đại khi trọng lực có giá đi qua mép 
A của mặt chân đế. Từ đó suy ra 
œm = 45” (H.20.1G). 


20. 
Xem AB là mặt chân đế (H.20.2G). 
tan = SH - 52 - 0/5454 
GH 2 
Œm = 28,6° 
3I 
4 


Giả sử viên gạch 2 không bị đổ thì 
viên gạch 3 chỉ được phép nhô ra 
khỏi viên gạch 2 cực đại là Š 
(903G), 


Dùng quy tắc hợp lực song song 
cùng chiều ta thấy trọng tâm G của 
hai viên gạch 3 và 2 ở cách mép 


Hình 20.2G 


phải của viên gạch 2 một đoạn mỊ 


Do đó viên gạch 2 chỉ được phép 
nhô ra khỏi viên gạch 1 dưới cùng 


Hình 20.3G 


một đoạn bự 
4 


Vậy viên gạch trên cùng chỉ được phép nhô ra khỏi mép phải của viên gạch 
Hh ậ TA 5... 

dưới cùng một đoạn là : — + — = —. 
2 4 4 


BÀI 21 


21.1. B. 


21.2. 0,375 m/s” ; hướng trùng với hướng của lực, tức là ngược với hướng của 
chuyển động. 


21.3. a) 2s ; b) `, 
4 
Chọn chiều dương là chiều chuyển động. 


2 2_. 
vÝ —Vộ = 2a$ 


— „2 
a= 0 - KR 
2s m 
2 
V 
Suy ra: s= —? 
7 2F 
2 
a) sự =“= =2 
2 
mv S 
b) s„ = .. 
92A 4 
21.4. 3,34N;2,94N. y 
Hình 21.1G vẽ các lực tác dụng lên vật. 
2 : 
a) a=S = ^ TỔ ~ 0440 me? ø x 
t 4 ~ 
N 
Fms = HịN 
Phương trình chuyển động của vật theo các MR F 
phương Ox, Oy có đạng : / Z 
Ox: F—- w_N =ma Fe Ñ 
Oy: N-mg=0 P 
Suy ra Hình 21.1G 
F = mía + kg) = 1,0.(0,40 + 0,30.9,8) 
F=3,34N. 


b) F= Ems = Hựng = 0,30.1,0.9,8 = 2,94N. 
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21.5. 0,26. 
Hình 21.2G vẽ các lực tác dụng lên 
vật. 
Phương trình chuyển động của vật 
theo các phương Ôx, Oy có dạng : 


Ox: Fcos307- F„¿= ma q) 
Oy: N+Fsin30-mg=0 (2) 
Em; = HN 3) 


Từ (1), (2) và (3) ta tìm được : 
N=mag- Fsin30° 


Fcos307 —- u(mg — Esin30”) = ma 


Suy Ta Hị = 
mg — Fsin307 
21.6. 307 ; 1,3m. 
a) Hình 21.3Ga 
Ox: Psinơ = ma 


Oy: N—-Pcosơ=0 


. X 2s 
Mặt khác, theo bài ra : a = = 
{ 


Từ (1), (2), (3) suy ra 


. a 2s 2.2,45 
SiInœ =—=——= = 


0,5 
8 gt2 9,8.1 


=ơœ=230!. 
b) Hình 21.3Gb. 
mgsinœ — HN = ma 


N— mgcosơ =0 
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mm 


S 


Fcos30 -ma _ 120.0,866 - 32.1,2 
32.9,8 - 120.0,5 


Hình 21.2G 


= 0,256 = , ~ 0,26. 


Hình 213G 


10.BTVẬTLÍ10 -B 


Từ (4) và (5) —=_ a = g(sinơ + McosG) 
a =9,8(0,5 - 0,27.0,866) = 2,606 
~ 2,6 m/sĩ 


Từ (6): s= 2.26. = 1,3 m. 


217. 1039N (H.214G). K 
Ft¿ = 2F¡cos302 
Hà =Fl¿ 
BÀI 22 


22.1. D. 
22.2. Không thay đổi. 
22.3. Xem hình 22.1G. 
a) 1,6N.m ; b) 0,80N.m ; c) 1,38 N.m. 


Hình 22.1G 


Hình 214G 


‡ 


" 
> 


BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III 


II.1. C. 
IIl.2. 1,57 m/s” ; 63,5° theo hướng Đông-Bắc. 
Từ hình HI.1G, ta có : 


F = \JFŸ + Fÿ = Ý3802 + 190? 


F=425N 


Hình HH 1Ơ 
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E 
tanœ=-Lk=2 =œ=6359 


2 
a= T = 425 =1,57 m/s”. 
m 70 


lIl.3. 0,29R. 
Con lăn vượt qua được bậc thểm 
nếu momen của lực F đối với trục 
quay A lớn hơn hoặc bằng momen 
của trọng lực P (H.II.2G). 


E(R ~h) > P/R? ~ (R —h)?- 


Hình HIL2G 
F(R - hạ) = P.R? -  —h„}Ÿ 
2h? - 4Rh„ +R? =0 
Vì chỉ lấy nghiệm O < h < R nên ta được h,„;„„ = 0,29R. 
lIl.4. Ta phân tích lực P¡ thành hai lực tác dụng lên hai cột : 
Bị =P; =2 = Cễ = 5000 N, 


_ 


Làm tương tự với lực P› : 


mẽ 


hlr” 
L 
Ậ 
MÌr— 
A..1.. 


- h 
+0! 


Đại + Đa =Đ =7 5, 
LIÊNG: Hình III.3G 
ĐQb; 3 
10000 
Suy ra: Pị = “¬.= 1250N 
3mg 


Đa ST” =3 730 N, 


Áp lực lên cột 1 là : F¡ = Pạ¡ + P;¡ =6 250 N 
Áp lực lên cột 2 là : Fạ = Pạ; + P„; = 8 750 N. 
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I5. GO =—. 
6 


R 


Giả sử ta khoét thêm một lỗ tròn bán kính 


R Ẹ š sy So 
= nữa đối xứng với lỗ tròn đã khoét lúc 


đầu (H.HI.4G). Hình III.4G 
Gọi P là trọng lượng của đĩa bán kính R khi chưa bị khoét, P¡ là trọng lượng 
của đĩa nhỏ có bán kính B và P;¿ là trọng lượng của phần đĩa còn lại sau hai 


lần khoét, ta có : 


S 
D086) vÏ 
P S S2 
P1 

=> _-—= 
Ðy. 2 


Do tính chất đối xứng, trọng tâm phần đĩa còn lại sau hai lần khoét thì trùng 
với tâm O của đĩa khi chưa khoét, còn trọng tâm của đĩa nhỏ mà ta giả sử 
khoét thêm thì ở tâm O¡ của nó. Gọi G là trọng tâm của đĩa sau khi bị khoét 


một lỗ tròn. Ta có hệ phương trình : 


GO _h Sa h 
GỠ: 7.72 
R 
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HI.6. 


lII.7. 
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I14000N; 4 000N. 
a) Chọn trục Ox theo chiều chuyển động. 


Lực phát động là lực ma sát nghỉ từ phía mặt đường tác dụng lên các bánh xe 
phát động của đầu tàu. Lực này hướng về phía trước, gây ra gia tốc cho cả 
đoàn tàu. 


Fnn =(M+m)a 


= (50000 + 20000).0,2 
= 14000N: 
b) Xét nêng toa xe 
Tạ = ma 
T; = 20 000.0,2 = 4 000N. 
c) Đầu tàu kéo toa xe bằng một lực, gọi là /c kéo của đầu tàu (ở đây là lực 
căng T;) 
Fy = 4 000 N. 
2,5 m/s” ; 1,1s;7,3N. 
Chọn chiểu dương là chiểu 
chuyền động của dây (H.II.5G) 
a) Xét vật l : 


Oy: N-m¡g=0 


Ox: a=-—— (]) 
mị Hình III.5G 


Xét vật 2 : 


Oy : m;a = mạg - T› (2) 


Theo định luật HH Niu-tơn : 


Tì = Tạ = T (3) 
Từ ba phương trình (1), (2), (3), ta suy ra : 
"...=. 1,0.9,8 


mị +m2a —.3,0+1,0 


= 2,45 ~ 2,5 m/s”. 


mm... 2s _ 2-50 — 1 106~ 11s, 
2 Va 2,45 


c) Từ (2) và (3) 
T =mz(g- a) = 1,0(9,8-— 2,45) = 7,35 ~ 7,3 N. 
l8. 0/74m/s”;21N. 
Chọn chiều dương của hệ toạ độ cho mỗi vật như hình III.6G. 
e Xết vật l : 
Oy:N-m;gcosơ = 0 
Ox: T¡ -m¡gsinư=mịa (1) 
e Xét vật 2 : 
m;ø — Tạ =m›a (2) 
Tị=Tạ=T 3) 
Từ (1), (2) và (3) suy ra : 


r (m›; — mịsinœ)g 


mỊ +m2 


_'(2,20— 5,/0:05)9,5 Hình HIL6G 
230 + 3/70 


a =0,735 ~ 0;74 m/s” 
a>0: vật m; đi xuống và vật mạ đi lên. 
Từ (2) và (3) suy ra : 
T = m;( - a)= 2,30(9,8 - 0,735) 
T=20,84x~21N. 
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ChươngIV_ CÁC ĐÌNH LUẬT BẢO TOÀN 


BÀI 23 
231.1 >b;2->a;3—c. 
23.2. B. (Sử dụng Ap = FAt = mgÁAt). 
23.3. D. 
-3 
23.4. F= mẬY = 10.10 ˆ.865 =8650N. 
At 102 
23.5. Lực hãm trung bình : 
E= 2Ÿ) có độ lớn mY 
At At 


trong đó m = 10Ï kg ; v = 54 km/h = 15 m/s. 
-a) At = 1 phút 40 giây = 100 s >FE= l1 500N. 
b) At= 10s F = 15 000 N. 


23.6. Ban đầu, động lượng của hệ bằng Ö. 


Do chuyển động trên mặt phẳng ngang không ma sát nên tổng động lượng 


theo phương ngang được bảo toàn, nghĩa là luôn bằng Ö. 


a) mọVạ + mỹŸ = 0 
ím 
ÿ=~— $ạ 
ím 
b) mọ(Š + Ÿ¿) + mỹ = Ũ 
—- m —- 
V= 0 0 
mọ +m 


152 


23.7". Gọi M là khối lượng bệ pháo và khẩu pháo, Vọ và V là vận tốc bệ pháo 
trước và sau khi bắn ; m là khối lượng đạn, ÿạ là vận tốc đạn đối với khẩu 
pháo. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng : 

(M+m)Vạ = MV + m(9ạ + V) 


M+m 0. M+m 


M V.—m mv 
Suyra VĂ= (+ mẦo -HỘo _v 0 


(V, Vạ, vọ là giá trị đại số của các vận tốc). 


1. Lúc đầu hệ đứng yên Vọạ = 0 


VĂ= _ 100.500 _ _3.31 mựs. 
15100 
2.a) Vọ = 18 km/h = 5 m/s 
vọ = 500 m/s. 


V=5-—3,31 =1,69 m/s. 
b)  Vạ=-5m/ 
vọ = 500 m/s 
V=—-5-3,31 =-8,31 m/s. 
238. Xecát:M=38 kg, Vọ = I m/s 
Vật nhỏ : m = 2 kg ; vọ= + 7 m/s. 
Bảo toàn động lượng : 
(M+m)V =MVạ + mvọ 
— MVọ +mvọ 


V 
M+m 


a) Khi vật bay ngược chiều xe chạy : 
MVọ +mvạ _ 38-14 


V= = 0,6 m/s 
— M+m 40 / 
b) Khi vật bay cùng chiều xe chạy : 
MVọ + mv 38+ 14 
v=—0  “0- ~— = 1,3 m/s. 


M+m 40 
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BÀI 24 


241.1 >c;2->d;3->a;4->b. 
24.2. Các lực tác dụng : 
— lực kéo của động cơ sinh công dương ; 
— trọng lực sinh công âm ; 
— lực ma sát sinh công âm ; 
—~ phản lực của mặt đường lên ô tô không sinh công. 
24.3. Dưới tác dụng của lực F, vật thu được gia tốc a. Nếu F không đổi thì ã 
không đổi (F = mã) và vật chuyển động nhanh dần đều. Ta có : 


2 


2._— 42 
V —Voa=V 


= 2aS- 
Công của lực F : 

2 

A =Fs = mas = TS 


24.4. Lực kéo có độ lớn bằng trọng lượng (vì chuyển động đều) : 
F=mg 
Công suất trung bình : 
œ_t†h_ mgh 10105 _ „VỤ 


t l 100 
24.5. a) Công của trọng lực : 
A =mgssinơ = mgh (h = ssinơ) 


b) Công suất trung bình : œ_Â 
+ 


Thời gian t được tính theo phương trình của chuyển động nhanh dần đều khi 
xuống đốc : 
2 


l 
s= ~ât 
2 
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2s 2s 
a gsimœ 


2h | 2h 


¬ sinơ Ý 8 


Vậy :. = -_— —= mạÖ12 | sing 


sinœ 
24.6*.a) A = F.vš = mãS 
Œ„ =-hmg<0;ã<0;§>0; ã§ <0) 
2 2 2 
V —=V V 
trong đó: ä§=————Ủ=--# 
2 2 
Vậy : ^=- mộ 
ÀY : -= 
3 2 
A- _20.1005)2 — 2s o4 


2 
Thời gian chuyển động cho bởi : 


V =at + Vọ = -HBf + vạ = 


t= = =5 
ug  0,3.10 
4 
Công suất trung bình : # = Ai -_2210 _ 45.10 W 
4 
b) ". =—h —=37,5m. 
|Fm|[  0,3.20.103.10 


- 24.7*. Khi tắt máy xuống đốc, lực tác dụng lên ô tô là : 
mg(sinơ — ucosơ) 
Để ô tô chuyển động đều ta phải có : 


mgsinơ = mgIcosG. () 
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Khi lên dốc, lực kéo ô tô xuống đốc là : 
mg(sinœ + hcosœ) = 2mgsinœ (theo (1)) 


Để ô tô lên đốc với vận tốc không đổi v = 54 km/h = 15 m/s thì lực kéo của 
động cơ ô tô phải cân bằng với lực kéo xuống : 


F= 2mgsinơ 
Công suất của ô tô khi đó : 
@= Ev=2.102.10.-2—.15 = 12.103 W, 
100 
24.8. Lực của động cơ ô tô, kéo ô tô lên dốc chuyển động đều cho bởi : 
F = mg(sinơ + Iicosơ) 
Công của lực đó trên đoạn đường s : ' 


A = Fs = mgs(sinœ + Iicosœ) 


Tu 4 Ị : 
trong đó SinG = To 3 €0§0 = 1— sinœ =0,990x~ 1 


Vậy : A =2.103.10.3.107(0,04 + 0,08) = 72.10” J. 


BÀI 25 


25.1.1 >c;2->b;3->đ;4>a;5—d. 


25.2. B. 
25.3. Tính độ biến thiên động năng của vật. 
2 
a) ” -0=A=Fs 
2 
2F . . 
v=.J25 „ J2500:19 — 10 mụy, 
m 100 
mvˆ 
b) = AÁ = Fscosœ 


1 
2Es( -— sinœ)2 _ J2.500.10.0,8 


=8 
¬ 100 „9 m(s. 


[2Fs cos œ 
V= ———— —= 
: m 
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25.4. Độ biến thiên động năng của ô tô : 


2 
mV 
_ MVj _ 
0-9 =-P 
mv2 4000.152 
E= 0-2290 - ¿so00N 
2s 2.10 


Độ biến thiên động lượng của ô tô : 
“ hAt = 0~ mvọ 


Ar- TVo - 4000,15 - 


= 1,33 s 
Rụ 45000 
Cũng có thể viết : 
mv 
mvVj  Ÿo 


2s 
25.5. Tính độ biến thiên động năng của vật. 
a) Trường hợp viên đạn dừng lại trong gỗ 


2 
0— Y0 = _-Fs 
2 
mvà 0052007 
S .Ú; 


b) Trường hợp viên đạn xuyên qua gỗ 


2 
mv mv 
L~——9=~Fs' 
2 2 
2EFsẻ 
ví =VaT=“— 
m 
-v2_ 2$ mMvọ 
m 2s 


= 
Vị =H —SYp = 141,4 mựs. 
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25.6. 


25.7. 


25.8. 


Đoạn ÓA - động năng tăng, lực kéo sinh công dương. 
Đoạn AB : động năng không đổi, lực kéo không sinh công. 
Đoạn BC : động năng giảm, lực kéo sinh công âm. 


Đoạn C? : động năng tăng (độ lớn vận tốc tăng) lực kéo sinh công dương. 


ca L1 2 T/1 2Ì vực 2 _ Ì 2 
Lúc đầu : 2m)Yị = 2| 2mzy) , với mị = 2m, ta Suy ra VỊ = 22 
Lú cả +1) =m.v2 = (v. +Ð2 =1v2 

Úc sau : _mIÉ = sm,v; Ị =3192 

1 
nghĩa là : (vị + ĐÍ = 4v, = 2v) 
| 
Suy ra: vị +l=#‡\2v, => vị =———— và v¿ =+ 2v. 

y | | LẺ 1+ J2 2 | 
Vật chịu hai lực tác dụng : lực kéo của dây hướng lên Ễ 
và trọng lực. 

Theo định luật II Niu-tơn : mg - F = ma = mề. ' z- 18 
Suy ra F= 'm 
y P ẽ. 
¬- ¬ 3 - 
a) Công của lực căng của dây : —Fz = ~zmgz mổ 
Hình 25.1G 


b) Công của trọng lực của vật : mgz. 
c) Động năng của vật tại A : Công các ngoại lực tác dụng lên vật : 
mgz — ở mgz = 2 mg; 
4 4 


Theo định lí biến thiên động năng : smv? = - mạz 


25.9. Bảo toàn động lượng của hệ {súng + đạn} : MV + mỹ = Ö 
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về độ lớn MV =mv 


<< V.V V 
TÌ số hai động năng : T = M =—= 


BÀI 26 — 27 


261.1 >d;2—>c;3—>b;4->a;5->e;6>đ;7—>g;8§->h. 
26.2. a) Cơ năng của vật (gốc A) 


2 


— tại mặt đất ~mv? v2 

2 — h = _9, 

2g 
- tại điểm O : mgh 
b) Cơ năng của vật (gốc O) 
tai mặt đất : | 2 
- tại mặt đất : ~mvạ — mẹgh v2 
2g 


~ tại điểm O : 0 


26.3. Khi vật rơi xuống đến đất : mgh = mv = v^= 2ph 


v là vận tốc chạm đất ; khi nảy lên với vận tốc VỊ, độ cao đạt được là h' (OB) : 


mgh = 2mv° ; v2= 2ph' 


' N2 2 

Suy ra h = (=) = 2] - 
h V 3 
26.4". Chọn O là gốc tính độ cao (mốc thế năng). 
. 1 

Cơ năng tại A : ~mvà 1 v2 = mgi 

2 > j2 0 
Cơ năng tại B : mg và = 2gÏ 
Vận tốc phải tìm : vọ > 4j2g!/ không phụ thuộc chiều của vọ hướng lên 


hay xuống. 


| ¬- 
26.5". Cơ năng ô tô tại A = 2m (v = 90 km/h = 25 m/s). 
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a) Trường hợp không ma sát : 
Ô tô lên dốc đến điểm B có độ cao h cho bởi 


meh =-Lmv2;h về ` mm thì dừn ãng đường đi được : 
=— ;h=—=—— Ì ;qu : 
gh= 2 2g 20 ø ; quãng đường đi đưc 
2 
AB=—#L=^..2=625m. 
sinœ 20 


b) Trường hợp có ma sát với hệ số ụ = 0,433 ~ 


1, 
4 
Cơ năng không bảo toàn : độ biến thiên cơ năng bằng công của lực ma sát : 

2 h 


1 
mgh - —mv“ =-—FE 
š 2 HŠ sen œ 


trong đó F..› = Hmgcosd. 


Tacó mpgh' + umgcosœ =—mV 


snœ 2 


h _ 2g 


Quãng đường đi được : AB' = — ———>——- 
Ssinœ  sinœ + Hcosœ 


= 35,7 m. 
26.6. Công của lực ma sát bằng độ biến thiên cơ năng : 
| 2 
A =—mv7— mgh = mỊ 2v — ghì = l[1 — I020) 
2 2 2 


A =-Ñ75 1. 
26.7. Công của lực cản bằng độ biến thiên cơ năng : 


A= ¬. — (mạh + "3 
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26.8”. Tại một vị trí M cách O một đoạn OM = s, cơ năng của vật là : 
W= smv? + mg(h - s) 
Cơ năng này được bảo toàn và bằng cơ năng tạ O: W=mgh, (h=OB) 


2 


Động năng tại M (OM = s) cho bởi : 2mv + mẹ(h - s) = mgh 


| 
Wu = smvŸ = mgs 


Động năng tỶ lệ với s 
Vậy động năng tại các vị trí AI, A2, As,... Ao lần lượt là : 
Wạ, 2W, 3W, ..., IÔWU,, 


h 
trong đó : Mu = banh 


26.9*. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng đàn hồi : W = smv° + -k(ADỶ 
Tại vị trí ban đầu : vận tốc của vật bằng 0, độ biến dạng của lò xo bằng 
| 
Al, =5 em : Wạ = 2 k(Alj}Ÿ 


| | | 
Cơ năng bảo toàn : smví + Sk(ADỂ = 2k(Al,)Ÿ 


k 
S ? =—| (AI  - (AB 
uy ra vŸ = —| (Aip)Ÿ = (AUỂ | 


a) Với AI = 0 (lò xo không biến dạng) :Võ = —(A, }` 


|k [100 _2 
Và =„|—Aia = ,|_——.5.10 “ = 1,25 ms. 
0 m0 0.16 


n= .v2_ K 2 _ cAn2 
b) Với AI = 3 cm : v —|(A) (A0 | 


v= JŠ \(AŸ -(A)ˆ =1 mí. 


26.401. a) Tại vị trí O lò xo dãn Ai, trọng lực cân bằng với lực đàn hồi : 
mg _ 0,4.10 
k 


= 2.10 ?m. 
200 m 


mg = kAi suy ra AÏ = 


11.BTVÂTLÍ10 -A 1ó] 


b) Chọn vị trí O làm mốc thế năng trọng trường, cơ năng được bảo toàn. 
Ta viết : 
cơ năng = động năng + thế năng trọng trường + thế năng đàn hồi 


Tại vị trí ban đầu: W =0 +mgA/+0 


1 
Tại vị trí O : W =amvf +0+ 2 kíAD? 


W = mgÀi = smv2 + 2k(AŸ 


Ta suy ra 

— 2 _ 
v2= 2gAI — X (A2 = 2.10.2.1077 — 299/2 1o _ =0,2 
m 0,4 


3 


v=0,44 m/s. 


BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV 


IV.1. D; IV2. D. 

IV.3. A; IVA. B. 

IV.5*. Áp dụng phương pháp tính công của lực F bằng cách tính điện tích đồ thị 
nằm giữa đường biểu diễn F = F(x) và trục x. 
Chú ý rằng, với diện tích nằm phía trên trục x thì công tương ứng mang dấu 
dương ; công đó mang dấu âm đối với diện tích nằm phía dưới trục x. 
a) Trên đồ thị F = F(x), ta nhận thấy ở hai đoạn đường từ x = 0 đến x = l m 
và từ x = ] m đến x = 2 m thì hai diện tích đồ thị tương ứng bằng nhau về độ 
lớn nhưng diện tích thứ nhất nằm dưới trục x, diện tích thứ hai nằm trên trục 
x. Vậy công của lực F trên đoạn đường từ x = 0 đến x = 2 m có giá trị đại số 
bằng 0. Độ biến thiên động năng trên đoạn đường từ x = 0 đến x = 2 m là 
bằng 0. Kết quả, động năng tại x = 2 m vẫn bằng động năng ban đầu, 


TJmv2=L142=81 
2 2 


11. ÀTLÍ 
162 BTVATLÍ10 -B 


b) Từ vị trí x = 2 m trở đi, lực F có cường độ không đổi, do đó công thực 
hiện bởi F tỉ lệ với đoạn đường dịch chuyển và động năng của vật tăng lên 
dần dần từ giá trị 8 J tại x = 2m. 

Động năng lớn nhất ứng với vị trí xa nhất x = 5 m. 


Wạ (x = 5 m) = Wạ(x = 2m) + Công của F (từ x= 2 m đến x = 5 m) 


=8J+4.3J= 201. 
¬ FE_ 5 ` 2 
IV.6. Gia tốc của vật a = — = — = 0,5 m/s 
m0 
Đoạn đường dịch chuyển s = sa, = Tự, 


a) — Giây thứ nhất bằng khoảng thời gian từ 0 đến 1 s. 


5] _=112 = 1 m 
4 4 
Ai = FSị -` J 
4 
— Giây thứ hai bằng khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s. 
22 _ +2 
s==(@?-12)=m 
252 ) 


15 
Aa2a=Fsạ =— J 
2 2 4 
~ Giây thứ ba bằng khoảng thời gian từ 2 s đến 3 s. 
1 


5 
33 =@ˆ =2”) =2 m 


25 
Aa = Fsa = "m J 
b) Đến giây thứ tư:t=4s 
v=at=0,5.4= 2 m/s 
® =Fv=5.2=10W. 
ÌV.7. a) Tại vị trí cân bằng : Fạn =0; công suất tức thời của Fan tại đó bằng 0. 
b) Tại vị trí lò xo nén 10 cm, cơ năng đàn hồi của vật bằng : 
1 
2 


1 " 
mẻ? + 2 k(ADỂ, trong đó 2k(AIŸ = +500(0,1)2 = 2,5 J 
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Cơ năng đó có giá trị bằng động năng tại vị trí cân bằng (vì tại đây, thế năng 
bằng 0) : 


1 ] - 
smví +25=5= su? = 2,5 = |v| = 5 m/s. 


Lực đàn hồi tại vị trí đó Fạ, = k|Ai| = 500.0,1 = 50 N. 
và vận tốc cùng hướng với lực đàn hồi (nén lò xo). Vậy : 


® = Fạ.v = 50.5 = 250 W. 


IV.8. a) Tại vị trí cân bằng O, lực đàn hồi cân bằng với trọng lực của vật : 
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mg = kAia = 8.10 =k.0,1  =k=800 N/m. 

b) Thế năng đàn hồi khi nén lò xo 10 + 30 = 40 cm bằng : 
2.800.40,4Ÿ = 64 J (vị trí A) 

Khi thả vật nhẹ nhàng, vật đi lên : thế 

năng đàn hồi giảm, thế năng C 

trọng trường tăng. Đến vị trí cân bằng, 

thế năng đàn hồi còn lại 


Ị Lò xo không biến dạng B 
là —.800.(0,1” = 41. 

2 Lò xo bị nén 10 cm le) 
Và thế năng trọng trường tăng thêm 
8.10.0,3 = 24].. 
Tại đó, vật có động năng cho bởi : 
64— (4+ 24) =36 J. Lò xo bị nén 40 cm A 
Vì vậy, vật tiếp tục đi lên : trong quá 

Ấy, Vật tiếp Tụ gq Hình /V.)G 


trình này, thế năng đàn hồi tiếp tục 
giảm, thế năng trọng trường tiếp tục tăng. Đến vị trí lò xo không biến dạng B : 
thế năng đàn hồi bằng 0, thế năng trọng trường tăng so với vị trí A một giá 
trị là 8.10.0,4 = 32 J : giá trị này nhỏ hơn độ giảm thế năng đàn hồi 64J. Vậy 
đến B vật có động năng bằng 64 — 32 = 32 J. 


Với động năng này, vật tiếp tục đi lên đến C, tại đó động năng bằng 0. Thế 


năng đàn hồi tại C: 2kŒ©” . 


Độ tăng thế năng trọng trường từ B đến C : mg. BC, trong quá trình BC 
(H.IV.1G), động năng chuyển thành thế năng : 


l1. — — 
2 k(BC} + mgBC = 32 

| — —- 

2 :800.(BC)” + 80.BC = 32 


= BC = 20 cm. 
Chú ý : A và C đối xứng nhau qua Ô. 

IV.9. Trong bài này m¡sinư < m2 nên nếu được thả nhẹ nhàng thì mạ đi xuống và 
m¡ đi lên. Khi vật mạ đi xuống một đoạn bằng h thì vật m¡ đi lên dốc một 
đoạn bằng h và có độ cao tăng thêm hsinœ. Động năng của hệ khi đó bằng 


l : ". 
2m + ma)vŸ = m;gh - m¡ghsinœ = (m› — m¡sinœ)gh = 7,5 ]. 


Chương V CHẤT KHÍ 


BÀI 28 


281.1 >b;2 >c;3->a;4oh;5>e;6ö->đ,7>d;8>g;9—k; 
10 —>1. 

28.2. A. 

28.3. C. 


28.4. C. 
285. 1.D;2.S;3.Ð;4.S;5.Đ;6.Ð. 
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28.6”. Khối lượng của nước m = pV. 
Khối lượng của I phân tử nước : mẹ = +, 
A 
Số phân tử nước phải tìm : 


3 —4 23 
m_pVNA _ 101210 26,0210” _ 42 1029 nan tự, 


mọ ụ 18.10 3 
28.7". Số mol khí : n = NC (N là số phân tử khØ 
A 


Mặt khác,n = ˆ. Do đó : 
H. 


23 
- HNA _„ 1360210” _ 1é 01.1073 kg/mol q) 


ụ 
N 5.64.1026 


Trong các khí có hiđrô và cacbon thì CH¡ có : 
ụ =(12+4).10 kg/mol (2) 


So sánh (2) với (1) ta thấy phù hợp. Vậy khí đã cho là CHạ. 


Khối lượng của phân tử hợp chất là : 


ICH, = N 


Khối lượng của nguyên tử hiđrô là : 


4 4m 


—_ — x ~27 
I"H, = 16 'CH, = l6 N GV 6,64.10 kg 


Khối lượng của nguyên tử cacbon là : 


12 12 m -26 
“16 PCH, =——.—~ 2.10 kg. 


ín 
C 16 1N 


1ó 


BÀI 29 


291.1->b;2->c;3->g;4->đ;5>d;6->a. 
29.2. B. 


29.3. A (thể tích không đổi). 


29.4. C. 
29.5. B. 
Vị 1. 
29.6. p,Vị =pyVạ = V„= PL = T — 0286 mỘ, 
Pa 35 

V . 
297. V, = P2Y2 ~ 25-29 ~ sọp qị, 

DỊ b 


29.8. Biết pọ = —— và p= — suy ra poVọạ =pV 
Vọ V 


Mặt khác pọVọ = pV 


(vì nhiệt độ của khí bằng nhiệt độ ở điều kiện chuẩn). 


Từ (1) và (2) suy ra : 


_ ÐọP _ 1,43 ..150 
Po ! 


= 214,5 kg/m” và m = 214,5.10 ˆ = 2,145 kg. 


29.9*. Trạng thái 1 của mỗi lượng khí ở hai bên cột thuỷ ngân (ống nằm ngang) 


L-h 
¬... `" 


— Trạng thái 2 (ống đứng thẳng) 


+ Đối với lượng khí ở trên cột thuỷ ngân : p; ; Vạ = [ 


+ Đối với lượng khí ở dưới cột thuỷ ngân : p2 ; V2 = l* — 


Áp suất khí ở phần dưới bằng áp suất khí ở phần trên cộng với áp suất do cột 
thuỷ ngân gây ra. Do đó đối với khí ở phần dưới, ta có : 

1 \ L _T h ' 
Áp dụng định luật Bôi-lơ — Ma-ri-ốt cho từng lượng khí. Ta có : 
+ Đối với khí ở trên : 

L-h)S L-h+2S ¿ 

p SG =p ng PiL~h)=pL~h#2Ð () 

+ Đối với khí ở dưới : 


(¿L-h)S — 


L-h-22S 
P,——— (p;+h)C h5 =^3 


= p¡iL-h) =(p,+h)Œ-h—20) (2) 


Từ hai phương trình (1) và (2) rút ra : 

_ h-h-2) 
t2 AI 
Thay giá trị của p; vào (1) ta được : 


_ h[Œ,~ h) - 4] 


Fị 41L - h) 


_ 20[00 - 20) - 4.107] 
4.10(100 — 20) 


pị =psH = 1,36.10!.9,8.0,375 = 5.10 Pa. 
29.10”. - Trạng thái 1 của không khí khi ống nằm ngang.: Với lượng khí ở bên phải 


DỊ = 37,5 cmHg. 


cũng như ở bên trái cột thuỷ ngân : pị, Vị. 

— Trạng thái 2 của không khí khi ống nằm nghiêng. 
+ Với lượng khí ở bên trái : pạ, Vạ. 
+ Với lượng khí ở bên phải : pạ, Vạ. 

— Trạng thái 3 của không khí khi ống đứng thẳng. . 
+ Với lượng khí ở bên trái : pạ, Vạ. 
+ Với lượng khí ở bên phải : pa, V3. 
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Theo định luật Bôi-lơ — Ma-ri-ốt. Ta có : 
PiVị = p¿V¿ = pạVạ = ph = Pal = P3 và 
PiVịi= pạV¿ = pyV¿ = pịhị = PạÏạ = D35 


_ Khi ống nằm nghiêng thì : /› = / — Al và  =h + Ah. 


Khi ống đứng thẳng thì : J› = J¡ — Ai; và l› = + Aj. 


Ngoài ra, khi cột thuỷ ngân đã cân bằng thì : 


29.11". 


P2 = P; + pghsinơ và pạ = ps + peh. 
Thay các giá trị của i›, i4, b, h, Pa. Dạ vào các phương trình của định luật 
Bôi-lơ — Ma-ri-ốt ở trên, ta được : 
Dị] = (p + pghsin œ)Œ — Ai) 
Pị] = (ps + pgh)Œ| — Ai›) 
PỊ] = Pạ( + Al) và pị = pạ(l + Ai) 
Giải hệ phương trình trên với pị ta có : 


_ pgh Al(Alb, - Alsindg) — Ah(Al — Ai›sinœ) 
Al›(Al — Alasind) Al(A1 - Alsinœ) 


pị x6mmHg. 
Áp suất trong bánh xe khi bơm xong : p= pọ + p'. Với : 
'= — 1C ~0/7.107Pa ; p= 1,7.10Ễ Pa lớn hơn 1,5pạ nên thể tích sau 
0,005 | 
khi bơm là 2 000 cm”. 


a) Mỗi lần bơm có 8.25 = 200 cm” không khí ở áp suất pạ được đưa vào 
bánh xe. Sau n lần bơm có 200n cm” không khí được đưa vào bánh. 
Ban đầu có 1 500 cm” không khí ở áp suất pạ trong bánh xe. Như vậy có 
thể coi : 


Trạng thái 1 : Pị = pọ ; Vị = (1 500 + 200n) 
Trạng thái 2 : p; = 1.7.10” ; V„ = 2 000. 


Áp dụng định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt, đễ dàng tìm thấy : n = b > 10 lần. 
b)n = 2n = 19 lần. 
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BÀI 30 


30.1.1 >b;2->c;3->d;4—a. 
30.2. B. 
30.3. C. 
30.4. C. 
30.5.1.Ð;2.ĐÐ;3.S;4.S;5.ĐÐ. 


_ pỊ; _ 101313 


30.8. p› = = = 1,068.107 Pa. 
T 293 
30.7. p¿ = ĐĨ2 - T319 - 2,15 atm < 2,5atm. Săm không bị nổ. 
T] 293 | 
T .10Ẻ. 
30.8. pạ = PLˆ2 = 1.013.10 473 _ 1 74s 105 pạ, 
T¡ 273 
30.9”. a)p= 10 atm. 
b)T=S819KE. 
p (atm) p (atm) 
10 3Pọ 
5 
Pọ 
O 273 546 T(K) 
a) 
Hình 30.1G 


30.10. Trước khi nút bật ra, thể tích khí trong chai không đổi và quá trình đun 
nóng là quá trình đẳng tích. Tại thời điểm nút bật ra, áp lực không khí 
trong chai tác dụng lên nút phải lớn hơn áp lực của khí quyển và lực 
ma Sát : 


paŠ > Em; + PịŠ 


Do đó : pạ > _ + 
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Vì quá trình là đẳng tích nên : 


Tị (E 
HL=E2S 1, By =1 vụ, 
1T, DĐ PỊ\A Š 
-— —_.. 
9,8.10% | 2,5.10 


Phải đun nóng tới nhiệt độ ít nhất là T; = 402 K hoặc tạ = 1299C. 


BÀI 31 
311.1 >đ;2->a;3>d;4>b;5c. 
31.2. D. 
31.3. B. 
31.4. D. 
31.5. C. 
36. Ty = P2Y2ZH ~ 420 K, 
PIV) 
44, ĐỜI _ P22 _ V.= P221, 
Tị Tạ Tp) 
Ạ 0035 x10 ]300 
~ nRỷ =——*Ö————— =R¡x*x3,56m. 
3 200.1 
31.8. Thể tích của 1 kg không khí ở điều kiện chuẩn là : 
Vạ= TU =_— ` =0,78 mẺ, 
Do 1,29 
Ở 0°C và 101 kPa : pạ = 101 kPa 
Vọạ=0,78 mÌ 
Tạ = 273 K. 
Ở 100°C và 200 kPa : p = 200 kPa 
T=373K. 
V=e2 


17] 


Vạẹ_ pV 
Ta có : E9 = ác => V=0,54 mÌ và p= LKE_— _ 1 85 kg/mẺ. 


0 0.54 m° 


31.9. Vạ ~ 1 889 lít. Vì áp suất quá lớn nên khí không thể coi là khí lí tưởng. Do 
đó kết quả tìm được chỉ là gần đúng. 

31.10*. Lượng khí bơm vào trong mỗi giây : 3,3 g. 
Sau t giây khối lượng khí trong bình là : 
m = pAVt = pV. Với p là khối lượng riêng của khí ; AV là thể tích khí bơm 
vào sau mỗi giây và V là thể tích khí bơm vào sau t giây. 


PV _ PoVo (1) với V= *” và Vạ ==——; 
T 1 % Po 


thay V và Vọạ vào (1) ta được : 
". 

PoT 
Lượng khí bơm vào sau mỗi giây là : 
m_Vp V pTppẹ  5.765.273.1,29 
h h t pọT 1 800.760.297 


= 0,0033 kg/s = 3,3 g/s. 


31.11*. AV = 1,6 mỶ ;m' = 204,84 kg. 
Lượng không khí trong phòng ở trạng thái ban đầu (điều kiện chuẩn) 
Pọ = 76 cmHg ; Vạ = 5.8.4 = 160 m° ; Tạ = 273 K. 
Lượng không khí trong phòng ở trạng thái 2 : 
Dạ = 78 cmHg; V; ; T; = 283 K. 
Ta có : 
PoVo _ P2V2 =W;ạ= PoVoTa _ 76.160.283 - 161,60 mỂ, 
Tạ Tọ Tọpa 273.78 
Thể tích không khí thoát ra khỏi phòng : 
AV = V¿ — Vọ = 161,6 — 160 = 1,6 mổ. 
Thể tích không khí thoát ra khỏi phòng tính ở điều kiện chuẩn là : 
ĐoAVọ _ pạAV _ AVpaTp _ L6.78.273 


= AVa=— t0 =-———“S— x1,58 mì 
Tạ T› 0ˆ Top 283.76 
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Khối lượng không khí còn lại trong phòng : 
m'= m - Am = Vọpg — AVogpo = 0o(CVọ - AVo) 
m` 204,84 kg. 
31.12" AT =41,4K;px~2,14 atm. 


Đối với phần khí bị nung nóng : ~——i——- —— ¡| _——— 
+ Trạng thái đầu : p ; Vị =/S;T; (1) '.., W7 
AI 


+T thái cuối : p;; Vạ=(/+AjS;T 2 

rạng thái cuối : p;; Va =(+ADS:T, (2) Hình 31.1G 
Đối với phần khí không bị nung nóng : 
+ Trạng thái đầu : pị ; Vị =/S; Tị q) 
+ Trạng thái cuối : pạ ; Vạ =Œ—A)§; Tạ =T,  @) 


PIVI _ P2 V2 _ P2V2_ 
]} TT 


Ta có : 


Vì pit-tông ở trạng thái cân bằng nên : P2 = pạ.Do đó : 


I2) _ P2; —~ pạt + AĐS - pạt - AĐS — T; - l+Al 
)} 1T T› Tị I— Al 


]: 


Vậy phải đun nóng khí ở một bên lên thêm AT độ : 


2.0,02 
AT=T;,~T, = Tp —T,=-ZÂ Tạ =—^0Z— 290 = 41,4 K, 
L— AI t— AI 0,3—-0,02 
vị PHI - P2Ÿ2 nạn: p= P.iVIT2 _ p,ŠCh + AT) 
Tị : Tạ 1V Tị (+ ADS 


_ ĐỊ/(T +AT) _ 2.0,3290+ 41) 
Tị(+A) — 290(0,3+0,02) 


P¿ # 2,l4 atm. 
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V.1. 


V.2. 
V.3. 
V4. 
V.5. 
V.6. 


V.7. 
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BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG V 


1—=d;2—=>a;3—=b;4>c;5-›h;6—e;7—g;8—đ. 


A. 
C. 
D. 
A. 


Trên hình V.1G ta thấy, khi chất khí chuyển 
từ trạng thái I sang trạng thái lI, thì nhiệt độ 
T và áp suất p đều tăng. 


Vẽ các đường đẳng tích Vị (qua ]) và V›; 
(qua II). Với nhiệt độ T¡ thì các thể tích này 
ứng với các áp suất p¡ và Dạ: Như vậy, ứng. 
với nhiệt độ TỊ, ta có : 

P.Vị= p2Vạ 
Từ đồ thị ta thấy pị > P2 , do đó suy ra Vị < Vị. 
Tóm lại ta có : Vị < V¿; pị <p;; Tị < Tạ. 
Xem hình V.2G. 
Quá trình 2 — 3 là đẳng nhiệt. 
Quá trình 3 — I là đẳng tích. 
Quá trình 1 - 2 là đẳng áp. 


p 


Hình V.2G 


HìnhV 1G 


V.8*. — Khí : ¬- 
1 trong xilanh bên trái E——— —— 
+ Trạng thái ] : Trước khi đun nóng : 2 4 


T Tạ |]. 
Đo› Vọ, Tọ, ' 


+ Trạng thái 2 : sau khi đun nóng 
pị, Vị, TỊ. Hình V.3G 
Vì khối lượng khí không đổi nên 


Po Vọ = Dị Vì (1) 
Tọ Tị 


- Khí trong xilanh bên phải 
+ Trạng thái 1 : trước khi làm nguội : pạ, Vạ, Tạ, 
+ Trạng thái 2 : sau khi làm nguội : pa, Vị, Tạ. 
c: Đ: V V 
Khối lượng khí không đối nên : F010 _ P2 1 (2) 
Tọ Tộ 


Vì pit-tông ở vị trí cân bằng nên : 


Ở trạng thái 1 : 2p, = 2pạ (p„ là áp suất khí quyển) 
Ở trạng thái 2 : 2pạ = pị + pạ (3) 
Sự thay đổi thể tích tương đối của khí trong xilanh : 
V.- 
x=-——L Mi (4) 
Vọ 
Từ (1), (2), (3), (4) suy ra : 
2T 2T 2Ta-T,-T 
PIE—=P0:Pz=x—SPo:x=~——”. 
Tì + Tạ Tì + Tạ 2Tọ 


V.9*. Gọi p¡ và p; là khối lượng riêng của không khí ở nhiệt độ T¡ = 27 + 273 = 300 K, 
và nhiệt độ T; là nhiệt độ khi khí cầu bát đầu bay lên. 
Khi khí cầu bắt đầu bay lên : 
EÁcc-si-mét — P4 khí cầu TT P của không khí nóng 


p¡egV = mg + p;gV 


m 
P2=PIi~v (1) 
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Ở điều kiện chuẩn, khối lượng riêng của không khí là : 


20g 3 3 
= -““ Š_ = 1,295 g/dmŠ =:1,295 kg/mẺ. 
tr g/dm sim 


Ta có pỊị= T0 (2) 

Khối lượng riêng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối khi áp suất không đổi. 
Từ (1) và (2) suy ra : 

pị= 1,178 kg/m°. Do đó p; = 0,928 kg/m”. 


= =381K; 
D2 0,928 


¬.. 
Vì P2. P0: nên T› = 
2 


tạ = 1089C. 


Chương VI CƠ SỞ 
CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 


BÀI 32 


321.1->đ;2->e;3->a;4->c;5->h;6->i;7>d;8->g;9->b. 
32.2.C. 

32.3. A. 

32.4. D. 

3425.1.Đ;2.5;3.Đ;4.5:5.S. 

32.6. Nhiệt lượng toả ra : 
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Ở đây mị, c¡ là khối lượng và nhiệt dung riêng của kẽm, c¿ là nhiệt dung 

riêng của chì. 
-_ Nhiệt lượng thu vào : 

Q = mcAt' + c At = (mc + c)At (2) 

Ở đây m, c là khối lượng và nhiệt dung riêng của nước, c' là nhiệt dung riêng 
- của nhiệt lượng kế. 

Từ (1) và (2) rút ra : 
Q'— 0,05c2At 


= 0,045 kg 
At(CI — €2) 


In, = 


Khối lượng của chì mạ = 0,05 — m¡, hay : 
m› = 0,005 kg. 
32.7. Vì một phần cơ năng của quả bóng đã chuyển hoá thành nội năng của bóng, 
sân và không khí : 
AU =E¡ - E¿ = mg(hq - hạ) = 2,94 J. 
32.8. Khí nhận nhiệt lượng và thực hiện công nên : Q > 0 và A <0: 
AU=Q+A =100-70 = 30 J. 
32.9°. a) Nhiệt lượng do sắt toả ra : Q¡ = m¡c¡(t¡ — t) 
Nhiệt lượng do nước thu vào : Q› = m›cz(f — t) 


Vì Ọ; = Q; nên : mịCt (tị — ) = m›c;(t — t2) 


t¡ =1 346°C 
b) Nhiệt lượng do nhiệt lượng kế thu vào : 
Q; = mạca(t — tạ) 
Ta có Q¡ = Q¿ + Q¿. Từ đó tính được : 
tị 1 405°C 
Sai số tương đối là : 
Ati _ 1405-1346 


=—_c—*~4% 
tị 1 405 
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BÀI 33 


331.1 >g;2 >d;3->e;4->đ;5>b;6->c;7>h;8§->a. 
33.2. D. 
33.3. A. 
33.4. C. 
33.5. D. 
33.6.1.S;2.Ð;3.Đ;4.S; 5. S. 
33.7. a) Vì xilanh cách nhiệt nên Q = 0. Do đó : 
AU = A =-4 000 1. 
b) AU = A' + Q' = -(1 000 + 1 500) + 10 000 


AU = 4500]. 
33.8*. a) Xem hình 33.1G. p (kPa) 
b) T; = VTj _ 0,006.300 _ 180 K 
Vì 0,01 - 10Š------—. 


c) A =pAV = 100,01 - 0,006) 
A =400 J. o 


0006 0,01 

33.9*, Độ lớn của công chất khí thực hiện để thắng Hình 33.1G 
lực ma sắt : 

A=Fi 
Vì chất khí nhận nhiệt lượng và thực hiện công nên :. 
AU=Q-—Fi= 1,5 - 20.0,05 = 0,5 J 

33.10. Không. Vì phải nhờ sự can thiệp của vật khác nhiệt mới truyền từ quả dưa ra 
không khí. 

33.11. Vì nếu chỉ với một nguồn nóng thì động cơ nhiệt không phải truyền bớt 
nhiệt lượng cho nguồn lạnh, nghĩa là có thể biến hoàn toàn nhiệt lượng thành 
công cơ học. Điều này vi phạm nguyên lí II NĐLH. Do đó mệnh đẻ trên 
cũng được coi là một cách phát biểu khác của nguyên lí II NĐLH. 
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BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI 


VI.1.1 ->c; 2 >d;3`›e¿4 >h;5 >đ;6>b;7 ->a;8->g. 
VI.2. C. VI.3. D. VI.4. C. VI.5. A. VI.6. Đf 
VI.7. Động năng của viên đạn khi va chạm với tường : 


W,= 2m = 2 (2.102)(200)” = 40 J. 


Khi bị bức tường giữ lại, viên đạn đã nhận được công có độ lớn A = Wạ. 


Do viên đạn không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài nên công A phải 
bằng độ tăng nội năng của viên đạn : 


AU=A 

Phần nội năng tăng thêm này làm viên đạn nóng lên :- 
Q = mcAt 

Do đó : At = 0_„_ 4 _ = 8§5,5°C. 


mc_ 2.102.234 


ĐỐ VUI CHƯƠNG V VÀ VỊ 


1. Khi nến hoặc đèn điện được thắp sáng, nó truyền nhiệt cho không khí xung 

quanh. Không khí nóng lên, nở ra, thực hiện công làm quay tán đèn. Một 
phần nhiệt lượng không khí nhận được đã chuyển thành công cơ học, một 
phần truyền cho không khí lạnh hơn ở trên tán đèn. Như vậy đèn hoạt động 
với đầy đủ ba bộ phận : nguồn nóng (ngọn nến hoặc đèn điện) ; bộ phận phát 
động (tán đèn) ; nguồn lạnh (không khí trên tán đèn). 
Nếu bỏ đèn kéo quân vào hộp thuỷ tỉnh kín và dùng bóng đèn điện để chạy 
đèn thì chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ không khí trong hộp đèn nóng 
lên. Đèn không còn nguồn lạnh nữa, nên theo nguyên lí II NĐLH thì đèn 
không hoạt động được. 

2. Về mùa hè, gió Tây Nam thổi từ Lào sang gặp dãy Trường Sơn thì bốc lên 
cao. Ở trên cao áp suất thấp nên không khí nở ra. Khi không khí nở ra, thực 
hiện công làm nội năng của nó giảm, nghĩa là nhiệt độ giảm. Do nhiệt độ 
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giảm nên hơi nước trong không khí ngưng tụ gây ra mưa ở sườn phía Tây 
dãy Trường Sơn. Không khí trở nên khô ráo. 

Không khí khô vượt qua dãy Trường Sơn tràn xuống một số tỉnh đồng bằng 
miền Trung. Ở đồng bằng áp suất cao hơn nên không khí bị co lại. Khi bị co 
lại không khí nhận được công, làm nội năng tăng, nghĩa là nhiệt độ tăng. Do 
đó không khí trở thành khô nóng rất khó chịu. 

Còn có một số nguyên nhân phụ khác nữa cũng góp phần làm cho gió Lào 
trở nên khô nóng. - 


IÐỊÁ|N|o|r|i|clH| 
IN|H|! |ệ[T|p|ô[n|e] L|[ự |e|H|o] e 


XxX Œ ƠI +> C) ð — 
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Chương vr CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG 


_ SỰ CHUYỂN THỂ 


BÀI 34 


3444.1->d;2->a;3->đ;4->g;5 >b;6->e;7—>c. 


34.2.B; 34.3. B; 34.4. A ; 34.5. B; 34.6. C ; 34.7. B. 


34.8. Quan sát thấy thiếc nóng chảy ở nhiệt độ xác định không đổi. Đặc điểm này 


chứng tỏ thiếc không phải là chất rắn vô định hình mà là chất rắn kết tỉnh. 


34.9. Sắt, đồng, nhôm và các kim loại khác dùng trong thực tế thường là các chất 


35.1. 


35.2. 
35.8. 


rắn đa tinh thể. Chất rắn đa tinh thể cấu tạo từ vô số các tinh thể nhỏ sắp xếp 
hỗn độn nên tính dị hướng của các tinh thể nhỏ được bù trừ trong toàn khối 
chất. Vì thế không phát hiện được tính dị hướng trong khối kim loại. 


BÀI 35 


I©i;2—1;3—>ởđ;4>d;5 >k;6a;7og;8—oc;9-—b; 
I0->e; l1->h. 

D;35.3.C; 35.4.D; 35.5.C ; 35.6.D; 35.7. B. 

Sợi dây đồng vừa có tính đàn hồi, vừa có tính dẻo. Nhưng tính đàn hồi và 
tính dẻo của vật rắn không chỉ phụ thuộc cường độ lực tác dụng mà còn phụ 
thuộc cả thời gian tác dụng của lực. Sau vài lần phơi quần áo nhẹ, sợi dây 
đồng chỉ chịu tác dụng của lực có cường độ nhỏ và thời gian tác dụng của 
lực không quá đài nên sợi dây đồng vẫn giữ được tính đàn hồi và biến dạng 
của nó là đàn hồi. Nhưng sau nhiều lần phơi các vật nặng, sợi dây đồng chịu 
tác dụng của lực có cường độ lớn và thời gian tác dụng của lực khá dài nên 
sợi dây đồng không giữ được tính đàn hồi nữa và biến dạng của nó trở thành 
biến dạng không đàn hồi. 
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35.9. 


35.10. 


35.11. 


36.1. 
36.2. 
36.9. 


182 


Khi chịu các biến dạng nén và uốn thì các thanh thép chữ I có giới hạn bền 
lớn hơn rất nhiều.so với các thanh thép hình dạng khác (vuông, chữ nhật) 
làm bằng cùng chất liệu và có cùng tiết diện ngang. 

Vì hai bức tường cố định nên khoảng cách giữa chúng không đổi. Khi nhiệt 
độ tăng thì thanh xà nở dài thêm một đoạn A/ = 1,2 mm. Do đó thanh xà sẽ 
tác dụng lên hai bức tường một lực có cường độ tính theo định luật Húc : 


—4 
—“..`¬ =1,2.10N. 


F =EŠ lA/| = 20.101 

l › 
Theo định luật Húc, phần lực nén của tải trọng tác dụng lên phần bê tông 
của chiếc cột bằng : 


Š 
R=E\ AI q) 
và phần lực nén của tải trọng tác dụng lên phần cốt thép của chiếc cột bằng : 
Š 
F =E¿ — AI 2) 
Š 
So sánh (1) với (2), chú ý L = -L và Š2 = -L_ ta tìm được : 
BE; 10 §¡ 20 
F 
H_„ Bồi _ 2 
HE E252 


Vì Fi + Fạ = F, nên dễ dàng suy ra : Fị =TF 


Fá ^ ^ ^ > 2 z ki 2% Z 
Như vậy lực nén lên bê tông bằng 3 lực nén của tải trọng tác dụng lên cội. 
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I>d;2>e;3—>c;4->a;5->đ;6—b. 
A; 36.3. B; 36.4. C ; 36.5. A ; 36.6. C ; 36.7. A ; 36.8. B. 


Vì hợp kim platinit là chất có hệ số nở vì nhiệt tương đương như thuỷ tính 
nên khi bóng đèn điện nóng sáng thì các cực bằng platinit của đèn và chân 


-36.0. 


36.11. 


36.12. 


đèn bằng thuỷ tinh đều dãn nở như nhau. Vì vậy, chân đèn thủy tinh không 
bị nứt vỡ để không khí lọt vào trong bóng đèn làm dây tóc đèn bị rụng đứt 
do ôxi hoá. Không thể dùng đồng hoặc thép để làm các cực của đèn vì các 
kim loại này có hệ số nở vì nhiệt khác rất nhiều (lớn hơn khoảng 3 lần) so 
với thuỷ tỉnh. 
Khi đúc, người ta phải đổ kim loại nấu chảy lỏng vào trong khuôn đúc. 
Nhưng khi nguội thì kim loại bị đông cứng và co ngót lại. Vĩ vậy, muốn 
cho vật đúc bằng kim loại có kích thước như đã định trước theo thiết kế thì 
phải tạo các khuôn đúc có thể tích bên trong lớn hơn thể tích của vật đúc 
sao cho sau khi co ngót thì vật đúc vẫn có kích thước mong muốn. 
Thuỷ tinh dẫn nhiệt kém, còn kim loại dẫn nhiệt tốt. Nếu chọn cốc thuỷ 
tỉnh có thành hoặc đáy dày thì khi rót nước sôi vào trong cốc, mặt trong 
của thành hoặc đáy cốc bị nung nóng nhanh tới gần 100°C nên dãn nở 
mạnh, trong khi mặt ngoài cốc vẫn nguội lạnh chưa kịp nóng lên. Sự dãn 
nở vì nhiệt đột ngột và không đều giữa mặt trong và mặt ngoài thành hoặc 
đáy cốc gây ra những ứng suất lớn dễ làm cho thành hoặc đáy cốc bị nứt 
vỡ. Thành và đáy cốc thuỷ tính càng dày thì sự chênh nhiệt độ giữa mặt 
trong và mặt ngoài của nó càng lớn và do đó càng dễ bị nứt vỡ khi đổ nước 
SÔI vào trong cốc. 
Người ta thường bỏ một chiếc thìa bằng nhôm hoặc thép Inôc vào trong 
cốc để dẫn nhiệt nhanh từ nước sôi ra ngoài không khí, do đó có thể làm 
giảm nhanh sự chênh lệch nhiệt độ giữa mặt trong và mặt ngoài của thành 
hoặc đáy cốc. 

Sai số tuyệt đối của 150 độ chia trên thước kẹp khi nhiệt độ của thước tăng 

từ 10”C đến 40°C là : 

—— AI=l~los =loœ(t~— to) 
Tính bằng số : 
AI 150.12.10 ”.(40 — 10) = 0,054 mm. 
Vì hợp kim inva (thép pha 36% niken) có hệ số nở dài là 0,9.10 5 K”Ì, tức 


0,9.106 


là chỉ bằng 2105 7,5% hệ số nở dài của thép nên theo (1) thì sai số của 
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thươc kẹp này khi sử dụng ở 40°C sẽ chỉ bằng 7,5% sai số của thước kẹp 
làm bằng thép, nghĩa là : 


AI'= 7,5% AI =4 um. 


Sai số này khá nhỏ. Điều này cho thấy độ đài của thước kẹp làm bằng hợp, 
kim inva thực tế có thể coi như không thay đổi do nở vì nhiệt khi nhiệt độ 
thay đổi trong khoảng từ 10°C đến 40°C. 


36.13. Độ nở dài tỉ đối của thanh thép khi bị nung nóng từ nhiệt độ tị đến t; : 


—— =Œ(t¿~ tị) (l) 


Íọ 
Độ dãn dài tỉ đối của thanh thép khi bị biến dạng kéo tính theo định 
luật Húc : 
|Al]_ F 
—“= @) 
lb ES 


So sánh (1) và (2), ta tìm được lực kéo : 
E= ESoœ(t; — t,) = 20.1019.1.10  .11.10 Ế.100 = 22 kN. 

36.14. Muốn bỏ viên bi sắt vừa lọt lỗ thủng thì đường kính D của lỗ thủng của đĩa 
sắt ở nhiệt độ t”C phải vừa đúng bằng đường kính d của viên bi sắt ở cùng 
nhiệt độ đó, tức là : 

D=Dọ( +ơt)=d 
trong đó Dọ là đường kính của lỗ thủng của đĩa sắt ở 0°C, œ là hệ số nở dài 


của sắt. Từ đó suy ra nhiệt độ cần phải nung nóng đĩa sắt bằng : 
t=L|.4 -a 
œ Dọ 
Tính bằng số : 


t= Ị [2g —!)=l6rc 
12.10Ẽ 
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BÀI 37 


3/1. 1—đ;2—>g;3—›>d;4->e;5>a;6>h;7—=b;8>c. 

3.2. C; 37.3.A; 374.D, 375.B. 

37.6. Phần màng xà phòng abcd chịu tác dụng của các lực sau : trọng lực P tác 
dụng lên phần màng abcd, lực căng bề mặt Ea tác dụng lên đoạn:ab, lực 
căng bề mặt Ecd tác dụng lên đoạn cd. Phần màng abcd chỉ có thể nằm cân 
bằng khi F„¿ lớn hơn F¿„ một lượng bằng P. Sự khác nhau về độ lớn giữa Fạy 
và F¿a là do mật độ phân tử trên mặt của các lớp màng xà phòng nằm ở phía 
trên đường ab nhỏ hơn mật độ phân tử của các lớp màng xà phòng nằm ở 
phía dưới đường cd. Thực vậy, màng xà phòng trên khung dây abcd bị dồn 
xuống dưới do tác dụng của trọng lực. Vì thế các phân tử của phần màng xà 
phòng nằm ở phía trên đường ab bị kéo dãn ra xa nhau hơn và do đó lực 
căng bề mặt sẽ lớn hơn so với lực căng bề mặt của phần màng xà phòng 
nằm ở phía dưới đường cd. 

37.7. Vì loại mực thông dụng không dính ướt mặt giấy bị thấm dầu mỡ. 

37.8. Khi dùng thiếc để hàn, người ta phải nung nóng cho thiếc chảy lỏng ra. 
Thiếc lỏng dính ướt đồng hoặc sắt nên khi nguội thì thiếc đông cứng lại và 
gắn chặt các kim loại này với nhau. Nhưng thiếc lỏng không dính ướt lớp 
màng mỏng ôxit trên mặt nhôm nên khi nguội thì thiếc đông cứng lại không 
bám vào mặt nhôm. Do đó không thể dùng thiếc để hàn hai bản nhôm với 
nhau được. 

37.9. a) Màng xà phòng có hai mặt (mặt trước và mặt sau) nên lực căng bề mặt 
của nước xà phòng tác dụng lên đoạn dây ab có độ dài 7 tính bằng : 

F=2G0! q) 
Trọng lượng của đoạn dây ab bằng : 
2 
7d 
P=mg =pVg=p—_— l8 (2) 


với p là khối lượng riêng của đồng, còn V và d là thể tích và đường kính của 
đoạn dây đồng ab. Điều kiện cân bằng của đoạn dây ab là : 

P=EF | @) 
Thay (1) và (2) vào (3), ta tìm được : 

d — 


"3 
7E 
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37.10. 
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Tính bằng số : 


_ J 8000 — 
V1 4000008, TT” 


b) Công thực hiện để kéo đoạn dây ab dịch xuống phía dưới một đoạn x có 
độ lớn bằng công cần thiết để thắng công cản của lực căng bề mặt : 


Á =FEx=20lx =02AS 4) 
trong đó 2AS = 2/x là độ tăng diện tích bề mặt màng xà phòng. 


Tính bằng số : 
A =0,040.2.80.10 ”.15.10 ” = 9,6.10 ” 1. 
Do mẩu gỗ bị dính ướt hoàn toàn nước nên 


tổng lực căng bề mật E tác dụng lên mẩu gỗ 
hướng thắng đứng xuống dưới. Điều kiện để 
mầu gỗ nổi trên mặt nước là tổng của trọng 


lượng P và lực căng bề mặt F phải cân bằng 
với lực đẩy Ác-si-mét FA (H.37.1G): 


P+E=EFa Hình 37.1G 
Gọi a là độ dài mỗi cạnh của mẩu gỗ, x là độ ngập sâu trong nước của mẩu 
gỗ, p và ơ là khối lượng riêng và hệ số căng bề mặt của nước. Thay P = mg, 
F= G.44a và FA= Da”xg (bằng trọng lượng khối nước bị phần mẩu gỗ chìm 
trong nước chiếm chổ), ta tìm được : 
mg + 64a = pa”xg 
SUY Ta : 
_ mg+ø4a 
=— =— 
p3 § 
Tính bằng số : 
_ 20.10 3.9,8 + 0,072.4.30.10”3 


. ~(2,2+0,1)cm = 2,3 cm. 
1000.(30.10 ”)“.9,8 


Kết quả tính toán trên cho thấy trọng lượng P làm mẩu gỗ chìm sâu 2,2 cm 
và lực dính ướt có tác dụng làm mẩu gỗ chìm sâu thêm 0,1 cm, tức là chỉ 


0,l cm 


chiếm tỉ lệ khoảng ~ 4,3% độ ngập sâu của mẩu gỗ. 


„3 cm 
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38.1. 


38.2. 
38.8. 


BÀI 38 


lI—/;2>k;3—>đởđ;41;5->g;6>c;7>m;8->b;9-—d; 
10->e; l1 a;12—=h. 

C; 383.D; 38.4.A; 38.5.B:; 386.D; 38.7.C. 

Vì dây chì có nhiệt độ nóng chảy thấp (327°C) nên khi trong mạch điện có 
dòng điện quá tải (cường độ dòng điện quá lớn so với quy định) thì dây chì 
bị nung nóng bởi dòng điện sẽ dễ dàng bị chảy và đứt ngay, do đó mạch 
điện bị ngắt để bảo vệ các dụng cụ tiêu thụ điện trong mạch điện không bị 
hỏng. Ngược lại, vonfam có nhiệt độ nóng chảy rất cao (3 683C) nên nó 
được dùng làm dây tóc đèn điện vì khi đèn điện sáng bình thường thì nhiệt 
độ của dây tóc đèn khá cao (trên 2 500°C). Hơn nữa, trong bóng đèn còn 
chứa khí trơ (thường là khí acgôn) để dây tóc đèn không bị đứt do bị ôxi hoá 
khi nóng sáng. 


38.9. Trong khối nước tính bị làm lạnh thì sự phân bố các lớp nước theo nhiệt độ sẽ 


38.10. 


38.11. 


38.12. 


theo thứ tự sau : nước ở +4”C nằm phía dưới đáy, còn nước đóng băng thành 
nước đá ở 0C sẽ nổi trên mặt. Nguyên nhân là do nước ở +4°C có khối 
lượng riêng lớn nhất và khi bị làm lạnh tới 0”C thì nước đông cứng thành 
nước đá sẽ dãn nở (thể tích tăng) nên khối lượng riêng của nước đá giảm. 
Như vậy, nước đã ở 0°C nhẹ hơn nước ở +4°C và nổi lên trên mặt. Điều này 
cũng cho phép giải thích tại sao nước chỉ đóng băng trên mặt các đại dương 
tại các vùng Bắc cực hoặc Nam cực, còn ở phía dưới các tảng băng vẫn là 
nước nên các loài cá và động vật dưới nước vẫn hoạt động bình thường. 
Không. Vì nước đá đang tan trong thùng chứa có nhiệt độ không đổi và 
bằng 0°C, nên nhiệt độ của nước đá trong ống nghiệm cũng được duy trì 
ở ŒC. 
Điểm nóng chảy của chì là 327°C, của nước đá là 0C, còn sáp không có 
điểm nóng chảy. Trong quá trình nóng chảy, nhiệt độ của chì và của nước 
đá không thay đổi, còn nhiệt độ của sáp thay đổi liên tục. Khi nóng chảy, 
chì và sáp dãn nở (thể tích V tăng), còn nước co lại (thể tích V giảm). 
Nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục nước đá 
có khối lượng 100 g ở 0°C bằng : 

Q =Am =3,4.10.100.10  = 3,4.10' J. 
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38.13. Nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho một cục nước đá có khối lượng 
0,2 kg ở -20C tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biến 
hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C : 

Q = cạm( — t¡) + Àm + cạm(t; — t¡) + Lm 
hay  QQ=m[cs(fe~ tị) + À + cn(¿ — tị) + LỊ 
Tính bằng số : 
Q = 0,2{2,09.10”0 — (—20)] + 3,4.10” + 4,18.10”(100 — 0) + 2,3.10) 
hay Q= 619 960J= 619,96 KĨ. 

38.14. Gọi ^. là nhiệt nóng chảy riêng của cục nước đá có khối lượng mạ ở ÓC, 
còn c¡, mị, cạ, m; là nhiệt dung riêng và khối lượng của cốc nhôm và của 
lượng nước đựng trong cốc ở nhiệt độ t¡ = 20°C. Nếu gọi t là nhiệt độ của 
nước trong cốc nhôm khi cục nước đá vừa tan hết thì nhiệt lượng mà cục 
nước đá ở 0°C đã thu vào để tan thành nước ở nhiệt độ t bằng : 

Q = Àmg + camot = mạ(À + cạt) 
Còn nhiệt lượng mà cốc nhôm và lượng nước đựng trong nó ở nhiệt độ 
tị = 20C đã toả ra để nhiệt độ của chúng giảm tới giá trị t (với t < tị) có 
độ lớn bằng : 
Ợ' =(c¡m)i + cạm;)(t¡ — Ð) 
Theo định luật bảo toàn năng lượng, ta có : 
Ợ =Q= (cm) +c¿m2)(t¡ — Ð) = mụ(Â + cat) 
Từ đó suy ra : 
t= (c¡mi + cạm2)t) — Àmọ 
Cịm + c;(mo + m2) 


Tính bằng số : 


t= (880.0, 20 + 4180.0,40).20 — 3,4.107.80.10”3 


¬ ~4,5°C 
880.0,20 + 4180(0,40 + 80.10 ~) 


38.15. Cách giải tương tự như bài tập 38.14. Ta có : 


Q — Q —> (c¡mt + cạm2)(Œ — t) = mọQ + cat) 
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39.1. 
39.2. 
39.4. 


39.5. 


với ^ là nhiệt nóng chảy riêng của cục nước đá có khối lượng mạ ở 0C ; 
C¡, mì, c;, m; là nhiệt dung riêng và khối lượng của cốc đồng và của lượng 
nước đựng trong cốc đồng ở nhiệt độ tị = 25°C, còn t =15,2°C là nhiệt độ 
của nước trong cốc đồng khi cục nước đá vừa tan hết. 

Từ đó suy ra : 


_ (cm + cạm2)(¡ — t) 


À — cat 


nọ 
Tính bằng số (với chú ý mạ = 0/775 —- 0/700 = 0,075 kg) : 


_— (350.0,200 + 4180.0,700)(25 - 15,2) 
0,075 


^ — 4180.15 + 3,29.10” J/kg. 


BÀI 39 


1->đ;2->e;3->d;4->a;5->c;6->b. 

A;39.3.C. 
Khối lượng riêng của không khí là 1,29 kg/mẺ, còn khối lượng riêng của 
nước là 1 000 kg/mẺ. Như vậy nước nặng hơn không khí. Nhưng cần chú ý 
rằng : nước là thể lỏng, còn không khí là thể khí. 
Không khí khô và không khí ẩm đều là thể khí. Không khí khô là hỗn hợp 
của khí ôxi và khí nitơ ; còn không khí ẩm là hỗn hợp của khí ôxi, khí nitơ và 
hơi nước. Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, số lượng các phân tử 
khí (hoặc hơi) có trong đơn vị thể tích của không khí khô và của không khí 
ẩm đều như nhau. Nhưng phân tử lượng trung bình của không khí là 
29 g/mol, còn phân tử lượng trung bình của hơi nước là 18 g/mol. Vì vậy 
không khí khô nặng hơn không khí ẩm. 
Khi nhiệt độ của không khí ẩm tăng lên thì độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại 
đều tăng do tốc độ bay hơi của nước trên mặt đất hoặc mặt nước (ao, hồ, 
sông, biển) tăng. Nhưng độ ẩm tuyệt đối của không khí tăng theo nhiệt độ 
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39.6. 


39.7. 


39.8. 
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chậm hơn so với độ ẩm cực đại của không khí nên độ ẩm tỉ đối của không 
khí giảm khi nhiệt độ tăng. 

Khi trời càng nóng, nước trên mặt hồ ao bay hơi càng nhanh nên lượng hơi 
nước trong không khí tăng càng nhanh. Nếu hơi nước trong không khí 
càng gần trạng thái bão hoà thì tốc độ bay hơi của mồ hôi trên cơ thể con 
người sẽ bị giảm, do đó tốc độ truyền dẫn nhiệt từ lớp da trên cơ thể con 
người cũng giảm. Hơn nữa không khí ẩm lại dẫn nhiệt tốt hơn không khí 
khô nên nó hấp thụ nhiệt của các tia nắng mặt trời và truyền đến cơ thể con 
người làm cơ thể bị nóng lên. Vì thế trong những ngày nóng ẩm, ta sẽ cảm 
thấy bức bối khó chịu hơn những ngày nóng nhưng khô ráo. 

Trong những ngày hè nóng bức thì tốc độ bay hơi của nước từ mặt đất và 
mặt nước (hồ, ao, sông, biển) tăng mạnh nên không khí chứa nhiều hơi 
nước. Về ban đêm không có ánh sáng mặt trời sưởi nóng, nên nhiệt độ của 
không khí giảm thấp, làm cho hơi nước trong không khí đạt trạng thái bão 
hoà và đọng lại thành sương mù trong không khí. 

Vì độ ẩm cực đại của không khí bằng khối lượng riêng của hơi nước bão 
hoà trong không khí ở cùng nhiệt độ, nên độ ẩm cực đại của không khí 
buổi sáng ở 20°C là A¡ = 17,30 g/mẺ và của không khí buổi trưa ở 30°C là 
As = 3,290 g/mỶ. Như vậy độ ẩm tuyệt đối của không khí : 

~ Buổi sáng là : ai = f,A¡ = 85%.17,30 ~ 14,7 g/m”. 

- Buổi trưa là : a; = f„A; = 65%.30,29 ~ 19,7 g/mẺ. 


Giá trị độ ẩm tuyệt đối của không khí buổi sáng và buồi trưa vừa tính được 
chứng tỏ : không khí buổi trưa chứa nhiều hơi nước hơn không khí buổi 
sáng. Nguyên nhân là do : nhiệt độ không khí buổi trưa cao hơn nên tốc độ 
bay hơi của nước từ mặt đất và mặt nước (hồ, ao, sông, biển) lớn hơn so 
với buổi sáng và lượng hơi nước trong không khí càng nhiều. Hơn nữa khi 
nhiệt độ càng cao thì áp suất hơi nước bão hoà trong không khí càng lớn, 


_ nghĩa là hơi nước trong không khí càng xa trạng thái bão hoà và do đó giới 


hạn của sự tăng áp suất hơi nước trong không khí càng mở rộng. 


VII.4. 
VII.7. 
VII8. 


VỊI.9. 
VII.10. 


BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VII 


A. VI2. B. VII3. C. VII4. D.VI5. B. VII.6. D. 

Xem bài 34, SGK Vật lí 10. 

Tỉnh thể kim cương và tỉnh thể than chì đều cấu tạo từ các nguyên tử 
cacbon, nhưng chúng có cấu trúc khác nhau (xem H.34.3, SGK Vật lí 10). 
Trong mạng tinh thể kim cương, sự liên kết của các nguyên tử cacbon theo 
mọi hướng đều giống nhau. Còn trong mạng tinh thể than chì, sự liên kết 
của các nguyên tử cacbon nằm trên cùng một lớp phẳng bền vững hơn 
nhiều so với sự liên kết của các nguyên tử cacbon nằm trên hai lớp phẳng 
khác nhau. Vì thế khi cầm mẩu than chì vạch nhẹ trên mặt trang giấy thì 
các nguyên tử cacbon của tỉnh thể than chì dễ dàng tách thành từng lớp 
mỏng để tạo ra vệt đen trên trang giấy. 

Xem bài 35, SGK Vật lí 10. . 

Muốn thanh rắn nằm ngang thì cả ba sợi dây phải dãn dài một đoạn Ai 


như nhau. Theo định luật Húc, lực căng F¡ của sợi dây thép bằng : 
S 


và lực căng F; của mỗi sợi dây đồng bằng : 


Từ đó suy ra : 


—-=l,2 (l) 


Mặt khác từ điều kiện cân bằng giữa các lực căng với trọng lực của thanh 
rắn nằm ngang, ta có : 


19] 


Giải hệ phương trình q) và (2), ta tìm được : 


E - l2mg _ 1,2.100.9,8 
1 — ——— = —--—_———— 


= 367,5 N. 
3,2 3,2 
F 
Rạ=—== 6Š — 306,2 N, 
122 1,2 


VII.11. a) Tính độ dãn dài tỉ đối £ của thanh sắt và ứng suất ø của lực kéo tác 


dụng lên thanh sắt trong mỗi lần đo. 


F (N) Ai (mm) 


b) Vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc 


của độ dãn dài tỉ đối £ vào ứng suất Ơ. 


Đồ thị có dạng đường thẳng 
(H.VIILIG), chứng tỏ độ biến 


dạng tỉ đối ecủa thanh sắt tỉ lệ 


thuận với ứng suất G của lực kéo 


tác dụng lên thanh sắt, tức là : 


` 


004081216 2024  ơ 
(108 N/m2) 


A 
E= = = ŒƠ () 
b Hình VIL.1G 
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Hệ số tỉ lệ œ xác định bằng hệ số góc tan0 của đường biểu điễn đồ thị : 
=0,5.10-1! 


c) Tìm giá trị của suất đàn hồi E và hệ số đàn hồi k của thanh sắt. 


Từ công thức của định luật Húc :FE = k|A/| = ES |AI , ta SUY Ta : 
0 


|Al 1F 
mm. @) 
pc ES 
So sánh (1) với (2), ta tìm được : 
=—L_=-——! — ~20.10!9 pạ 
tan9_ 0,5.101! 
-6 
k=EŠ =20,10!9 2551 — _ 105 N/m 
l 2 
VII.12. Xem bài 36, SGK, Vật lí 10. 
- VI.13. Độ nở dài tỉ đối của thanh thép khi bị nung nóng từ nhiệt độ t¡ đến t; : 
|Al 
Íọ 
: |A|_ E 
Theo định luật Húc : —=—_ (2) 
ạ  ES 


So sánh (1) và (2), ta tìm được lực do thanh thép tác dụng lên hai bức 


tường nếu nó bị nung nóng từ t¡ = 20”C đến t; = 200C bằng : 


E= ESe(; ~ t¡) = 20.10!9.4.10 Ê.12.10'.180 = 172 800 N = 172,8 kN 


x. dài? qe AL , ¬— : : 
VIL14. a) Độ dẫn dài tỉ đối ` của thanh thép ở những nhiệt độ t khác nhau được 
0 


tính trong bảng số liệu sau : 
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0 1020 30 40 50 60 70 80 
_c 


Hình VIH.2G 


b) Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dãn dài tỉ đối n vào nhiệt độ t 


của thanh thép có dạng như Hình VIIL.2G. 
Đường biểu diễn đồ thị vẽ trên hình VII.2G có đạng một đường thẳng. 

2 ` t2 2 c 2 v. ị 2 “ 2 Z 
Kết quả này chứng tỏ độ biến dạng tỉ đối R của thanh sắt tï lệ thuận với độ 
tăng nhiệt độ t (tính từ 0°C), tức là : 
= Œf 

Íọ 

Ta thấy hệ số tỉ lệ œ chính là hệ số nở dài của thép. 
c) Trị số của œ xác định theo hệ số góc của đường biểu diễn đồ thị trên hình 
VI.2G : 


-4 -4 
= tan0 = MH = 3,610 -2.410 _ 12.105 
AH 80 — 20 


VIL15. Xấp xỉ 72.107 N/m. 
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VII.16. a) Muốn kéo vòng nhôm bứt lên khỏi mặt thoáng của nước thì cần phải tác 
dụng lên nó một lực Fì hướng thẳng đứng lên trên và có độ lớn nhỏ nhất 
bằng tổng trọng lực P của vòng nhôm và lực căng bề mặt Fc của nước : 

F,=P+ F, (1) 
Vì mặt thoáng của nước tiếp xúc với cả mặt trong và mặt ngoài của vòng 
nhôm nên lực căng bề mặt Ec của nước có độ lớn bằng : - 
Fe = ơ,rx(d + D) (2) 
Thay (2) vào (1), ta tìm được : 
Fị =P+ơ,x(d + D) (3) 
Tính bằng số : 
F¡ = 62,8.10”” + 72.10 ”.3,14.(48 + 52).10  = 85,4.10 ” N 
b) Theo (3), nếu thay nước bằng rượu thì lực kéo vòng nhôm để bứt nó lên 
khỏi mặt thoáng của rượu sẽ bằng : 
Fạ=P+ø;x(d + D) (4) 
Tính bằng số : | 
F; = 62,8.10 7 + 22.10 ”.3,14.(48 + 52).10” = 69,7.10”N 

VII.{7. Do hiện tượng bay hơi của nước trên mặt hồ hoặc ao : hơi nước mang theo 
nhiệt bay lên, làm cho nhiệt độ của mặt nước hồ giảm và làm tăng nhiệt độ 
của lớp không khí ở phía trên mặt nước. 

VII.48. Có thể. Ví dụ nước đun sôi được đổ vào trong một bình cầu thuý tinh và đậy 
nút kín. Khi nước nóng trong bình nguội tới khoảng 90°C, nếu dùng khăn 
tẩm nước lạnh ủ lên phần gần cổ bình để làm giảm nhiệt độ và do đó làm 
giảm áp suất của hơi nước trên mặt thoáng trong bình thì nước lại có thể 
sôi. Vì khi áp suất hơi trên mặt thoáng giảm xuống dưới l atmôtphe thì 
nhiệt độ sôi của nước cũng giảm và do đó nước có thể sôi ở nhiệt độ dưới 
100°C. 

VII.49. Nhiệt lượng cần cung cấp để biến đổi 6,0 kg nước đá ở - 20°C thành hơi 
nước ở 100°C bằng : 

Q=Q¡+Qo+Q;+Q; Œ) 


trong đó Q¡ = cạm(o — t¡) là nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho nhiệt độ của 
m (kg) nước đá có nhiệt dung riêng là cạ tăng từ tị= - 20°C đến tạ = 0C ; 
Qọ = Am là nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho m (kg) nước đá có nhiệt 
nóng chảy riêng là À tan thành nước ở tạ= 0°C ; Q; = cam(t; — tọ) là nhiệt 
lượng cần cung cấp để làm cho nhiệt độ của m (kg) nước có nhiệt dung 
riêng là cạ tăng từ tạ= 0”C đến tạ = 100°C ; Q; = Lm là nhiệt lượng cần 
cung cấp để làm cho m (kg) nước có nhiệt hoá hơi riêng là L biến thành 


hơi nước ở t; = 100C. 


Như vậy có thể viết công thức (1) dưới dạng : 
Q = cạm(¿ — t¡) + Àm + cạm(¿ — tp) + Lm. 
hay Q =m[cs(a- tị) + À.+ ca(t¿ — to) + L] (2) 
Tính bằng số : 
Q = 6,0[2 090(0 + 20) + 34.10” + 4 180(100 — 0) + 2,3.10”] ~ 18,6. 10 J. 


VII.20. Sau khi khối lượng chì nóng chảy mị = 0,20 kg được đổ vào nước trong cốc 
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thì chì bị đông rắn lại ở nhiệt độ t và lượng nhiệt đo chì toả ra tính bằng : 
Q=Am) + c¡m¡( — Ð @) 
với À là nhiệt nóng chảy riêng và c¡ là nhiệt dung riêng của chì, còn 
tị = 327C là nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) của chì. 
Đồng thời trong quá trình này khối lượng nước m; = 0,80 kg (ứng với 
0,80 / nước) trong cốc bị nung nóng từ t; = 15°C đến nhiệt độ t và một phần 
nước có khối lượng mạ = 1,0 g bị bay hơi sẽ thu một lượng nhiệt có độ lớn 
tính bằng : 

Q'=. c;m¿(t — t;) + Lm: @ 
với L là nhiệt hoá hơi riêng và c; là nhiệt dung riêng của nước trong cốc. 
Theo định luật bảo toàn năng lượng, ta có : 

Q@=Q 


tức là : cạms(t — tạ) + ma = Àm¡ + c¡m¡(¡ — t) (5) 


Từ đó suy ra : 


t= m¡(Â. + c¡t¡) + cạm2t2 — Lma 


cm; + cạm; 
Tính bằng số : 


_ 0,20(2,5.10Ỷ + 120.327) + 4180.0,8.15 — 2,3.10.1,0.103 
120.0,20 + 4180.0,8 


t ~ 18°C. 


VII21. Về mùa đông, vào những ngày giá lạnh, nhiệt độ không khí giảm mạnh, 
nên khi ta thở ra thì hơi nước trong không khí của hơi thở gặp lạnh sẽ trở 
nên bão hoà và đọng lại thành các đám sương mù (gồm những hạt nước rất 
nhỏ). Vì thế ta có thể nhìn thấy rõ hơi thở của chính mình thông qua các 
đám sương mù này. Nếu trong phòng càng đông người, thì lượng hơi nước 
(do con người thở ra) trong không khí của căn phòng càng nhiều và càng 
dễ đạt trạng thái bão hoà. Do kính cửa số bị không khí ngoài trời làm lạnh, 
nên khi hơi nước bão hoà trong không khí ẩm của căn phòng tiếp xúc với 
mặt kính, thì hơi nước bão hoà bị lạnh sẽ đọng lại thành sương làm ướt các 
mặt kính cửa sổ, nghĩa là bị "đổ mồ hôi”. 

VIL22. Dễ dàng nhận thấy độ ẩm tuyệt đối azo của không khí ở 20°C trong căn 
phòng có giá trị đúng bằng độ ẩm cực đại A¡¿ của hơi nước bão hoà trong 
không khí ở 12”C. Nhưng độ ẩm cực đại A¡; của hơi nước bão hoà trong 
không khí ở 12”C bằng khối lượng riêng p¡; của hơi nước bão hoà ở cùng 


nhiệt độ này, nên theo đầu bài ta có : 


3 


Như vậy độ ẩm tỉ đối của không khí trong căn phòng ở 20C có giá trị bằng : 


Lượng hơi nước trong không khí của căn phòng ở 20°C tính bằng : 


m= piạV =asgV = 10,76.107”.6.4.5 = 1,29 kg. 
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MỤC LỤC 


A-Đểbài  B- Bài giải - Hướng dẫn - 


Đáp số 

Trang Trang 
Chương ! - Động học chất điểm 
Bài 1 | 5 105 
Bài 2 H 106 
Bài 3 11 109 
Bài 4 17 115 
Bài 5 20 118 
Bài 6 23 120 
Bài tập cuối chương ! 26 124 
Chương lI - Động lực học chất điểm 
Bài 9 30 128 
Bài 10 31 129 
Bài 11 35 130 
Bài 12 36 131 
Bài 13 38 133 
Bài 14 39 134 
Bài 15 41 136 
Đài tập cuối chương II 42 137 
Chương II - Cân bằng và chuyến động 
của vật rắn 
Đài 17 44 139 
Bài 16 45 141 
Bài 19 47 142 
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Bài 20 

Bài 21 

Bài 22 

Bài tập cuối chương II! 

Chương IV - Các định luật bảo toàn 
Bài 23 

Bài 24 

Bài 25 

Bài 26-27 

Bài tập cuối chương IV 

Chương V - Chất khí 

Bài 28 

Bài 29 

Bài 30 

Bài 31 

Bài tập cuối chương V 

Chương VI - Cơ sở của Nhiệt động lực học 
Bài 32 

Bài 33 

Bài tập cuối chương VI 


Chương VII - Chất rắn và chất lỏng. 
Sự chuyển thể 


Bài 34 
Bài 35 
Bài 36 
Bài 37 
Bài 38 
Bài 39 
Bài tập cuối chương VII 


48 
49 
50 
51 


53 
55 
56 
58 
61 


63 
65 
67 
69 
72 


74 
f7 
80 


83 
85 
88 
91 
94 
98 
100 


144 
145 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lần đầu 


Biên tập tái bản : 
Biên tập kĩ thuật : 
Trình bày bìa : 

Vẽ hình và mình hoa - 
Sửa bản ín : 


Chế bản - 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 


; PHẠM THỊ NGỌC THẮNG - NGUYÊN VĂN THUẬN 


ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 
NGUYÊN THANH THUÝ 
TẠ THANH TÙNG 
HOÀNG MẠNH ĐỨA 
ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 


CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP VẬT LÍ 10 
Mã số: CB006TI 


In 50.000 cuốn (ST), khổ 17 x 24cm. Tại Nhà máy in BTTM. 
Số in: 1505 Số XB: 01-2011/CXB/816-1235/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2011. 
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HUAN CHUƠNG HO CHÍ MINH 


QC 100 __~“ 


VUƠNG MIEN KIM CƯƠNG 
CHAT LƯỢNG QUOC TE 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 10 


1. BAI TẬP ĐẠI SỐ 10 6. BÀI TẬP TIN HỌC 10 

2. BÀI TÁP HỈNH HỌC 10 7. BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 
3. BÀI TẬP VẬT LÍ 10 8. BÀI TẬP TIẾNG PHÁP 10 
4. BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 9. BÀI TẬP TIẾNG NGA 10 
5, BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 10 - NÂNG CAO 


« BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 « BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 
« BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 « BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 
« BÀI TẬP VẬT LÍ 10 « BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 


Ban đọc co the mua sách tại : 

® Các Công tx Sách - Thiết bị trường học ở các dịa phương. 

® Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, 17B Giang Võ, TP. Hà Nội. 

® Công 0v CP Dâu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam. 331 Nguyễn Văn Cừ, Quận š. TP, HCM, 
® Cong CP Đầu tư vã Phát triển Giáo dục Đã Nẵng. Lễ Nguyễn Chỉ Thanh. TP. Đả Nẵng, 

hoác cac cua hang sach cua Nha xuât ban Giao dục Việt Nam : 


-ỰP. Hi Nột: IN Giang Và: 232 Tây Sơn : 33 Trang Tiên : 
2š Hàn Thuyên : 32E Kim Mã : 
J4 3 Nguyen Khánh Toàn :6TB Cưa Bãu., 


lại TP, Đã Nẵng, CN Pasteur; 34” Hi Phòng, 


Lại TP. Hỗ Chỉ Minh: T14 Xiai Thị Lựu : 3X Dịnh Tiền Hoàng, Quận L: 
+40 Trần Bình Trạng ; 331 Nguyễn Văn Cứ, Quận S. 
[ái TP Cán Phớ : Ẩ š Dưỡng 30 4 
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